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HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC 
LÊN MÀ ĐI 


Một lần, khi Đức Phật nhuốm bệnh ở Beluva, trước sự 
lo âu buồn khổ của tôn giả Änanda (DN 16), một lần, trước 
tin tôn giả Sãriputta đã mệnh chung và trước sự lo âu của 
tôn giả Änanda (SN 47.13), Đức Phật đã tuyên bố lời dạy 
này, vừa là lời chỉ dạy thâu tóm mọi phương pháp tu hành 
của Ngài được cô đọng lại, và cũng là một lời di giáo của 
bậc Đạo sư biết mình sắp nhập diệt, nên có những lời nhắn 
nhủ và khích lệ đệ tử của mình những gì mà đệ tử cần phải 
tu tập sau khi bậc Đạo sư viên tịch: “Vậu nên nàu Ananda, 
hấu tự trình là nsọn đèn cho chính trình, hấu tự tình ụ tựa 
chính trình, chớ tựa một cái gì khác. Lùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa 
một cái gì khác... Nàu Ananda, ở đời, uị tù kheo trú quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; 
... trú quán thọ trên các cảm thọ... trú quán tâm trên các tâm.. 
trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Như uậu nàu Ananda, 0ị tỳ kheo tự mình 
là neọn đèn cho chính trình, tự mình tựa chính mình, không ụ 
tựa tột cái gì khác, dàng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì 
khác. Nàu Ananda, những ai, hiện nau hau sau khi Ta diệt độ, 
tự tình làm neọn đèn cho chính trình, tự tình ụ tựa chính 
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mình, không u tựa một cái sì khác, dàng Chánh pháp làm neọn 
đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa 
một pháp gì khác. Những oị ấu, nàu Ananda, là những ị tối 
thượng trong hàng tù kheo của 1a, nếu những 0ị ấu tha thiết 
học hỏi.” Õ đây, vì chữ đĩpa vừa có nghĩa là ngọn đèn, vừa 
có nghĩa là hòn đảo nên có thể dịch: Tự mình thắp đuốc lên 
mà đi, hay Tự trình xâu dựng hòn đảo cho chính trình. Hãy 
tự mình là ngọn đèn cho chính mình. 

Trong lời dạy đặc biệt quan trọng và hy hữu này, Đức 
Phật nhấn mạnh hai điểm: Hãy tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa vào một ai 
khác. Hãy lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy Chánh 
pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì 
khác. Chính hai quan điểm này có thể được xem là phản 
ảnh trung thực đời sống tìm đạo, hành đạo,chững đạo của 
Thế Tôn dựa trên kinh nghiệm bản thân của Ngài và cũng 
gói ghém trọn vẹn tất cả giáo pháp Ngài trong suốt 45 năm 
thuyết pháp độ sanh của Ngài trong suốt 45 năm thuyết 
pháp độ sanh của Ngài để truyền lại cho hàng đệ tử. 

Thật vậy, chúng ta thấy rõ, trong hơn sáu năm tìm đạo, 
hành đạo và chững đạo, Thế Tôn đã tự mình dùng nỗ lực 
cá nhân, đã tự mình tự lực tìm đạo, hỏi đạo với hai vị đạo 
sư ngoại đạo thời danh là Alãra Kãlãma và Uddaka Rãma- 
putta, đã tự mình tự lực hành trì khổ hạnh, đã tự mình tự 
lực hành thiền, và cũng tự mình tự lực phát triển trí tuệ và 
cuối cùng thành đạo dưới gốc cây bồ đề, thành bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Ngài không nhờ một thần lực nào, 
không phải là hóa thân của một đấng thiêng liêng nào, 
không phải là hóa thân của một đấng tối cao nào. Ngài chỉ 
là một người, với sực mạnh thể lực và trí lực của con người, 
đã tự mình tìm đạo và tìm đạo thành công, đã tự mình 
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hành đạo và hành đạo có kết quả, đã tự mình chứng đạo 
và chứng đạo hoàn toàn viên mãn, như chúng ta đã thấy 
rõ trong đời sống của Ngài, nếu chúng ta gạt bỏ qua một 
bên những thêm thắt về sau để thần thánh hóa đời sống 
của Ngài. 

Ngài đã tự lực tìm đạo và học đạo và diễn tả đạo như 
sau: “Không phải chỉ là Alãra Kalãma có lòng tin, Ta cũng có 
lòng tin. Không phải chỉ Alara Kalãma có niệm,Ta cũng có 
niệm. Không phải Alãra Knlãma có định, Ta cũng có định. 
Không phải chỉ Älãra Kalãma có Tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậu Ta 
hãu có cốsắng chững cho được pháp mà Älãra Kñlãma, sau khi 
tự tụ tự chứng, tự đạt đã tuụên bố. Rồi các tù kheo, không bao 
lâu, Ta tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấu một cách mau chóng, 
1a an trú” (MN 26). 

Về sau tu khổ hạnh, Ngài cũng tự mình tự hành trì khổ 
hạnh như Ngài đã tự diễn tả: “Vì Ta ăn quá ít, chân ta Tn 
trở thành như những cọng cỏ, hau nhữns đối câu leo khô héo. 
Vì Ta ăn quá ít, nên bàn trôn của Ta trở thành như tróng chân 
cơn lạc đà. Vì Ta ăn quá ít, xương sống phô bàu của Ta giống 
như một chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít, xương sườn gầu mòn của 
Tn siống như rui cột một nhà sàn hư nát. Vì Ta ăn quá ít, nên 
cơn 1ieươi của Ta long lạnh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, 
giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng 
nước thâm sâu... “ (MN 12). 

Đức Phật sau khi hành trì khổ hạnh không có kết quả. 
Ngài cương quyết từ bỏ khổ hạnh và bắt đầu tự mình hành 
thiền, chứng được sơ thiền, thiền thứ hai, thiển thứ ba, 
thiền thứ tư, phát triển tuệ trí, chứng được túc mạng minh, 
thiên nhãn minh, lậu tận minh, biết như thật khổ, biết như 
thật các lậu hoặc, thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: 
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“Snnh đã tận, phạm hạnh đã thành, uiệc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái nàu rrữa” (MN 26). Như vậy, cũng với 
kinh nghiệm bản thân, tự mình từ bỏ khổ hạnh, tu tập 
thiền định, phát triển trí tuệ, Đức Phật chứng quả Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

Đối với bậc Đạo sư đã dựa vào tự lực để tâm đạo, học 
đạo và chứng đạo, nên trong 45 năm hoằng pháp độ sanh, 
lờ dạy chủ yếu của Ngài cho các đệ tử cũng là lời dạy tự 
lực tự tri: “HZụ tự mình làm neọn đèn cho chính mình, hấu tự 
mình tựa chính trình, chớ ụ tựa một cái gì khác. Làng Chánh 
Pháp là ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ 
nương tựa một cái gì khác.“ (DN 26) 

Trước hết, Đức Phật xác nhận cầu xin và ước vọng 
không có lợi gì, không những trên con đường thực hành 
Chánh pháp mà còn cả vấn đề ước vọng thế gian. Kinh 
Tương ưng (SN 42.6) nêu rõ: “Nế/ có người làm rmười ác 
hạnh, rồi một quần chúng đông đảo đến cầu xin cầu khẩn chấp 
tau, mmons rằng người ấu sẽ được sanh thiện thú, thiện siới. Sự 
cầu khẩn như uậu uô ích, uì người ấu làm mười ác hạnh sẽ bị 
rơi oào địa ngục uí như một người quăng một tảng đá uào hồ 
nước, rồi một số đông đảo quân chúng đến cầu xin, cầu khẩn, 
chấp tau cầu rằng tảng đá ấu sẽ được nổi lên, không thể trôi ào 
bờ, như lời cầu xin của quân chúng ấu. 

Trái lại, một người từ bỏ tmười ác hạnh, làm trười hạnh lành, 
nến có tột quần chúng đông đảo đến cầu xin, cầu khẩn, chấp 
tau, cầu rằng người ấu sẽ bị sanh uào địa nsục, đọa xứ, thời lời 
cầu xin ấu cũng không được thành tựu. Người ấu uẫn được sanh 
lên thiện thú, thiện siới, cõi người. Ví như tột người nhận chìm 
một ghè dầu uào trong bể nước rồi đập bể ghè dầu ấu, thời số 
dâu ấu sẽ nổi lên trên mặt nước. Dẫu cho có một quần chúng 
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đông đảo đến cầu xin, cầu khẩn, chấp tay, cầu rằng số dầu ấu 
hãu chìm xuống đáu nước. Lời cầu xin ấu tất nhiên không có 
kết quả, số dầu ấu uẫn nổi lên trên mặt nước. Như uậu có cầu 
khẩn, có oan xin cũng không lợi ích gì ” 

Kinh Tăng chi (AN 7.71) xác chứng thêm sự vô ích của 
cầu xin và cầu khẩn. Một vị tỳ kheo không chú tâm trong 
sự tu tập, khởi lên ước muốn được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc không có chấp thủ, ước muốn ấy nhất định không 
được toại nguyện. Như con gà mái có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, nó ấp ngồi không đúng cách, ấp nóng không 
đúng cách, thời dầu cho con gà có khởi lên ý muốn mong 
rằng các con gà con của nó, với chân với, với miệng, làm 
bể vỏ trứng và thoát ra một cách an toàn, con gà mái ấy 
cũng không được toại nguyện. Vì cớ sao? Vì con gà mái 
không ấp ngồi một cách đúng cách, không ấp nóng một 
cách đúng cách, không ấp dưỡng một cách đúng cách. 

Ngược lại, một tỳ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, 
dầu không khởi lên ước muốn: “Mong rằng tâm ta được 
giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ”, tuy vậy, tâm 
vị ấy vẫn được giải thoát không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vị ấy có tu tập. Có tu tập gì? Có tu tập bốn 
niệm xứ, có tu tập bốn chánh cần, có tu tập bốn như y túc, 
có tu tập năm cần, có tu tập năm lực, có tu tập bảy giác 
chi, có tu tập thánh đạo tám ngành ví như con gà mái, có 
tám, mười hay mười hai trứng nó ấp ngồi một cách đúng 
cách, nó ấp nóng một cách đúng cách, nó ấp dưỡng một 
cách đúng cách. Dẫu con gà ấy không khởi lên ước muốn, 
mong rằng các con gà con của nó, với chân, với móng, với 
mỏ, làm bể vỏ trứng và thoát ra một cách an toàn, các con 
gà con của nó cũng phá vỏ trứng và thoát ra ngoài một 
cách an toàn. Như vậy, có ước nguyện hay không ước 
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nguyện không thành vấn đề. Vấn đề chính là có hành 
động đúng đắn, đúng pháp để đưa đến kết quả mong 
muốn mà thôi. 

Một đoạn kinh nữa (MN 126) càng nhấn mạnh sự vô 
ích của cầu xin. Nếu hành Phạm hạnh không chánh đáng, 
không làm sao đạt được quả vị. Hành Phạm hạnh không 
chánh đáng ở đây có nghĩa là theo tà tri kiến, tà tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Vì 
cớ sao? Vì đây không phải phương pháp để đạt được quả 
vị. Rồi Đức Phật ví dụ người đi tìm dầu, sau khi đổ cát vào 
thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cát cho ra dầu, thời dẫu 
người ấy có ước nguyện tìm cho ra dầu cũng không được 
toại nguyện. Vì cớ sao? Vì đây không phải là phương pháp 
tìm ra dầu. Đức Phật dùng một ví dụ nữa, ý nghĩa hơn, là 
một người đi tìm sữa, đến một con bò cái, lại nắm lấy cái 
sừng con bò cái mà vắt sữa, thời dẫu có ước nguyện hay 
không ước nguyện, cũng không lấy được sữa. Trái lại, nếu 
có vị Sa môn hay Bà-la-môn nào, có chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm, chánh định, dù có ước nguyện hay không 
ước nguyện, hành Phạm hạnh sẽ đạt được quả vị. Vì cớ 
sao? Vì đây là phương pháp đạt được quả vị. Ví như một 
người đi tìm dầu, sau khi để những hột dầu vào thùng, 
tiếp tục rưới nước rồi ép các hột dầu cho ra dầu. Dù người 
ấy có ước nguyện hay không ước nguyện, cũng sẽ lấy được 
dầu. Vì cớ sao? Vì biết phương pháp làm ra dầu. Cũng ví 
như người đi tìm sữa, đến con bò cái, vắt sữa từ nơi vú con 
bò mới sanh con, thời dù có ước nguyện hay không ước 
nguyện cũng tìm ra được sữa. 

Đối với sự việc ở đời cũng vậy, không phải do nhân cầu 
xin, do nhân ước nguyện mà thành tựu. Đã là người, 
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thường hay mong ước được năm điều khả lạc, khó tìm 
được ở đời như tuổi thọ, dung sắc, an lạc, tiếng đồn tốt và 
được sanh cõi trời. Trong kinh Khả Lạc (AN 5.43), Đức 
Phật nêu rõ năm pháp này không do nhân cầu xin, không 
do nhân ước vọng mà được, vì nếu có do nhân cầu xin, do 
nhân ước vọng mà có được, thời ở đời này còn có ai héo 
mòn vì một lẽ gì, khi mà chỉ cầu xin là được toại nguyện. 
Đức Phật nói rất rõ răng muốn có thọ mạng không thể cầu 
xin thọ mạng hay tán thán thọ mạng để làm nhân đem lại 
thọ mạng. Vị Thánh đệ tử muốn có thọ mạng cần phải 
thực hành con đường đưa đến thọ mạng, đưa đến dung 
sắc, đưa đến an lạc, đưa đến tiếng đồn tốt, đưa đến sanh 
thiên, vị ấy mới thành tựu được, mới đạt được năm điều 
khả lạc mà mình ước muốn ở đời. 

Trong định nghĩa của Nghiệp và vai trò của Nghiệp, 
Đức Phật tuyên bố rất rõ chữ Nghiệp (karma, kamma) có 
nghĩa là hành động, từ động từ Kzroíi nghĩa là làm, là 
hành động về thân, về lời và về ý, nhưng hành động ấy 
phải là hành động có tư tâm sở, tức là một hành động tự ý 
mình làm, tự mình quyết định làm, không ai xúi giục, 
không do ai sai bảo. Vì đã là hành động tự mình ý thức 
làm, tự mình quyết định làm, nên Đức Phật xác định 
chúng ta là chủ nhân của nghiệp, chúng ta là thừa tự của 
nehiệp, chúng ta vừa chịu trách nhiệm những hành động 
của chúng ta, chúng ta vừa tự mình chịu kết quả các hành 
động của chúng ta. kinh Pháp Cú nêu rõ: 

“Điều ác tự trình làm, 

Tự mình sanh, mình tạo, 

Nghiên nát kẻ neu sỉ, 

Như kim cương ngọc quý. (Dhp 161) 

Một câu kệ nữa xác định rõ ràng hơn: 
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“Tự mình, điều ác làm, 

Tự trình làm nhiễm ô, 

Tự trình, ác không làm, 

Tự trình làm thanh tịnh. 

Tịnh, không tịnh, tự trình, 

Không ai thanh tịnh ai.“ (Dhp 165) 


“Tự trình chỉ trích tình, 

Tự trình dò xét trình. 

Tù kheo tự phòng hộ, 

Chánh niệm trú an lạc.“ (IDhp 379) 

Trong một bài kinh rất danh tiếng, kinh Kãalãma (AN 
3.65), Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài hãy tin ở nơi 
mình, không tin một ai khác, tin ở nơi khả năng phán xét 
thiện ác của mình, chớ tin vào một phương pháp nào khác: 

“Này các Kalãma, chớ có tin 0ì iehe truyền thuụết; chớ có 
tin uì theo truuểh thống; chớ có tin uì he người ta nói; chớ có 
tin 0ì được kinh tạng truuển tụng; chớ có tin ì nhân lú luận; 
chớ có tin 0ì nhân suụ luận; chớ có tin sau khi suụ tư uềnhững 
dữ kiện, điều kiện; chớ có tín theo thiên kiến, định kiến; chớ có 
tin 0ì thấu thích hợp uới khả năng; chớ có tin 0ì uị sa môn là 
bậc đạo sự của mình. Nhưng nàu Kalãma, khi nào tự tình biết 
rõ hư sau: “Cúc pháp nà là bất thiện, các pháp nàu là có tội, 
các pháp nàu bị người có trí chỉ trích, các pháp nàu nến thực 
hiện uà chấp nhận, dưa đến bất hạnh khổ ñau, thời nàu Kalãma, 
hãu từ bỏ chúng“... Nhưng nàu Kalãma, khi nào tự trình biết 
như sau: Các pháp nàu là thiện. Các pháp nàu là không có tội. 
Cúc pháp nàu được người có trí tán thán. Cúc pháp nàu nếu 
thực hiện uà chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc, thời nàu các 
Kñlãma, hãu chứng đạt uà an trú. 
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Khi đã ý thức được mình có khả năng phân biệt thiện 
ác, thời Đức Phật dạy hãy nên tự y chỉ mình, không y chỉ 
một ai khác, như các bài kệ sau nêu rõ: 

“Vị du sĩ không tựa, 

Không ụ chỉ một ai, 

Không làm thành thương uêu, 

Không tác thành ghét bỏ. 

Do uậu, trong sâu tham, 

Trone xan tham keo kiệt, 

Như nước trên lá câu, 

Không dính ướt làm nhơ.” (Snp 811) 

“Ai không tìm lõi câu 

Đối uới các sanh u, 

Có thể nhiếp phục tham, 

Đối uới các chấp thủ 

Vị ấu không u chỉ 

Không đểai dắt dẫn, 

Tù kheo ấu chơn chánh, 

Du hành ở trên đời.“ (Sup 364) 

Nhưng Đức Phật có sự thận trọng. Dẫu cho Ngài đã 
được giải thoát và giác ngộ, không có ai giải thoát và giác 
ngộ hơn Ngài, nhưng Ngài vẫn thấy là Ngài cần phải y chỉ 
vào một Sa môn hay Bà-la-môn: “Vậu T¡ hấu đánh lỗ cung 
kính uà sống ụ chỉ uào tmột Sa môn ha Bà-la-môn, uới tục 
đích làm cho đầu đủ giới uẩn... định uẩn... tuệ uẩm... giải thoát 
uẩn chưa được đầu đủ... nhưng Ta không thấy một chỗ nào 
trong thế giới chư Thiên, Ác ma oà Phạm thiên, giữa quần 
chúng Sa tôn ha Bà-la-môn, chư Thiên uà loài người, không 
có một Sa môn hau Bà-la-môn nào khác, uới giới, uới định, uới 
tuệ uà uới giải thoát đầu đủ hơn Ta tà Ta có thể cung kính, 
đảnh lễ oà sống ụ chỉ. Rồi nàu các tù kheo, Ta suụ nghĩ như 
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sau: “Với Pháp mà Ta đã chân chính giác ngộ, Ta hãu cung 
kính, đảnh lễ, uà sống ụ chỉ Pháp ấy.” (SN 6.2) 

Như vậy Đức Phật với tâm tư khiêm tốn, muốn tìm một 
Sa môn hay Bà-la-môn để nương tựa y chỉ, nhưng cuối 
cùng phải nương tựa y chỉ nơi Chánh pháp. Đó là lý do vì 
sao Đức Phật lại dạy các tỳ kheo: “Hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính trình, chớ ụ tựa một cái gì khác. Dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác.” Thái độ 
này của Đức Phật giải thích vì sao Đức Phật khuyên Tôn 
giả AÄnanda chớ có sầu muộn sau khi Đức Phật nhập diệt, 
vì các đệ tử của Đức Phật luôn luôn có Chánh pháp làm 
chỗ y chỉ, có Chánh pháp làm chỗ nương tựa.” 

Trong Tương ưng (SN 22.43), Đức Phật xác định lời 
khuyên một lần nữa cho các đệ tử của mình lấy Chánh 
pháp làm hòn đảo, lấy Chánh pháp làm chỗ nương tựa: 
“Hãu sống, tự mình làm hờn đảo cho chính mình, nàu các tù 
kheo, hãu nương tựa chính tình, không nương tựa một ai khác. 
Hãụ lấu pháp làm hòn đảo, hãu lấu pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một ai khác. 

Trong kinh Gopaka Mogsgallaäna (MN 108), chúng ta 
thấy các đệ tử của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt, đã xử 
sự đúng như lời Ngài dạy. Bà-la-môn Gopaka Moggalläna 
hỏi Tôn giả Änanda: “Thưa Tôn giả, có một vị tỳ kheo nào 
được Sa môn Gotama sắp đặt: “Vị này, sau khi Ta diệt độ 
sẽ là chỗ nương tựa cho các ngươi và các ngươi sẽ y chỉ vị 
này?” 

Tôn giả Änanda trả lời: “Này Bà-la-môn, không có một 
vị tỳ kheo nào được Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc 
A-la- hán, Chánh Đăng Chánh Giác sắp đặt: “Vị này sau 
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khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các ngươi. Và 
chúng tôi sẽ y chỉ vị này.” 

“Thưa Tôn giả Änanda, có một vị tỳ kheo nào được 
chúng Tăng thỏa thuận và một số đông các vị tỳ kheo 
trưởng lão sắp đặt” “Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ y chỉ vị 
này?,“ 

Tôn giả Änanda trả lời: 

“Không có một vị tỳ kheo nào, này Bà-la- môn, được 
chúng Tăng thỏa thuận và được số đông các vị tỳ kheo 
Trưởng lão sắp đặt: ˆVị này, sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ y chỉ vị này. “ 

“Và như vậy là (quý vị) không có chỗ nương tựa. Thưa 
Tôn giả Änanda, như vậy do nhân gì quý vị có thể hòa 
hợp?” 

“Này Bà-la-môn, chúng tôi không phải không có chỗ 
nương tựa. Này Bà-la-môn, chúng tôi có chỗ nương tựa. 
Đó là Pháp, là chỗ nương tựa của chúng tôi.” 


kở 
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ĐỨC PHẬT VÀ VẤN ĐỀ CẢI TIẾN 
XÃ HỘI 


Đề tài “Đức Phật và vấn đề cải tiến xã hội” chỉ được đặt 
ra và giải quyết khi nào hai sự hiểu lầm hay mâu thuẫn 
sau đây được trả lời và giải thích thỏa đáng. 

Đức Phật giới thiệu và đề cao một đời sống thoát ly gia 
đình, sống vô gia đình, đơn độc cô liêu, tách rời ra khỏi xã 
hội xô bồ náo nhiệt, thời làm sao có thể đặt nặng vấn đề 
cải tiến xã hội với Đức Phật? Hơn nữa xã hội hiện tại là 
một xã hội đầy rẫy vật dục cuồng loạn, tàn ác gian manh 
cực độ, thời một xã hội như vậy làm sao có thể chấp nhận 
một tôn giáo chủ trương ly dục, thanh bình, tình thương 
và chân trực? 

Vâng, đạo Phật chủ trương một đời sống tu sĩ, đạo 
hạnh, và Đức Phật là hình dung cao đẹp nhất cho một đời 
sống thánh thiện mà câu thơ sau đây đã khéo léo diễn tả: 

“Nhứt bát thiên gia phạn 

Cô thân uạn lú du Kù ủi sanh tử sự 

Giáo hóa độ xuân thu. “ 

(Một bát nsàn nhà ăn 

Một thân ouạn dặm bước 

Vì đại sự sanh tử 

Giáo hóa độ xuân thu.) 
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Đức Phật chủ trương một đời sống thoát ly gia đình, 
đơn độc, thanh tịnh và là một lối sống thuận tiện nhất cho 
sự huấn luyện tâm linh, thích hợp nhất để đào luyện 
những chiến sĩ xã hội, đủ sáng suốt tự tại và tác phong đạo 
đức để giáo hóa chúng sinh, kiến tạo xã hội. Đức Phật 
không bao giờ chủ trương đào tạo một số tu sĩ để trang trí 
các thiền viện hay để làm thần tượng cúi lạy cho tín đồ mà 
chính là huấn luyện một số Như Lai sứ giả, đi khắp đó 
đây, để giới thiệu một nếp sống giải thoát hạnh phúc, như 
lời hiệu triệu của Ngài cho 59 vị A-la-hán đầu tiên được 
Ngài giáo hóa: 

“Này các tù kheo, các ngươi hãu äi, 0ì lợi ích cho chúng 
sanh, 0ì hạnh phúc cho chúng sanh, do lòng thương tưởng cho 
đời, do lợi ích, an lạc uà hạnh phúc cho chư Thiên uà loài người. “ 
(Mv 1.8). 

Hơn nữa, đời sống Tăng già hay đời sống tu sỉ, không 
những tạo điều kiện thuận lợi để phát triển trí thức và tâm 
linh cho riêng mình mà còn có thể thiết thực giúp ích cho 
kẻ khác, cho xã hội nói riêng, cho nhân loại nói chung. Một 
cư sĩ có gia đình rất khó hiến cuộc đời mình để phụng sự 
quốc gia, xã hội, vì họ có những ràng buộc gia đình, không 
thể từ nan. Trái lại đời sống một vị Tăng, thoát khỏi sự chỉ 
phối gia đình và thế tục, có thể hiến dâng đời mình để 
phục vụ xã hội, nhân loại chúng sanh. Cho nên trong quá 
trình lịch sử, tu viện Phật giáo không những là những 
trung tâm đào luyện đạo đức tâm linh, mà còn là lò un đúc 
những chiến sĩ xã hội, văn hóa, chính trị. 

Một hiểu lầm đáng tiếc nữa đối với Phật giáo là đạo 
Phật chỉ chú trọng về tâm linh, những lý tưởng đạo đức 
siêu phàm, không để ý đến vật chất con người, và Đức 
Phật với giáo hội Tăng già hoàn toàn đặt những vấn đề 
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kinh tế, chính trị, xã hội ra ngoài phạm vi hoạt động của 
mình. Và như vậy không thể có đề tài “Đức Phật và vấn 
đề cải tiến xã hội”. Thật không có sự hiểu lầm nào tai hại 
và nguy hiểm hơn. Đức Phật bao giờ cũng nhìn con người 
toàn diện, nghĩa là gồm có danh (nãma hay tâm) và sắc 
(räpa hay sắc thân), và hai phần tử này của con người hoàn 
toàn liên quan mật thiết với nhau. Chúng ta có thể nói, 
một đời sống tâm linh trong sạch, phản ứng tốt đẹp khiến 
thân thể trong sạch, không bệnh hoạn. Và một thân thể 
trong sạch, tráng kiện, đưa đến một đời sống tâm linh 
thuần khiết. Không thể có sức khỏe trong những tâm hồn 
bệnh hoạn, cũng như không thể có những tâm hồn thánh 
thiện trong những thân thể bạc nhược. Đức Phật sở di luôn 
luôn giữ trên mặt Ngài một nụ cười siêu thoát vì thân tâm 
của Ngài đều thật sự giải thoát. Cho nên, 'đối uới Đức Phật, 
không thể có hạnh phúc trà không sống một đời sống trong 
sạch, dựa trên những nguuên tắc đạo đức uà tâm linh, nhưng 
Ngài biết rằng sống một đời sống như uậu không phải dễ dàng, 
trong những điều kiện xã hội uà uật chất không thuận tiện ".[1] 

Đức Phật nhìn đời sống con người một cách toàn diện, 
không tách rời đời sống kinh tế, xã hội, chính trị ra khỏi 
đời sống tâm linh, và chúng ta biết đến quá nhiều những 
lời dạy của Đức Phật về giải thoát, giác ngộ, chúng ta biết 
rất ít những quan điểm của Ngài về kinh tế, xã hội, chính 
trị mà thật sự Đức Phật đã nhiều lần đề cập đến trong 
những lời thuyết giảng của Ngài. Kinh Chuyển luân thánh 
vương Sư tử hống (DN 26) nêu rõ nguồn gốc của vô đạo 
là tội ác như trộm cắp, bạo động, thù hận là do sự nghèo 
đói túng thiếu, và kinh Cứu-la-đàn-đầu (DN 5) đã giới 
thiệu một phương pháp thuần túy kinh tế để giải quyết 
nạn cướp bóc: “Này Đại 0ương, 0ương quốc nàu chịu tai 
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ương, chịu ách nạn, đầu rẫu bọn cướp làng, đầu rẫu bọn cướp 
ấp, đầu rẫu bọn cướp đô thị, đầu rẫu bọn cướp đường. Trong 
quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như uậu, nếu Tôn 0uương 
đánh thuế1ná mới, như uậu Tôn uương hành động sai lạc. Nếu 
Tôn 0ương có ú nhi: “Ta hãu diệt trừ bọn giặc cỏ nàu hoặc bằng 
tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt 0ạ, hoặc bằng khiển 
trách, hoặc bằng tẩn xuất, thì bọn giặc cỏ nàu sẽ không được 
trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại không bị hình 
phạt, sau lại tiếp tục hoành hành 0ương quốc nàu. Nhưng nến 
theo phương pháp sau đâu, bọn siặc cỏ ấu sẽ được diệt trừ một 
cách hoàn toàn. Những ai trong quốc độ nhà 0uua nỗ lực uỀnông 
nghiệp 0à trục súc, Tôn uương hãu cấp hột giống 0à thực uật; 
những ai trong quốc độ nhà oua nỗ lực uề thương nghiệp, Tôn 
oương hãu cấp uốn đầu tư; những ai trong quốc độ nhà 0uua nỗ 
lực uề quan chức, Tôn uương hãu cấp uật thực uà lương bổng. 
Và những người nàu chuyên tâm uào nghề riêng của tình sẽ 
không nhiễu hại quốc độ nhà oua. Và ngân quỹ nhà 0ua sẽ được 
dồi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nehiệp, không có tai ương, 
ách nạn 0à dân chúng hoan hủ 0ui uẻ, cho con nháu trên rieực, 
sống chẳng khác gì oới nhà cửa mở rộng.” 

Đức Phật rất ý thức đến sự thoải mái kinh tế và xem sự 
yên tâm đầy đủ tiền bạc là rất cần thiết cho hạnh phúc con 
người. Trong khi thuyết giảng cho cư sĩ Cấp Cô Độc, một 
vị đã thiết lập tịnh xá Kỳ Đà (Jetavana) và dâng cho Ngài, 
Đức Phật đã đề cập đến bốn loại hạnh phúc cho một cư sĩ: 
(1) sở hữu lạc, sự sung sướng khi có tiền bạc, tài sản đầy 
đủ; (2) thọ dụng lạc, sự sung sướng khi thọ dụng tiêu 
dùng tài sản ấy một cách rộng rãi cho mình, cho gia đình, 
bà con, bè bạn và trong những việc công đức; (3) vô trái 
lạ, sung sướng khi khỏi phải nợ nần vay mượn; và (4) vô 
tội lạc, sự sung sướng khi sống một đời sống trong sạch 
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không tội lỗi. Ba sự sung sướng đầu thuộc về kinh tế, sự 
sung sướng thứ tư thuộc về tâm linh và chúng ta sẽ thấy 
rằng dầu đạo Phật chấp nhận sự cần thiết kinh tế cho hạnh 
phúc con người, Đức Phật xác nhận với cư sĩ Cấp Cô Độc 
rằng, hạnh phúc về kinh tế đáng một phần mười sáu của 
hạnh phúc tâm hồn, phát sinh từ một đời sống không lỗi 
lâm và hướng thiện (AN 4.62). 

Khi nói chuyện với Singala (Thi-ca-la-việt), Đức Phật đi 
sâu vào chỉ tiết để dành tiền bạc và tiêu dùng. Ngài 
khuyên Singaäla nên dùng một phần tu lợi tức vào sự tiêu 
pha hằng ngày, phân nửa lợi tức để đầu tư kinh doanh và 
một phần tư lợi tức để dành khi có tai nạn nguy cấp (DN 
31). Đối với giáo hội Tăng già, Đức Phật giải quyết vấn đề 
kinh tế một cách thần kỳ với phương pháp “khất thực”, và 
chính nhờ vậy mà các giáo hội Nam tông đã tồn tại và phát 
triển hơn 2515 năm và thắt chặt sự hỗ trợ liên hệ giữa Tăng 
già và cư sĩ. “Có thực mới vực được đạo” là lẽ tất nhiên, 
nhưng thực quá nhiều thì không hay và các vị tỳ kheo 
không được dự trữ tiền bạc và đồ ăn uống. Chúng ta thấy 
rõ các tu sĩ tư bản và các tôn giáo tư bản, họ càng thành 
công trong địa hạt vật chất kinh tế bao nhiêu, họ càng thất 
bại trong lãnh vực tâm linh tu hành bấy nhiêu. Trong khi 
khuyến khích sự tiến bộ vật chất, Phật giáo luôn luôn nhấn 
mạnh sự phát triển đạo đức và tâm linh. Con người gồm 
cả khả năng vật chất và tỉnh thần, thiếu sự thăng bằng giữa 
hai khả năng, thì con người không thành con người, và chỉ 
dấn thân vào đau khổ và trụy lạc. 

Trên địa hạt xã hội, hai sự thành công rõ rệt nhất trong 
thời Đức Phật còn tại thế là sự bãi bỏ chế độ giai cấp và sự 
thiết lập giáo hội Ni chúng. Theo tôn giáo Ân Độ, có bốn 
giai cấp hoàn toàn biệt lập: Trên tất cả là giai cấp Bà-la- 
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môn, gồm các ẩn sĩ tu hành, hành lễ các tế đàn; thứ hai là 
giai cấp Sát-đế-ly, gồm các vua chúa quan liêu, trị nước an 
dân; thứ ba là giai cấp Phệ-xá nông nghiệp, kinh doanh; 
cuối cùng là giai cấp Thủ-đà-la, giai cấp nô lệ phục vụ cho 
ba giai cấp trên. Giai cấp Thủ-đà-la bị ngược đãi khinh bỉ 
đến nỗi một người Thủ-đà-la đến gần một giếng nước mà 
để bóng minh chiếu xuống nước, thời giếng ấy xem như 
đã trở thành nhơ nhớp, không dùng được cho ba giai cấp 
trên, và người Thủ-đà-la vi phạm tội ấy có thể bị ném đá 
cho đến chết. Chúng ta nhớ đến sự tích ngài Änanda khi 
xin nước uống với một thiếu nữ Thủ-đà-la, thiếu nữ ngần 
ngại không dám đưa nước mời vì giai cấp hạ tiện của 
mình. Ngài Ananda đã trả lời: “Tôi xin nước uống chớ 
không xin giai cấp.” Trong kinh A-ma-trú (DN 3), có bài 
kệ sau đây nói đến vấn đề giai cấp: “Đối uới chúng sinh tin 
tưởng ở giai cấp, Sát-đếlụ chiếm địa tị tối thắng ở nhân gian. 
Những tị nào giới hạnh 0à trí tuệ đầu đủ, uị nàu chiếm địa 0ị 
tối tối thắng giữa người uà chư thiên.” Và chữ “tuệ” ở đây 
được giải thích là một vị đã thành tựu vô thượng trí đức 
không có nghị luận đến sự thọ sanh, không có nghị luận 
đến giai cấp hay không có nghị luận đến ngã mạn với lời 
nói: “Người bằng ta hay người không bằng ta”. Chúng ta 
được biết Đức Phật thâu nhận vào giáo hội Tăng già bất 
cứ giai cấp nào, miễn rằng những vị này tuân theo pháp 
và luật của Ngài: “2úc Lipali, trước kia là thợ cạo, giữa đấm 
đông các 0ị khác, được chọn làm đại đệ tử chuyên uềsiới luật. 
ức Sunita, được các 0ua chúa uà hàng quý tộc trong nước tôn 
kính như bậc A-la-hán, xuất thân là người hốt rác. Triết gia 
Sàti là con một ngư ông. Cô gái giang hồ Arnbapàli được chấp 
thuận uào Giáo hội uà đắc quả A-la-hán. Rajjumàla, được Đức 
Phật cảm hóa lúc nàng sắp sửa quyên sinh, là một cô gái nông 


22 Thích Minh Châu 


nô. Phunnà, cũng thuộc giai cấp nông nô, được Đúc Phật chấp 
nhận lời thỉnh cầu nhập hạ trong lúc Ngài từ chối Trưởng giả 
Cấp Cô Độc, chủ của nàng. Subhà là con sái của người thợ rèn, 
Cầpà là con gái của tột người đuổi nai cho thợ săn. Những 
trường hợp tương tự còn nhiều trong kinh điển chứng tỏ rằng 
cánh cửa của Phật giáo rộng mở cho tất cả mọi người, không có 
một sự phân biệt nào. “ [2] 

Và chúng ta đều nhớ câu kệ sau đây trong kinh Cùng 
đinh (Snp 1.7): 

“Là cùng đính, không phải do sanh trưởng, 

Là Bà-la-môn, không phải do sanh trưởng, 

Do hành động, người nàu là cùng đỉnh, 

Do hành động, người kia là Bà-la-môn. (Snp 142) 

Sự thành lập giáo hội tỳ kheo Ni cũng là một thành 
công xã hội rất lớn của Đức Phật, đối với nữ giới mà dân 
Ân Độ Bà-la-môn giáo thường hay khinh rẻ, và một nhà 
văn hào Ân Độ, ông Hemacondra xem nữ giới như những 
ngọn đuốc soi sáng con đường dẫn xuống địa ngục. Nếu 
chúng ta đọc kỹ kinh Cứu-la-đàn-đầu (DN 5), về các loại 
tế đàn, chúng ta sẽ nhận thấy Đức Phật ước mong một xã 
hội, trong ấy người, vật không tàn hại lẫn nhau, trong ấy 
mọi người sinh sống, và làm việc trong niềm hoan hỷ tự 
do như đoạn văn sau đây diễn tả: “Nà Bà-la-môn trong tế 
đàn của các 0ị nàu cũng uậu, không có trâu bò bị giết, không có 
dê cừu bị siết, không có loại sinh uật nào khác bị sát thương, 
không có câu cối bị chặt để làm cột trụ tế lễ, không có loại cỏ 
dabbha (cỏ cát tường) bị cắt ñểrải xung quanh đàn tế“ Và những 
người gia bộc hau những người đưa tin, hau những người làm 
thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, khône bị dọa nạt bởi sợ hãi 
oà không lầm uiệc trong than khóc, uới nước mắt tràn đầu mặt 
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màu. Chúng muốn thì chúng làm, chúng làm những gì chúng 
muốn, chúng không làm những sì chúng không muối.” 

Từ lãnh vực xã hội, bước qua địa hạt chính trị, dầu Đức 
Phật luôn luôn giữ vững lập trường và vị trí của một bậc 
tu hành, Đức Phật cũng nhiều lần có những quan niệm về 
hòa bình, chiến tranh rất rõ rệt. Đối với đạo Phật, không 
có chiến tranh nào có thể được gọi là chân chánh, vì người 
chiến thắng và hùng mạnh là “chánh”, và kẻ chiến bại, yếu 
thế là “bất chánh”. Chiến tranh “của chúng tôi” là luôn 
luôn chánh đáng, còn chiến tranh “của các anh” là bất 
chánh. Thật khó mà chấp nhận những quan điểm như vậy. 
Đạo Phật điểm thị hai nguyên nhân chính của chiến tranh, 
đó là lòng tham dục của con người, hay nguyên nhân của 
những chiến tranh kinh tế, thuộc địa. Thứ hai là tà kiến, 
hay nguyên nhân của những chiến tranh chủ nghĩa, tôn 
giáo. Ngày nào loài người chế ngự được lòng dục con 
người và trừ được những chủ nghĩa triết thuyết lệch lạc 
thời mới hy vọng chấm dứt chiến tranh. Chúng ta cũng 
được biết sự tích Đức Phật đã thân hành ra chiến trường, 
ngăn cản chiến tranh có thể xảy ra giữa dòng họ Sakya và 
đòng họ Koliya vì tranh chấp nước sông Rohini. Chúng ta 
cũng được nhắc lại những câu hỏi khéo léo của Đức Phật 
đã khiến cho Vua nước Magadha, Ajãtasattu, từ bỏ ý định 
chinh phục nước Vãjji, như đã được đề cập trong Đại kinh 
Bát-niết-bàn (DN 16). Chính trong đoạn kinh này chúng 
ta được biết lập trường chính trị, xã hội của Đức Phật, để 
có một nước được phú cường thịnh trị, không bị chính 
phục: Một là dân chúng thường hay tụ họp và tụ họp đông 
đảo để bàn luận việc nước việc làng. Hai là dân chúng tụ 
họp trong niềm đoàn kết, giải tán trong niềm đoàn kết và 
làm việc trong niềm đoàn kết. Ba là dân chúng không ban 
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hành những luật lệ không được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân tộc như đã ban hành thời xưa. Thứ 
tư là dân chúng tôn trọng đảnh lễ các bậc trưởng lão và 
nghe theo lời dạy của những vị này. Thứ năm là dân 
chúng không bắt cóc và cưỡng hiếp những phụ nữ và 
thiếu nữ phải sống với mình. Thứ sáu là dân chúng tôn 
trọng, đảnh lễ các tự miếu của dân tộc ở tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành, không bỏ các cúng lễ đã cúng lễ từ trước, 
đã làm từ trước đúng với quy pháp. Và thứ bảy là dân 
chúng bảo hộ, cúng dường đúng pháp các vị tu hành chân 
chính. Một quốc gia được sự tham gia của quần chúng 
đông đảo, tích cực và đúng luật pháp truyền thống như 
vậy thời quốc gia ấy thế nào cũng được cường thịnh, 
không bị chính phục. 

Còn đối với vị vua cai trị một nước, Đức Phật có đề cập 
đến mười đức tính (Dasarñjadhamma) của một vị vua phải 
như thế nào để trị nước an dân, và nếu chúng ta hiểu chữ 
Vua như chữ chính phủ hiện tại, chúng ta thấy ngay Đức 
Phật đòi hỏi những vị lãnh đạo quốc gia mười nhiệm vụ, 
hay đức tính sau đây: 

Thứ nhất là Dãna, bố thí, nghĩa là người cai trị dân phải 
bố thí tiền của cho dân, chớ không tham nhũng của dân. 
Thứ hai là Sïla, giới hạnh, nhà cầm quyền phải có đức độ 
mới có thể cai trị dân. Thứ ba là Pariccäea, biến xả, sẵn 
sàng hy sinh tất cả cho hạnh phúc và an lạc của dân. Thứ 
tư là Aj/zøa, trực hạnh, không có quanh co tà vạy, khi dối 
lừa người. Thứ năm là 7apa, khổ hạnh, phải sống một cuộc 
đời không xa hoa, phiền toái. Thứ sáu là ÁMaddaua, nhu 
hòa, nghĩa là phải có tánh tình, ngôn ngữ hòa nhã. Thứ 
bảy là Aơihimsa, bất hại, không mưu chước hại người, 
không bạo động sát sanh. Thứ tám là Akkodha, hay không 
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tư thù, giữ tình cảm độ lượng với mọi người. Thứ chín là 
Khanti, nhẫn nhục. Và thứ mười là Aơirodhana, không đối 
lập, nghĩa là không đi ngược với ý chí toàn dân. Như vậy 
một quốc gia được các vị lãnh đạo có mười đức tính cao 
quý kể trên, thời quốc gia ấy phải là một nước an lạc, hạnh 
phúc. 

Chúng tôi đề cập đến một vài quan điểm của Đức Phật 
về những vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị và chúng ta được 
hiểu rằng, dầu Đức Phật luôn luôn đứng trên cương vị của 
một tu sĩ, đặc biệt chú trọng về giải thoát tâm linh, Ngài 
cũng ý thức được sự chi phối của kinh tế, xã hội, chính trị 
đến đời sống con người. Vấn đề được đặt ra hôm nay là ở 
trong một xã hội mà vật dục hận thù, thủ đoạn ngày càng 
được tăng trưởng mạnh mẽ, thời một tôn giáo chủ trương 
ly dục, tình thương và chân trực có thể có những giá trị, 
hiệu năng øì thực tiễn cho đời sống xã hội hiện tại không? 
Nếu vật dục đem lại hạnh phúc an lành cho con người, 
thời vấn đề này sẽ không được đặt ra. Nhưng chúng ta đã 
thấy ở Việt Nam cũng như ở khắp cả trên thế giới, vật dục 
càng gia tăng thời con người càng bị dao động, cuồng 
loạn, càng ngày càng mất giá trị con người. Ở nơi đây chủ 
trương ly dục của đạo Phật không có nghĩa là phủ nhận 
sự hiện hữu của vật chất, mà chỉ có nghĩa là sự sử dụng 
vật chất như một người chủ, chớ không phải như một 
người nô lệ. Khi chúng ta là người chủ, thời dầu có sống 
trong giàu sang, chúng ta vẫn giữ được giá trị tốt đẹp con 
người, còn nếu chúng ta làm nô lệ của vật chất, thời càng 
nghèo càng phản ứng trái ngược với nhân phẩm. Nói một 
cách khác, nếu sự phát triển kinh tế là cần thiết cho một 
quốc gia, thì sự phát triển này phải hướng đến phục vụ 
cho hạnh phúc toàn dân chớ không phải biến toàn dân 
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thành những nô lệ cho vật chất chủ nghĩa. Đạo Phật giúp 
chúng ta đối mặt với vật chất trên cương vị một người chủ, 
không phải trên cương vị một người nô lệ. 

Vấn đề thứ hai, trên phương diện chính trị, Đức Phật 
đặt vấn đề với chúng ta. Một là chúng ta chấp nhận hận 
thù, sợ hãi và chiến tranh là những căn bệnh kinh niên 
không thể chữa khỏi, để chờ một tương lai rất gần đây, căn 
bệnh ấy sẽ làm băng hoại toàn bộ thân thể nhân loại của 
chúng ta bằng một cuộc đại chiến thứ ba khủng khiếp và 
diệt chủng. Hai là chúng ta dừng chân lại trên vực thắm 
của tiêu diệt, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy lẽ phải 
chinh phục cuồng tín, tôn trọng sự sống, tôn trọng sự thật, 
tôn trọng giá trị con người, làm kim chỉ nam, để mở đường 
cho một sinh hoạt chính trị dựa trên Chánh pháp 
(Dhamma) làm căn bản chỉ đạo như Hoàng đế A Dục đã 
làm. Ba là chúng ta phải luôn luôn tôn trọng Chánh pháp. 
Tôn trọng Chánh pháp ở nơi đây chỉ có nghĩa là tôn trọng 
sự thật, tôn trọng sự sống, và tôn trọng giá trị con người. 
Đó là ba nguyên tắc chỉ đạo cho mọi sinh hoạt chính trị. 

Trong ngày Phật Đản năm nay, trong bối cảnh một 
nước, một xã hội Việt Nam bị tàn phá vì chiến tranh, trước 
hình ảnh nhân loại bị phá sản bởi sự chi phối của vật dục 
và máy móc, chúng tôi nghĩ bức thông điệp xây dựng con 
người căn bản của đạo Phật và những kỷ cương chính yếu 
về kinh tế, chính trị và xã hội của Đức Phật vừa đề cập 
đến, rất đáng cho chúng ta suy tư và tâm niệm. 

Đúng theo đường hướng Phật dạy, chúng ta phải tự cải 
tiến chúng ta, phải cải thiện chúng ta thành những cá nhân 
triệt để tôn trọng sự thật, tôn trọng sự sống, tôn trọng giá 
trị con người. Chúng ta phải tự mình ý thức một cách 
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khiêm tốn nhưng vô cùng mạnh mẽ rằng: Không một cá 
nhân nào khác có thể cứu độ, cải thiện chúng ta, chỉ có 
chúng ta mới có thể cải thiện chúng ta. Khi mỗi cá nhân 
của chúng ta đã được cải thiện, đã tự cải thiện thời đương 
nhiên gia đình chúng ta, học đường chúng ta, xã hội 
chúng ta, quốc gia chúng ta, cũng sẽ được cải tiến, cải 
thiện theo. Cá nhân tốt đẹp thời xã hội tốt đẹp, xã hội tốt 
đẹp thời cá nhân tốt đẹp. Thật sự không có một ranh giới 
chia rẽ giữa cá nhân và xã hội và đó chính là bức thông 
điệp giáo dục và xã hội của ngày Phật đản hôm nay. 

Xin quý vị cho phép chúng tôi được nhắn nhủ vài lời 
với anh chị em sinh viên Vạn Hạnh: 

Anh chị em nên ý thức rằng tương lai cá nhân của anh 
chị em, tương lai gia đình của anh chị em, tương lai của 
Viện Đại học Vạn Hạnh, tương lai của xã hội và quốc gia 
Việt Nam chúng ta, nằm trong tay của anh chị em, tùy 
thuộc vào ý thức cải thiện, ý chí nâng cao kiến thức của 
anh chị em, khả năng của anh chị em, tác phong đạo đức 
của anh chị em. Tuổi trẻ không bao giờ sợ tương lai vì 
tương lai nằm trong tay tuổi trẻ. Tôi xin trao tay cho anh 
chị em bức thông điệp của ngày Phật Đản hôm nay. 


(Diễn ouăn nhân dịp Phật Đản 2515 (9/5/1971), đọc tại Viện 
Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn). 


Ghỉ chú: 

[1] Con Đường Thoát Khổ. W Rahula. Thích Nữ Trí Hải 
dịch. 

[2l Đức Phật uà Phật pháp. Narada. Phạm Kim Khánh 
dịch. 


kở 


28 Thích Minh Châu 


-03- 
TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT 


Mục đích của đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi 
loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường 
đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của đạo Phật là 
giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (pañña) mới là 
phương tiện duy nhất đưa loài người đến bờ giải thoát và 
giác ngộ. 

Do vậy vai trò của người có trí và vai trò của trí tuệ 
chiếm cứ vị trí then chốt trong mọi lời dạy của Đức Bốn Sư 
chúng ta. Và chúng ta có thể nói đạo Phật là đạo của người 
có trí, là đạo của tuệ giác để tìm cho được một định nghĩa 
thỏa đáng cho đạo Phật. 

Trước hết chúng ta nên phân biệt giữa người có trí thức 
như thông thường được hiểu và người có trí tuệ như đạo 
Phật thường định nghĩa. Người có trí thức là người có thể 
có một trí thức uyên bác về một vấn đề gì, có thể phân tích 
trình bày vấn đề ấy một cách khúc chiết và triệt để, nhưng 
người ấy là người chỉ có biết chớ không có hành, và người 
ấy đối với vấn đề ấy vẫn có thể bị chi phối, không được tự 
tại. Ví như một người có thể hiểu biết rất nhiều về vấn đề 
rượu, hiểu rượu gồm có những chất liệu gì, tác động của 
rượu đến với cơ thể như thế nào. Người ấy gọi là người có 
trí thức về rượu, nhưng người ấy vẫn uống rượu, vẫn bị 
say rượu, vẫn bị rượu chi phối. Như vậy người ấy chưa có 
trí tuệ về rượu. Trái lại, một người hiểu rõ được rượu là gì, 
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biết rõ được sự nguy hại của rượu, lại có khả năng không 
bị rượu chỉ phối, không uống rượu, không nghiện rượu, 
không say rượu, vượt ra khỏi sự chi phối của rượu. Như 
vậy người ấy được xem là người có trí tuệ về rượu. Có 
người hỏi, nếu có người không có trí thức về rượu, nhưng 
không uống rượu, người ấy được xem là có trí tuệ không? 
Lễ dĩ nhiên là không. Người ấy vẫn hưởng được những lợi 
ích do không uống rượu đưa đến, như không say rượu, 
không nghiện rượu do cử chỉ không uống rượu của mình. 
Nhưng rất có thể, trong một trường hợp đặc biệt nào đó, 
vì thiếu khả năng đối trị với sự cám dỗ của rượu, vị ấy bắt 
đầu uống rượu, đi đến say rượu và nghiện rượu. 

Với sự phân biệt này chúng ta mới hiểu được định 
nghĩa người có trí như đã được Đức Phật định nghĩa rất 
rộng rãi trong những lời dạy của Ngài. Sự phân biệt này 
giúp chúng ta nhận định hai dạng người thường có trong 
những người Phật tử. Một hạng người rất uyên bác trong 
đạo Phật, hiểu biết về kinh điển rất nhiều, nhưng vẫn 
không được xem là người có trí tuệ. Hạng người này hiện 
có khá nhiều trong những học giả, thuần túy nghiên cứu 
đạo Phật, uyên thâm ba tạng giáo điển, cả ba tạng nguyên 
thủy lẫn ba tạng phát triển, nhưng chỉ có nghiên cứu, 
không có hành trì. Miệng chỉ nói hành thiền giỏi nhưng 
không hành thiền, trình bày hay về diệu dụng của trí tuệ, 
nhưng không phát triển trí tuệ, như vậy cũng chưa được 
gọi là có trí tuệ. Một hạng người khác, có lòng tín thành, 
hành trì theo những giới cấm trong đạo Phật, nhưng chỉ 
có lòng tin, chưa chuyển lòng tin thành trí, nên cũng 
không thể xem là người có trí tuệ được, vì người ấy vẫn có 
khả năng bị tham, sân, si chi phối và do vậy, chưa được 
xem là người có trí tuệ. 
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Tuy vậy, người có trí tuệ được đề cập rất nhiều trong 
những lời dạy của Ngài, và người có trí ở đây được diễn 
tả như một thứ lương tri, giúp chúng ta phân biệt chánh 
tà, thiện ác, tịnh uế, lạc khổ, thắng liệt. Điều quan trọng là 
trí tuệ ở nơi đây không còn là một đặc tánh hy hữu, có một 
không hai, mà trở thành một thứ lương tri luôn luôn có 
mặt trong chúng ta, tác động như một ngọn đèn soi sáng 
chúng ta biết phân biệt chọn lựa giữa thiện và ác, giữa 
chánh với tà, khiến chúng ta có thể nhận biết những gì nên 
làm, những gì không nên làm, để chúng ta có thể tự hướng 
dẫn mình tiến đến an lạc và giải thoát. Diệu dụng này 
được Đức Bổn Sư chúng ta khéo léo diễn tả đặc tánh, 
những thái độ, những việc làm của hai hạng người, được 
gọi là kẻ ngu, người trí. Khi đọc qua những đoạn kinh diễn 
tả người ngu và người trí, chính lương tri chúng ta trở 
thành sinh động, giúp chúng ta nhận hiểu một cách rõ 
ràng những øì là tốt đẹp và những gì là không tốt đẹp cho 
mình và cho người. 

Trong Tăng chi có nêu rõ sự sai khác một trời một vực 
giữa người ngu và kẻ trí: “Thành tựu ba pháp, người ieu ñược 
biết đến. Thế nào là ba? Thân làm ác, tiệng làm ác, Ú nshï ác. 
Thành tựu ba pháp, người trí được biết đến. Thếnào là ba? Thân 
làm thiện, miệng nói thiện, Ú nehi thiện.“ (AN 3.1) 

Cũng theo ý nghia này, Đức Phật nói thêm: “Phàm có 
sợ hãi nào khởi lên, nàu các tù kheo, tất cả sự sợ hãi ấu khởi lên 
từ người ngu, không phải từ người hiển trí. Phàm có những 
ngu hiểm nào khởi lên, tất cả những nguụ hiểm ấu khởi lên từ 
người nu, không phải từ người hiển trí. Phàm những tai họa 
nào khởi lên, tất cả những tai họa ấu khởi lên từ người nreu, 
không phải từ người hiển trí... Như uậu người neu có sợ hãi, 
người trí không sợ hãi; người gu có su hiểm, người trí không 
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có eu hiểm; người neu có tai họa, neười trí không có tai họa. 
Này các tù kheo, không có sợ hãi đến uới người trí, không có 
ngu hiểm đến uới người trí, không có tai họa đến uới người trí” 
(AN3.1). Thật là một sự xác chứng quá rõ rệt về sự sai biệt 
giữa người ngu và người hiển trí, dưới cái nhìn của một 
bậc đã giác ngộ. 

Một sự sai khác rõ rệt nữa giữa người ngu và kẻ trí là 
đối với các cảm thọ. Người ngu khi gặp khổ thọ về thân 
thường sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực đi đến bất 
tỉnh. Đức Phật ví dụ như người rơi vào vực thăm, không 
đứng trên bờ, không đạt chỗ chân đứng an toàn. Còn bậc 
trí, đối với khổ thọ về thân, thời “không sẩu muộn, không 
than uan, không khóc lóc, không đập neực, không đi đến bất 
tỉnh”. Như vậy Đức Phật dạy, vị ấy được gọi là: “Bậc Thánh 
đệ tử nghe nhiều đã ứng trên bờ uực thẳm, đã đạt tới chỗ chân 
đứng an toàn” (SN 36.6). Bậc Đạo sư lại nói thêm: “Người 
neu sỉ nhe ít, khi cảm xúc khổ thọ, thời sầu muộn, than oan, 
... đi đến bất tỉnh.“ Như vậy cảm thọ có hai loại, cảm thọ về 
thân và cảm thọ về tâm. Đức Phật ví như người bị bắn 
trúng hai mũi tên, vừa đau khổ về thân, vừa đau khổ về 
tâm. 

Lại nữa, người ngu sỉ nghe ít, khi cảm xúc khổ thọ, cảm 
thấy sân hận nên sân tùy miên tổn tại và tăng trưởng. Vị 
ấy tìm sự xuất ly khỏi khổ thọ bằng cách hoan hỷ dục lạc, 
do không tìm được một xuất ly nào khác. Do hoan hỷ dục 
lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ tồn tại và tùy tăng. 
Vị ấy không như thật biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Do 
vậy vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại 
và tùy tăng. Như vậy, nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy 
cảm giác lạc thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm 
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giác như người bị trói buộc. Ở đây, Đức Phật dạy: “Người 
neu sỉ nehe ít, bị trói buộc bởi sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ 
ưu tião. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ” (SN 
36.6). Còn đối với bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, khi cảm 
xúc khổ thọ, không có sầu muộn, than van, khóc lóc, đập 
ngực, đi đến bất tỉnh, vị ấy chỉ cảm giác một cảm thọ, tức 
cảm thọ về thân, không cảm thọ về tâm. Đức Phật ví như 
người ấy bị bắn bởi một mũi tên, chỉ đau khổ về thân, 
không đau khổ về tâm. Lại nữa vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
khi cảm xúc khổ thọ, không cảm thấy sân hận nên sân tùy 
miên không tổn tại và tăng trưởng. Vị ấy tìm được sự xuất 
ly ra khỏi khổ thọ, ngoài dục lạc. Vị ấy, không hoan hỷ 
dục lạc, nên tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn 
tại, không có tùy tăng. Vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, 
sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của những 
cảm thọ ấy. Do vậy vô minh tùy miên đối với bất khổ bất 
lạc thọ không tồn tại, không có tùy tăng. Như vậy, vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều ấy cảm giác khổ thọ, cảm giác lạc 
thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ, không có như người bị 
trói buộc. Ở đây, Đức Phật dạy: “Vị Thánh đệ tử nghe nhi, 
không bị trới buộc bởi sanh, già, bệnh, chết, sầu bỉ khổ ưu não. 
Tn nói người ấu không bị trói buộc bởi đau khố” (SN 36.6). 
Được hỏi sự sai khác giữa người ngu và bậc hiển trí, đối 
với các thân do vô minh che đậy, do ác phược ràng buộc 
khởi lên quan điểm có thân này, có danh sắc ở ngoài, do 
duyên thân này, có sáu xúc xứ và có cảm thọ lạc khổ, vậy 
có sự sai khác gì giữa bậc hiền trí và kẻ ngu? Đức Phật dạy: 
“Này các tù kheo, bị uô tỉnh che đậu, bị tham ái trói buộc, 
thân nàu của người nu được sanh khởi. Vô minh ấu, người neu 
không đoạn tận. Tham ái ấu, người ngu không tận trừ. Vì cớ 
sao? Nàu các tù kheo, người neu sống phạm hạnh không phải 
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0ì chơn chánh đoạn tận khổ ñau. Do uậu, người nẹu khi thân 
hoại trạng chung, äi đến một thân khác. Do đi đến một thân 
khác, uị ấu không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sâu bi khổ 
tu não. Ta nói rằng 0 ấu không thoát khổ đau” (SN 12.19). 

“Và nàu các tù kheo, bị uô tỉnh che đậu, bị tham ái trói 
buộc, thân người hiển trí được sanh khởi. Vô mmỉnh ấu, người 
hiển trí đoạn tận. Tham ái ấu, người hiển trí tận trừ. Vì cớ sao? 
Này các tù kheo, người hiển trí sống phạm hạnh, uì chơn chánh 
đoạn trừ khổ đau. Do uậu, người hiển trí khi thân hoại trạng 
chung, không äi đến một thân khác. Do không đi đến một thân 
khác, 0ị ấu giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu 
não. Th nói rằng uị ấu thoát khỏi đau khổ” (SN 12.19). 

Một phân biệt tế nhị nữa là người có trí ưa thích im lặng 
như biển lớn, như cái gì đầy tràn, như ao đầy nước, còn kẻ 
ngu thì ồn ào như khe núi, như cái gì trống rỗng, như ghè 
với nước. 

“Hãu học các dòng nước 

Nước khe núi chảu ổn, 

Từ khe trúi 0ực sâu, 

Biển lớn đầu, im lặng. (Snp 720) 

Cúi gì trống, kêu to, 

Nu như chè uới nước, 

Cúi gì đầu im lặng. 

Bậc trí như ao đầu.“ (Snp 721) 

Có người hỏi, vì sao bậc có trí sống phạm hạnh rừng 
sâu, ăn một ngày một bữa, lại có dung sắc thù điệu, còn 
kẻ ngu lại héo mòn, như lau xanh rời cành. Đức Phật trả 
lời với bài kệ: 

“Thường sống trong rừng múi, 

Bậc Thánh sống phạm hạnh 
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Một ngàu ăn một bữa, 
Sao sắc chúng thù diệu? 


Không than uiệc đã qua, 
Không mone uiệc sắp đến, 
Sống nsau uới hiện tại, 
Do uậu sắc thù diệu. 


Do monge uiệc sắp tới, 

Do than 0iệc đã qua, 

Nên kẻ neu héo tròn, 

Như lau xanh rời cành.“ (SN 1.10) 


Một số sự sai biệt nữa giữa người ngu, kẻ trí được khéo 
diễn tả trong một số bài kệ sau đây. Về hạnh không phóng 
đật: 

“Người neu sỉ thiếu trí, 

Chuyên đời sống phóng dật. 

Người trí không phóng dật, 

Như siữ tài sản quý. (Dhp 26) 


“Người trí dẹp phóng dật, 

Với hạnh không phóng dật, 

Leo lầu cao trí tuệ, 

Không sầu, nhìn khổ sâu, 

Bậc trí đứng núi cao, 

Nhìn kẻ ngu, đất bằng.” (Dhp 28) 
Đối với đời, người ngu, kẻ trí có thái độ thật sai khác: 
“Hãy đến nhìn đời nàu 

Như xe oua lộng lẫu, 

Người ngu mới tham đắm, 

Bậc trí nào đắm sau. “ (Dhp 7) 
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Nhiều sự sai biệt giữa người trí, kẻ ngu, sai biệt chỉ bằng 
gang tấc, tiến tới thành ngu, dừng lại là trí: 

“NHười neu niehi trình ieu, 

Như uậu thành có trí. 

Nhười neu tưởng có trí, 

Thật xứng gọi chí neu. (Dhịp 63) 


Một sự sai biệt khác, khá rõ rệt là thái độ người ngu, kẻ 
trí đối với Chánh pháp: 

“Người neu dầu trọn đời, 

Thân cận người có trí, 

Không biết được Chánh pháp 

Như muỗng uới 0ị canh. 

Người trí dầu tmmột khắc, 

Thân cận người có trí, 

Biết nsau chân diệu pháp, 

Như lưỡi uới uị canh.“ (Dhp 64-65) 


Ở nơi đây, chúng ta đã thấy vì sao người ngu hay xuyên 
tạc lời dạy của Đức Phật, còn người hiển trí bao giờ cũng 
giữ một thái độ đúng đắn, trung thành với lời dạy của 
Ngài: 

“Này các tù kheo, có hai hạng người nàu hau xuuên tạc Như 
Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói có thuyết là 
Như Lai không nói không thuyết. Và người nêu rõ Như Lai 
không nói không thuuết là Như Lai có nói có thuế.” 

“Này các tù kheo, có hai hạng người nàu không xuyên tạc 
Như Lai. Thếnào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói có thuyết 
là Như Lai có nói có thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không 
nói không thuyết là Nhự Lai không nói không thuụết. Củ hai 
hạng người nàu không xuyên tạc Như Lai.“ (AN 2.23) 


36 Thích Minh Châu 


Khi chúng ta hiểu được định nghĩa người có trí thông 
qua một số lời dạy của Đức Phật, chúng ta nay có khả năng 
trình bày các định nghĩa căn bản của trí tuệ (0añña) trong 
đạo Phật và khả năng của trí tuệ đưa đến giác ngộ và giải 
thoát. 

Trước hết là một số định nghĩa căn bản về trí tuệ: “Như 
thế nào được gọi là trí tuệ? Vì có tuệ tri, 0ì có tuệ tri, nên được 
gợi là trí tuệ. Tuệ tri là gì? Tuệ trỉ (pajãnati) đâu là khổ. Tuệ tri 
đâu là khổ tập. Tuệ tri đâu là khổ diệt. Tuệ tri đâu là con đường 
äi đến khổ diệt. Vì tuệ trí, 0ì tuệ tri nên được sọi là trí tuệ” (MN 
43).Như vậy, trí tuệ là biết với tuệ tri, biết sự kiện, biết sự 
kiện tập khởi, biết sự kiện đoạn diệt, biết con đường đưa 
đến sự kiện đoạn diệt. Mở rộng thêm định nghĩa này là 
tuệ tri vị ngọt, tuệ tri sự nguy hiểm và tuệ tri sự xuất ly 
của các pháp, và do vậy nói chung có tất cả bảy lãnh vực 
cần phải tuệ tri, đối với một pháp, hay đối với bất cứ sự 
kiện nào, dầu tốt hay xấu cũng vậy. Như lấy dục làm đối 
tượng, thời phải tuệ tri dục, dục tập khởi, dục đoạn diệt, 
con đường đưa đến dục đoạn diệt, vị ngọt của dục, sự 
nguy hiểm của dục và sự xuất ly ra khỏi dục. Biết như vậy 
mới gọi là tuệ tri. 

Một định nghĩa nữa về trí tuệ được đề cập đến. “Thế 
nào là tuệ lực? Ở đâu, uị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ uềsanh diệt, uới sự thểnhập bậc Thánh uào con đường đoạn 
tận khổ đau“ (AN 7.4). Danh từ Päli chuyên môn là ariuaua 
nribbedhikãa sammä dukkhakkhauasãminiyä (DN 34). Õ đây 
chữ rbbedhikaua có hai cách dịch, một là sự thể nhập, đi 
sâu vào con đường có khả năng đoạn tận khổ đau, tức là 
có khả năng giải thoát khỏi đau khổ. Cách dịch thứ hai là 
có khả năng đâm thủng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hay 
tham, sân, si, để cuối cùng đoạn tận khổ đau. Như vậy trí 
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tuệ, ngoài khả năng tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt còn 
có khả năng đâm thủng được vô minh để cuối cùng được 
giải thoát. 

Một định nghĩa nữa lại càng làm rõ rệt hơn cái công 
năng diệu dụng của trí tuệ (øañña): “Irí tuệ có nghĩa là 
thắng tri (abhiññãttha), có nghĩa là liễu tri (pariññãttha), có 
nghĩa là đoạn tận (0ahãanattha). Như vậy trí tuệ có khả 
năng thắng tri, tức là biết với thiển định, và thiển định đây 
là thiển định bất động thứ tư. Lại có khả năng liễu tri với 
sự hiểu biết rốt ráo trọn vẹn; và cuối cùng có khả năng 
đoạn tận được các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, 
đoạn diệt được tham, sân, si, chấm dứt khổ đau. 

Cho được rõ ràng hơn, chúng ta cần phân biệt tưởng tri 
(san7anafi) nhờ tưởng (sañña) đưa đến, thức tri (0i/ãnãi) do 
thức (øiññãna) đưa đến, và ý tri (jãnãH) do ý (mana) đưa 
đến. Tưởng tri, thức tri và ý tri là ba sự hiểu biết thông 
thường của thế gian đưa đến sự hiểu biết về khoa học, kỹ 
thuật, triết học, bác học, v.v... Đạo Phật đóng góp thêm 
thắng tri và tuệ tri, sự hiểu biết ngang qua thiền định, tạo 
thêm sức mạnh cần thiết để con người làm chủ được bản 
thân, làm chủ được hoàn cảnh. Tuệ tri đưa đến một hiểu 
biết toàn diện, hoàn mãn, có khả năng đâm thủng vô 
minh, đoạn tận tham, sân, si, đưa đến chấm dứt khổ đau. 

Nhưng trí tuệ chưa phải là cứu cánh mà chỉ là phương 
tiện đưa đến giải thoát. Với trí tuệ như vậy, vị ấy sanh 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, cuối cùng đưa đến 
giải thoát, theo tiến trình như sau: “Do nhàm chán niên lụ 
tham; do lụ tham niên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên biết rằng: “Ta đã giải thoát”. Vị ấu biết rõ: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những uiệc gì nên làm đã làm. Nau không 
còn trở lại trạng thái nàu nữa “ (SN 22.76). 
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Như vậy, vai trò của trí tuệ là lựa chọn các đối tượng để 
quán tri, để tuệ tri, và nhờ tuệ tri mới đưa đến nhàm chán, 
ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, và cuối cùng là giải thoát. Các 
đối tượng rất nhiều, tùy theo pháp môn lựa chọn, tùy theo 
căn cơ của vị hành giả nhưng nếu đối tượng có khác, pháp 
môn tu tập có khác, tiến trình giải thoát có thể xem là 
giống nhau hay gần giống nhau. 

Sau đây là một số tiến trình giải thoát, trích thuật từ 
kinh tạng Päli, nói lên vai trò của trí tuệ đưa đến giải thoát 
tri kiến. 

Trong kinh Xà dụ (MN 22), đối tượng cần phải tuệ quán 
là năm thủ uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bất cứ năm 
thủ uẩn nào, quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả năm thủ uẩn cần 
phải tuệ quán: “Cá/ nàu không phải của tôi, cái nàu không 
phải là tôi, cái nàu không phải tự neã của tôi. Nhờ tuệ quán 
như uậu, 0ị äa uăn Thánh đệ tử uếm lụ sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Do yếm lụ nên lụ tham, do lụ tham niên được giải thoát. 
Trong sự giải thoát khởi lên sự hiểu biết: “Tn đã được giải thoát”. 
Vị ấu biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, uiệc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái nàu trữa”. “ 

Trong Đại kinh Mã ấp (MN 39), đối tượng cần phải tuệ 
quán là khổ và các lậu hoặc. “Vj hành giả cần phải tuệ trỉ: 
Đâu là khổ; Đâu là khổ tập; “Đâu là khổ diệt; Đâu là con 
đường đưa đến khổ diệt; Đâu là những lậu hoặc; “Đây là 
những lậu hoặc tập khởi; “2âu là những lậu hoặc đoạn diệt ; 
Đâu là con đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt. Nhờ tuệ tri như 
uậu, hiểu biết như uậu, tâm của uị ấu thoát khỏi dục lậu, thoát 
khỏi hữu lậu, thoát khỏi uô tỉnh lậu. Đối uới tự thân đã giải 
thoát, như uậu, khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. VỊ ấu 


Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi 39 


biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, nhữns uiệc nên làm 
đã làm. Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác rrữa ˆ.” 

Trong kinh Đoạn giảm (MN 8), đối tượng cần phải tuệ 
quán là các sở kiến: “Này Cunda, những loại sở kiến nàu khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến nsã luận, hoặc liên hệ đến thế giới 
luận, chỗ nào những sở kiến nàu tiền ẩn uà chỗ nào những sở 
kiến nàu hiện hành, chỉ có cách như thật quán sát chúng uới trí 
tuệ rằng: “Cái nàu không phải của tôi, cái nàu không phải là tôi, 
cái nàu không phải là tự ngã của tôi”. Có uậu thời có sự đoạn 
trừ các sở kiến ấu, có sự xả lụ những sở kiến ấu.” 

Trong kinh Mật hoàn (MN 18), đối tượng được lựa chọn 
là các vọng tưởng hý luận (0apaficasañfiasaikhä): “Này các 
tù kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hú luận uọng tưởng 
ám ảnh một người, nếu ở đâu không có gì đáng tùu hủ, đáng 
đón tmừng, đáng chấp thủ, thời như uậu là sự đoạn tận tham 
tùu miên; sự đoạn tận sân tùu tiên; sự đoạn tận kiến tùu tiên; 
sự đoạn tận hụ tu miên; sự đoạn tận trạn tụ tiên; sự đoạn 
tận hữu ái tù tiên; sự đoạn tận uô trinh tụ tiên; sự đoạn 
tận chấp trượng, chấp kiến, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, 
kháng tranh, lụ gián nsữ, 0uọng ngữ. Chính ở nơi ấu, những ác, 
bất thiện pháp nàu đều được tiêu diệt, không có dự tàn. ” 

Trong kinh Song tầm (MN 19), Đức Phật kể lại kinh 
nghiệm của Ngài khi Ngài chưa giác ngộ, Ngài đã sử dụng 
bất thiện tầm và thiện tầm như thế nào để hành trì giới, 
định, tuệ, cuối cùng đưa đến giải thoát giác ngộ. Ngài chia 
các loại tầm ra hai loại - Bất thiện tầm là dục tầm, sân tầm, 
hại tầm, và Thiện tâm là ly dục tầm, vô sân tâm, bất hại 
tâm. Khi dục tầm, sân tâm, hại tầm khởi lên, vị Bồ Tát tuệ 
tri: “Các bất thiện tâm nàu khởi lên nơi Ta, uà các bất thiện 
tầm nàu đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, 
diệt trí tuệ, dự phần uào phiển não, không đưa đến Niết bàn”. 
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Khi Bồ Tát khởi lên suy tư như vậy, thời các bất thiện tầm 
biến mất và vị Bồ Tát tiếp tục từ bỏ, tẩy trừ, chấm dứt các 
bất thiện tầm khởi lên. 

Khi ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm khởi lên, vị Bồ 
Tát tuệ tri: “Các thiện tâm nàu khởi lên nơi Ta, uà các thiện 
tầm nàu không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phẩm uào phiền 
não, đưa đến Niết bàn. Nếu ban đêm Ta suụ tư uềlụ dục tâm, 
0ô sân tâm, bất hại tầm, không phải từ nhân duyên ấu, Ta thấu 
sợ hãi. Nếu ban nsàu ta suụ tâm, suụ tư uềlụ dục tâm, uô sân 
tâm, bất hại tầm, không phải từ nhân duyên ấu, Ta thấu sợ hãi. 
Và nếu Tn suụ tâm, suụ tư quá lâu, thân thể Ta có thểrnệt mỏi. 
Khi thân mệt mới thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì 
tâm xa lìa định tĩnh. Rồi tự nội thân, Ta trấn an tâm, trấn tịnh 
tâm, khiến được nhất tâm, khiến được định tinh“ (MN 19). Với 
tâm định tỉnh như vậy, vị Bồ Tát đoạn trừ năm triển cái, 
chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiển, chứng túc 
mạng trí, thiên nhãn trí, lậu tận trí và cuối cùng được giải 
thoát giác ngộ. 

Nay chúng tôi đề cập đến lý duyên khởi để giải thích 
vai trò của trí tuệ, lấy con người làm đối tượng để tuệ quán 
và từ nơi đây, vừa tìm được công thức đưa đến sự có mặt 
của con người và sự tập khởi của toàn bộ năm thủ uẩn, 
vừa tìm được công thức duyên diệt, đưa đến sự chấm dứt 
sanh tử và toàn bộ năm thủ uẩn này, như đã được diễn tả 
trong Đại kinh Đoạn tận ái (MN 38). Trước hết, Đức Phật 
đặt vấn đề sự có mặt của con người (bh14), sự có mặt này 
lấy bốn thức ăn làm nhân duyên, làm tập khởi, làm sanh 
chủng, làm hiện hữu, và một khi bốn món ăn này được 
đoạn diệt thì cũng chấm dứt sự có mặt của sinh vật này. 
Sinh vật đã do bốn món ăn làm tập khởi, ái do thọ làm tập 
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khởi, thọ do xúc làm tập khởi, xúc do sáu xứ làm tập khởi, 
sáu xứ do danh sắc làm tập khởi, danh sắc do thức làm tập 
khởi, thức do hành làm tập khởi, hành do vô minh làm tập 
khởi. Như vậy, duyên vô minh có hành, duyên hành có 
thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, 
duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, 
duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 
duyên sanh có già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ năm thủ uẩn. 

Như vậy, do duyên sanh nên có già chết, do duyên hữu 
nên có sanh, do duyên thủ nên có hữu, do duyên ái nên 
có thủ, do duyên thọ nên có ái, do duyên xúc nên có thọ, 
do duyên sáu xứ nên có xúc, do đuyên danh sắc nên có 
sáu xứ, do duyên thức nên có danh sắc, do duyên hành 
nên có thức, do duyên vô minh nên có hành. Như vậy Đức 
Phật xác chứng duyên sanh của toàn bộ khổ uẩn tức là con 
người với công thức: “Cái nàu có mặt, cái đâu có mặt. Cái 
nàu sanh, cái đâu sanh “ (Imastmrtn saHi idntn hoH, itassuppädä 
Idamn uppaƒJjaf) — (SN 12.21). 

Từ lý duyên sanh, Đức Phật đi đến lý duyên diệt. Do 
vô mimh đoạn diệt xả ly một cách hoàn toàn nên hành 
diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh 
sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt 
nên xúc điệt. Do xúc diệt nên thọ điệt. Do thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ điệt nên hữu diệt. Do 
hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu bi 
khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ năm thủ uẩn diệt. 

Như vậy do sanh diệt nên già chết diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thọ điệt nên ái diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do 
sáu xứ điệt nên xúc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
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Do thức diệt nên minh danh sắc diệt. Do hành diệt nên 
thức diệt. Do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy, Đức 
Phật xác chứng duyên diệt với công thức: “Cá nàu không 
có mặt, cái dâu không có mặt; cái nàu diệt, cái đâu diệt.“ 
(Imasmir asati idarh na hoti, imassa nirodhä idarh nirujJhati). 
Vị hành giả, với trí tuệ biết được hai công thức duyên sanh 
và duyên diệt, nên sau khi giữ giới, sau khi chứng bốn 
thiền định, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, vị ấy không 
tham ái đối với sáu trần khả ái hoặc không khả ái, vị ấy 
sống an trú niệm trên thân, với một tâm vô lượng. Vị ấy 
như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ 
chúng, các bất thiện pháp được trừ diệt một cách hoàn 
toàn. Như vậy vị ấy từ bỏ thuận ứng nghịch ứng, có cảm 
thọ nào khởi lên, vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, 
không đắm trước thọ ấy. Vì vị ấy không có tùy hỷ, không 
có hoan nghênh, không có đấm trước, nếu có dục hỷ 
(nandđi) khởi lên đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ 
diệt không có dư tàn. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. 
Do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ năm thủ uẩn này. 

Như vậy, với những đối tượng sai khác như năm thủ 
uẩn, khổ và các lậu hoặc, các sở kiến, các vọng tưởng hý 
luận, các bất thiện tầm và các thiện tầm, lý duyên khởi, trí 
tuệ đóng một vai trò then chốt trong trách nhiệm tuệ tri 
các đối tượng, liễu tri các đối tượng, cuối cùng đoạn tận 
được các lậu hoặc để chứng quả A-la-hán. 

Để nêu rõ định nghĩa và vai trò của trí tuệ hơn nữa, 
chúng tôi ghi chép sau đây một vài câu Phật dạy trích dẫn 
từ kinh tạng Pali để chứng minh các sự giải thích trên: 

“Tất cả hành uô thường, 
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Với tuệ, quán thấu uậu. 
Đau khổ ẩược nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. 
Tất cả hành khổ ñau, 

Với tuệ, quán thấu uậu. 
Đau khổ ẩược nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. 
Tất cả pháp uô ngã, 

Với tuệ, quán thấu uậu. 
Đau khổ ẩược nhàm chán, 
Chính cơn đường thanh tịnh. (Dhp 277-279) 


"Thấu khổ uà khổ tập 

Thấu sự khổ uượt qua, 

Thấu đường Thánh tám neành, 
Đưa đến khổ não tận". (Dhp 191) 


“Mắt thịt, mắt chư Thiên, 

Vô thượng mắt trí tuệ, 

Cả ba loại mắt ấu 

Lược bậc uô thượng nhân 

Đã tuuên bố trình bàu,... 

Từ đâu trí khởi lên, 

Tuệ nhãn là tối thượng; 

Ai chứng được mắt ấu 

Giải thoát mọi khổ đau.“ (I† 61) 


kở 
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ĐẠO ĐỨC TRONG NẾP SỐNG 
NGƯỜI PHẬT TỬ 


Nhân ngày lễ Phật Đản năm nay, chúng tôi xin trình 
bày về đề tài: “Nếp sống Phật giáo”, một đề tài mà Đức 
Bổn sư Thích Ca đã giảng thuyết nhiều lần, nhưng cụ thể 
và rõ ràng là trong bài kinh Đức Phật dạy người con trai 
mình là La-hầu-la, sau khi La-hầu-la xuất gia. Những bài 
kinh này đều có bản dịch trong Trung bộ, kinh số 61, 62 
và 147. Kinh này đã được Vua A Dục, thế kỷ thứ 3 trước 
công nguyên khắc trên bia ký Bhabra, kêu gọi mọi người 
xuất gia và tại gia Phật tử cần phải tụng đọc. 

Chúng ta không phải là con trai Đức Phật như La-hầu- 
la, nhưng đều là người con tinh thần của Đức Phật. Những 
lời dạy chí tình và đầy trí tuệ của Đức Phật đối với La-hầu- 
la, cách đây gần ba ngàn năm tại Ân Độ cũng là lời dạy 
đối với tất cả chúng ta, những người con Phật Việt Nam, 
xuất gia cũng như tại gia, nam cũng như nữ, trẻ cũng như 
già. 

Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm về những lời giáo 
huấn của Đức Phật và nếp sống đạo, nếp sống Phật giáo. 

Đức Phật hỏi: “Này La-hầu-la, nhà ngươi nghi thế nào? 
Mục đích của cái gương là gì? 

La-hầu-la trả lời: “Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản 
tỉnh.” 
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“Cũng vậy, Đức Phật dạy, này La-hầu-la, sau khi phản 
tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp, sau khi phản tỉnh 
nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, hãy hành ý nghiệp.” 

Nếp sống đạo hạnh là nếp sống luôn luôn có phản tỉnh, 
không buông trôi, không phóng túng. Cái gương mà Đức 
Phật nói không phải là cái gương soi mặt, mà là cái gương 
tâm hồn soi chiếu lại mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của 
mình có hợp hay không với nếp sống đạo, nếp sống Phật 
giáo. Tức là như lời Phật dạy La-hầu-la, có hại hay không 
có hại đối với mình và đối với người, đem lại hạnh phúc 
hay là gây ra đau khổ bất hạnh cho mình và cho người. 

Vì sao Đức Phật lại khuyên chúng ta phải phản tỉnh 
nhiều lần? 

Đó là do quá trình diễn biến của nghiệp, có thể chia làm 
ba giai đoạn: Giai đoạn một là giai đoạn dụng tâm, cũng 
gọi là tác ý. Thông thường chúng ta gọi là ý muốn. Thí dụ 
hôm nay là ngày lễ Phật Đản, nhưng ngay từ hôm qua và 
trước nữa, có vị đã có ý muốn hôm nay đến chùa lễ Phật, 
nghe giảng, làm nhiều Phật sự và thiện sự khác. Nhưng 
cũng có những vị chắc chỉ là số rất ít, nhân ngày lễ Phật 
Đản lại muốn đi xem bói, xem toán, mong được một dịp 
“cầu tài lộc”. 

Ngay trong giai đoạn ý muốn này, chúng ta cũng phải 
phản tỉnh xét xem muốn như vậy là đúng hay không 
đúng, hợp hay không hợp với nếp sống đạo, nếp sống 
Phật giáo, có lợi lạc cho mình và cho người hay không, 
đem lại hạnh phúc hay là gây ra đau khổ cho mình và cho 
người, hay là cho cả hai. Nếu trong giai đoạn ý muốn, quý 
vị phản tỉnh và thấy ngày lễ Phật Đản mà đi xem bói toán 
là không thích hợp, là nêu gương xấu mê tín dị đoan cho 
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chồng con, họ hàng bè bạn và những người khác thì quý 
vị hãy kiên quyết từ bỏ ý muốn đó đi. Ngược lại, đối với 
quý vị, nhân ngày lễ Phật Đản nảy sinh ý muốn đi chùa, 
lễ Phật, nghe thuyết giảng, làm nhiều Phật sự và thiện sự 
khác, các vị phản tỉnh thấy ý muốn đó là tốt đẹp, đem lại 
an lạc cho mình và cho người khác, hiện nay cũng như về 
sau, thì quý vị hãy cương quyết thực hiện ý muốn đó, mà 
cũng chính vì tuyệt đại đa số các vị đã có ý muốn tốt đẹp 
đó, cho nên hôm nay chúng tôi có duyên lành thuyết 
giảng trong một hội chúng đông đảo và hồ hởi như thế 
này. 

Kính thưa quý vị, nếu mọi việc chúng ta làm, mọi lời 
chúng ta nói, mọi ý nghĩ của chúng ta đều được phản tỉnh 
xem xét cẩn thận ngay từ trong giai đoạn ý muốn, như lời 
Đức Phật dạy La-hầu-la, thì bao nhiêu sai lầm, tội ác và 
bất hạnh ắt đã không xảy ra trong thế giới đau thương này. 

Giai đoạn hai, thưa quý vị, là giai đoạn, một việc đã bắt 
đầu làm, đang làm. Ngay trong giai đoạn này, giai đoạn 
việc làm đang diễn biến, chúng ta vẫn tiếp tục phản tỉnh: 
Việc này chúng ta đang làm hợp hay không hợp với nếp 
sống đạo, nếp sống Phật giáo, có gây thiệt hại cho mình, 
cho người khác, hay cho cả hai hay không, hay là ngược 
lại, có đem lại an lạc cho mình, cho người khác, cho cả hai 
hay không? Nếu qua phản tỉnh, xét thấy là có hại cho 
mình, cho người, cho cả hai thì chúng ta hãy cương quyết 
chấm dứt việc làm đó. Nhưng nếu qua phản tỉnh, xét thấy 
việc mình làm đem lại lợi lạc, hạnh phúc cho mình và cho 
người, cũng như cho cả hai thì chúng ta hãy cương quyết 
tiếp tục việc làm đó, dù có khó khăn cản trở. Cũng như 
ngày hôm nay, quý vị hoan hỷ đến đây lễ Phật, nghe 
thuyết pháp, làm nhiều thiện sự và Phật sự, trong lòng 
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quý vị cảm thấy an lạc, hạnh phúc, trí tuệ quý vị tăng 
trưởng. Nếu quý vị xét thấy đúng như vậy thì quý vị hãy 
yên tâm tiếp tục làm trong ngày lễ Phật Đản này cũng như 
trong các ngày lễ Phật khác, hay là mỗi khi có điều kiện. 

Trái lại, có những việc quý vị đang làm, đang tiến hành, 
nhưng trong quá trình làm, quý vị xét thấy là không có lợi 
cho mình, cho người, không có lợi cho cả hai, thì dù ý 
muốn ban đầu có tốt chăng nữa, quý vị cũng nên chấm 
dứt ngay công việc đó. 

Đức Phật dạy La-hầu-la rằng: “Này La-hầu-la, khi nhà 
ngươi đang làm một thân nghiệp, nhà ngươi cần phản tỉnh 
thân nghiệp ấy như sau: Thân nghiệp này ta đang làm, 
thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này La-hầu-la, 
nếu trong khi phản tỉnh, nhà ngươi biết thân nghiệp đang 
làm là bất thiện như vậy, thì nhà ngươi hãy từ bỏ một thân 
nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này La-hầu-la, trong khi 
phản tỉnh, nhà ngươi biết như sau: Thân nghiệp này ta 
đang làm không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là thiện, 
đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc, thân nghiệp như 
vậy, này La-hầu-la, nhà ngươi cần phải tiếp tục làm.” 

Giai đoạn ba là giai đoạn một việc đã được làm xong. 
Chúng ta cũng cần phản tỉnh xem việc mà chúng ta làm 
có hợp hay không hợp với nếp sống đạo, nếp sống Phật 
giáo, có gây thiệt hại hay không cho mình và cho người, 
có gây thiệt hại hay không cho cả hai, có đem lại an lạc và 
hạnh phúc hay không cho mình và cho người khác hay là 
cho cả hai. Nếu phản tỉnh và nhận thấy việc đã làm có gây 
thiệt hại cho mình và cho người khác, hay là cho cả hai, thì 
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chúng ta phải thành thật ăn năn hối lỗi, trung thực bộc lộ 
lỗi lầm với bậc Đạo sư hay là với những người bạn đồng 
tu, đồng đạo của mỉnh. Sau đó, hạ quyết tâm từ nay không 
làm lại một việc làm có hại như vậy nữa. Nhưng nếu qua 
phản tỉnh, nhận thấy việc mình đã làm là hợp với nếp sống 
đạo, nếp sống Phật giáo, đem lại hạnh phúc, an lạc cho 
mình và cho người khác, hay cho cả hai, thì chúng ta thật 
sự hoan hỷ, sẵn sàng làm lại việc đó một lần nữa, nhiều 
lần nữa mỗi khi có điều kiện, vì hạnh phúc, an lạc của bản 
thân mình và của mọi người. 

Chính Đức Phật cũng đã khuyến cáo La-hầu-la nên làm 
như vậy, sau mỗi việc làm của mình: “Này La-hầu-la, sau 
khi nhà ngươi làm xong một thân nghiệp, nhà ngươi cần 
phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: Thân nghiệp này 
ta đã làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người khác, đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này 
là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. 
Một thân nghiệp như vậy, này La-hầu-la, nhà ngươi cần 
phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các 
vị Đạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi 
đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong 
tương lai.” 

“Lại nữa, nếu trong khi phản tỉnh, này La-hầu-la, nhà 
ngươi biết như sau: Thân nghiệp này ta đã làm, không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại 
cả hai, thời thân nghiệp này là thân nghiệp thiện, đưa đến 
an lạc, đem đến quả báo an lạc. Do vậy, này La-hầu-la, 
nhà ngươi phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tu học 
ngày đêm trong các thiện pháp“. 
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Đối với mỗi việc làm của thân, trong kinh gọi là thân 
nghiệp, dù khi còn là ý muốn hay là khi đang làm, hay là 
sau khi đã làm xong, Đức Phật đều khuyên La-hầu-la cũng 
như tất cả Phật tử chúng ta đều nên tỉnh táo xem xét là 
thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì hãy tu học ngày đêm 
để tăng trưởng những việc làm thiện đó. Và nếu là bất 
thiện thì cũng hãy cố gắng ngày đêm để dứt bỏ, đoạn trừ, 
để phòng, ăn năn, hối lỗi, để cho những pháp bất thiện đó 
không bao giờ còn tái phạm nữa. 

Kính thưa quý vị, như vậy Đức Phật cũng rất coi trọng 
khẩu nghiệp, luôn răn chúng ta không được nói dối, nói 
chia rẽ, nói ác, nói lời vô nghĩa, đặc biệt là không được nói 
dối. Đức Phật răn La-hầu-la, rằng một người nói đối có ý 
thức mà không xấu hổ thì không có việc gì ác mà không 
làm. Đức Phật ví con người đó như con voi xông trận mà 
không biết bảo vệ cái vòi của mình thì không còn biết sợ 
là gì nữa. Đức Phật nói: “Con voi của vua, khi lâm trận, 
dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân 
trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, 
dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Nếu con voi lâm trận mà 
dùng cả cái vòi nữa, không bảo vệ cái vòi thì tức là đã 
quăng bỏ mạng sống của mình rồi. Và nay voi của vua 
không có việc gì mà không làm. Cũng vậy, này La-hầu-la, 
đối với ai biết mà nói dối, không có tàm quý, thời Ta nói 
rằng, người ấy không có việc gì ác mà không làm. Do vậy, 
này La-hầu-la, Ta quyết không nói dối, dầu nói dối để mà 
chơi. Như vậy, này La-hầu-la, ngươi phải học tập.” 

Thưa quý vị, Đức Phật răn chúng ta đừng có nói láo, 
nói dối như vậy. Người đời bây giờ, xem lời nói như gió 
thoảng qua, cho nên không cẩn thận trong lời nói, nhiều 
khi nói đối để mà chơi, làm trẻ con cũng bắt chước. Đó là 
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điều rất không nên, trái lời Phật dạy, “không được nói dối, 
dù là nói để mà chơi“. Tất nhiên có trường hợp không thể 
nói hết sự thật được. Nhưng lúc ấy, chúng ta nên giữ im 
lặng, vì nói ra không có lợi. 

Chúng ta không nói hết tất cả sự thật, vì hoàn cảnh đôi 
khi bắt buộc như vậy, nhưng chúng ta tuyệt đối không 
được nói dối. Xã hội tồn tại được là nhờ dựa vào lòng tin 
cậy giữa mọi người với nhau. Tệ nói dối một khi tràn lan, 
không những làm mất đi hòa khí mà còn phá hủy ngay 
nền tảng của xã hội là lòng tin cậy lẫn nhau. Một xã hội 
như vậy sẽ không tránh khỏi điêu tàn. Xã hội như vậy, gia 
đình cũng thế, vì gia đình chỉ là xã hội thu nhỏ lại. Chúng 
ta hãy bắt đầu từ mỗi gia đình Phật tử: Trên từ ông bà cho 
tới cha mẹ, anh em, con cái, mỗi người hãy sống thật, nói 
lời chân thật, không nói đối, dù nói dối để mà chơi, như 
Đức Phật đã từng răn La-hầu-la vậy. 

Như vậy không những đối với việc làm nơi thân, mà cả 
đối với lời nói, đối với mỗi ý nghi chớm nở trong tâm 
mình, Đức Phật cũng đều khuyên chúng ta phản tỉnh, xem 
xét là thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì học tập phát huy 
tăng trưởng lên, nếu là bất thiện thì phấn đấu không mệt 
mỏi để diệt trừ xóa bỏ. Và chỉ sau khi nhiều lần phản tỉnh 
như vậy đối với việc làm, lời nói và ý nghi của mình, 
chúng ta mới có thể tiến dần tới chỗ tất cả ba nghiệp của 
chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, dần dần 
được trong sạch, sáng sủa, hoàn toàn hợp với nếp sống 
đạo, nếp sống Phật giáo. Chúng ta dần dần thực hiện theo 
đúng lời dạy của Đức Phật như đã ghi trong kinh Pháp 
Cú: 


“Không làm mọi điều ác, 
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Thành tựu các hạnh lành, 

lâm úÚ giữ trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy.“ (Dhp 183) 

Tâm ý giữ trong sạch, phải là mối quan tâm thường 
xuyên và hàng đầu của mọi Phật tử chúng ta, xuất gia hay 
tại gia. Vì sao vậy? Thưa quý vị, đây là vì, thông thường 
người ta suy nghĩ trước rồi mới nói, mới làm. Tất cả chúng 
ta đều tâm niệm câu kệ đầu tiên của kinh Pháp Cú: 

“Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, Ú tạo, 

Nếu tới ú ô nhiễm, 

Nói lên ha hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như bánh xe uật kéo.“ (Dhp 1) 

Nghĩa là tâm ý đã bất thiện nhơ bẩn, đầy tham, sân, si, 
thì lời nói, hành động với tâm ý như vậy cũng sẽ bất thiện, 
nhơ bẩn, đầy tham, sân, si, và đem lại quả báo đau khổ. 
Trái lại, như kinh Pháp Cú nói: 

“Nếu uới ú thanh tịnh, 

Nói lên hau hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng không rời hình.“ (Dhp 2) 

Nếp sống đạo, nếp sống Phật giáo là nếp sống với tâm 
ý trong sạch. Đó cũng chính là nếp sống hạnh phúc. Một 
niềm hạnh phúc mình tự tạo cho mình, đem lại cho mình 
chứ không phải người nào khác, dù là cha mẹ, bà con cũng 
không làm được. Đó chính là ý tứ của câu kệ 43 trong kinh 
Pháp Cú: 

“Điều cha mẹ, bà con, 

Không có thể làm được, 
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lâm hướng chánh làm được, 

Làm được tốt đẹp hơn!” (Dhp 43) 

Tâm hướng chánh là tâm thiện, tâm lành, tâm trong 
sạch. Trái lại, con người có tâm bất thiện cũng là người bất 
hạnh nhất trên đời, một nỗi bất hạnh còn lớn lao hơn, đáng 
sợ hơn là điều ác kẻ thù đem lại cho mình nữa. kinh Pháp 
Cú ghi: 

“Omn gia hại 0an gia, 

Kẻ thù hại kẻ thù, 

Không bằng tâm hướng tà, 

Gâu ác cho tự thân. (Dhp 42) 

Vì sao kinh Pháp Cú lại nói như vậy? Đấy là vì tâm bất 
thiện là kẻ thù ở bên trong, kẻ thù làm hại ngấm ngầm, 
cho nên cũng là kẻ thù đáng sợ hơn cả. 

Có vị nêu câu hỏi: Làm sao giữ được cho tâm ý luôn 
thiện lành trong sạch? Làm sao giữ cho tâm ý không còn 
nghĩ ác, nghi bất thiện? Làm sao đừng có tham, sân, si, bớt 
tham, sân, si, mặc dầu vẫn biết tham, sân, si là sai trái, đau 
khổ? Đó là một câu hỏi rất chính đáng, Đức Phật đã từng 
nói “Kối ren thaụ loài người ” (kinh Kandaraka, MN 51). Có 
người biết hút thuốc lá là có hại nhưng vẫn hút, biết uống 
rượu là có hại nhưng vẫn uống. Đó là sức mạnh của thói 
quen, một sức mạnh đáng sợ. Cũng như một người đi mãi 
trong sương mai, thế nào áo cũng thấm sương. Muốn cho 
áo mình được khô, phải phơi phóng bao nhiêu ngày! Đối 
với tâm người cũng vậy. Tâm người nghỉ ác hay nghi thiện 
cũng thành thói quen. Mà đã thành thói quen, nhất là thói 
quen xấu, thì cũng phải có công phu, mất thời gian mới 
trừ bỏ được. Trước hết phải tự tạo cho mình một môi 
trường tốt với những bạn bè tốt, những thiện tri thức, như 
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sách Phật thường nói. Trong Tiểu kinh Mãn nguyệt (MN 
110), Đức Phật giới thiệu cho chúng ta rõ thế nào là nếp 
sống của một người bất thiện. Một người bất thiện là một 
người đầy những tánh bất thiện, như không có lòng tin, 
không có xấu hổ, không có sợ hãi, nghe ít, biếng nhác, thất 
niệm, liệt tuệ. Người bất thiện suy tư như người bất chánh, 
suy tư tự làm hại mình, suy tư làm hại người khác, suy tư 
làm hại cả hai. Người bất thiện nói năng như người bất 
chánh: Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 
phiếm. Người bất thiện hành động như người bất chánh: 
Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục. Như 
vậy, với những định nghĩa trên, chúng ta biết ngay thế nào 
là người bất thiện, và giúp chúng ta tự tránh không trở 
thành người bất thiện. 

Quý vị thường xuyên đến đây lễ Phật, nghe giảng kinh, 
đọc sách Phật, cùng nhau nói chuyện đạo lý, làm các việc 
Phật sự và thiện sự, đó chính là tự tạo cho mình một môi 
trường tốt, bài trừ niệm ác, nảy sinh niệm lành, niệm 
thiện. Một người làm thì khó, hay là mới bắt đầu làm thì 
khó. Nhưng nếu có tổ chức nhiều người cùng làm và làm 
nhiều lần, thành quen, thành nếp thì công việc khó khăn 
mấy cũng sẽ hoàn thành tốt đẹp. 

Có môi trường tốt rồi, có bạn bè tốt rồi, chúng ta còn 
phải nỗ lực bản thân nữa. Kinh An trú tầm (MN 20) dạy 
chúng ta phương pháp nỗ lực đúng đắn để nuôi dưỡng 
niệm lành, loại trừ niệm ác. Kinh nói có năm biện pháp tất 
cả. Biện pháp thứ nhất là lấy niệm lành xua đuổi niệm ác. 
Thí dụ: Lấy niệm từ bi xua đuổi niệm sân giận. Đức Phật 
dùng ví dụ người thợ mộc khéo dùng một cái nêm này (ý 
nghi lành) đánh bật một cái nêm khác (ý nghĩ ác). 
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Biện pháp thứ hai là ngẫm nghĩ về hậu quả tai hại của 
niệm ác sẽ dẫn tới tội ác và sự trừng phạt. Cũng như một 
người quan sát thấy mình đang đeo quanh cổ một cái xác 
chó chết, sợ quá, liền vứt bỏ đi. Cũng như hiện nay, người 
nghiện thuốc lá suy nghi thấy hút thuốc có thể gây cho 
mình và con cái mình (ngửi khói thuốc) mắc bệnh ung thư 
cho nên phát sợ, bèn bỏ hút thuốc... 

Biện pháp thứ ba là cố gắng quên niệm ác đi, đừng nghĩ 
tới nó nữa. Phật lấy thí dụ một người nhắm mắt để khỏi 
phải thấy một vật gì đó có thể thúc đẩy mình làm ác. 

Biện pháp thứ tư là hãy chặn dòng niệm ác lại, để cho 
nó giảm bớt sức mạnh. Đức Phật dùng ví dụ một người 
đang chạy, chuyển sang đi, rồi chuyển sang đứng, rồi 
ngồi, rồi nằm. Tôi có thể lấy ví dụ hút thuốc để minh họa 
lời Phật. Một người nghiện thấy bao thuốc là thì cầm ngay 
lấy, rút thuốc, đánh diêm châm, hít ba hơi luôn. Bây giờ 
thấy bao thuốc, khoan cầm lấy bao, và khi đã cầm lấy bao 
rồi, thì khoan rút điếu thuốc ra, khoan châm diêm hay là 
đã châm điêm rồi, thì khoan hít một hơi, v.v... Bởi vì, mỗi 
khi dừng lại như vậy, chúng ta đều có thể phản tỉnh, nhớ 
đến lời dạy của thầy thuốc rằng thuốc lá gây bệnh ung thư 
như thế nào, lời nhắn của vợ rằng hút thuốc tốn tiển như 
thế nào, v.v... Nhờ vậy, có thể ngăn không hút thuốc nữa. 

Biện pháp thứ năm là dùng ý chí, nghị lực khống chế 
niệm ác, không cho nó sanh khởi. Phật ví dụ một người 
khỏe vật ngã một người yếu. 

Trên đây là năm biện pháp khống chế và loại trừ niệm 
ác được Đức Phật giảng trong kinh An trú tầm (MN 20). 
Đó là những lời dạy rất thiết thực và cụ thể, mọi người đều 
có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một điều 
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chúng ta cần ghi nhớ là tất cả các niệm đều vô thường, dù 
ác hay thiện, nếu nó không được nuôi dưỡng bằng những 
niệm tương ứng và nhất là việc làm tương ứng. Tôi lấy ví 
dụ niệm hút thuốc của người nghiện thuốc lá. Niệm hút 
thuốc đó được nuôi dưỡng bằng những niệm như là hút 
thuốc lá vô hại, hút thuốc thêm sáng kiến, hút một điếu có 
thể giảm thọ vài ba giây nhưng cười một tiếng lại tăng thọ 
bảy giây, v.v... Nếu chúng ta không nuôi dưỡng niệm hút 
thuốc bằng những niệm như vậy, trái lại chống đối nó, bài 
trừ nó bằng những niệm như hút thuốc gây bệnh ung thư, 
hút thuốc hại phối, hút thuốc tốn tiền, v.v... thì niệm hút 
thuốc có thể dân dần không còn chi phối chúng ta như 
trước nữa. Và chúng ta có thể tiến tới bỏ thuốc lá mà không 
gặp khó khăn gì cả. 

Một điều nữa, chúng ta cũng cần ghi nhớ là niệm thiện, 
nói chung, mạnh hơn niệm ác, cũng như ánh sáng mạnh 
hơn bóng tối. Vậy niệm ác sở dĩ chi phối chúng ta được là 
vì chúng ta không biết nó là ác. 

Nếu biết được nó là ác, thì tự nhiên nó sẽ tan biến đi. 
Chính vì vậy mà kinh sách Phật khuyên chúng ta nên luôn 
luôn chánh niệm tỉnh giác, biết rõ mình đang nghỉ gì, nói 
gì, làm gì và ý nghi đó, lời nói đó, việc làm đó là thiện hay 
bất thiện, đem lại an lạc hay đau khổ cho mình và cho 
người. Có người nghĩ ác mà không biết mình nghỉ ác. Con 
người như thế rất khó tu tập bỏ ác làm lành. Cũng như có 
người làm điều thiện mà không biết mình làm điều thiện 
thì cũng rất khó tăng trưởng điều thiện. Cuộc sống của 
người Phật tử phải là cuộc sống tỉnh táo, biết thiện là thiện 
để phát huy điều thiện vốn có, học những điều thiện mình 
chưa có. Đồng thời cũng phải biết ác là ác thì mới loại bỏ 
điều ác mình đã phạm và phòng những điều ác mình chưa 
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sanh khởi. Nói tóm lại, tăng điều thiện vốn có, học những 
điều thiện chưa có, bỏ điều ác vốn có, tránh điều ác chưa 
có. Đó là nếp sống tinh tấn của mọi Phật tử chúng ta. 

Đó cũng là định nghĩa chữ “Chánh tinh tấn“ (sarưnã 
0ãuãma) trong Bát chỉ Thánh đạo mà Đức Phật khuyên tất 
cả Phật tử chúng ta cần phải hành trì: “Vj Thánh đệ tử sống 
tỉnh cẩn, tỉnh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện 
pháp, nỗ lực kiên trì tỉnh tấn, không trừ bỏ sánh nặns đối uới 
thiện pháp. “(AN 7.4) 

Trên đây, chúng tôi có nói dùng niệm thiện xua đuổi 
niệm ác. Các vị có thể hỏi đó là niệm thiện gì? 

Các kinh Phật thường dạy tu “Bát chi Thánh đạo“: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 
Đó là tám pháp môn tác thành con người toàn thiện, tám 
pháp môn xây dựng một nếp sống Phật giáo hoàn mỹ, 
thiết thực ứng dụng vào đời sống thực tại. Một con người 
chí thiện tất nhiên phải là con người có tri kiến chơn 
chánh, có tư duy chơn chánh, có ngôn ngữ chơn chánh, có 
ba nghiệp chơn chánh, có sinh kế chơn chánh, có ý niệm 
chơn chánh và có thiền định chơn chánh. 

Thực là sai lầm khi có một người nào đó buộc tội đạo 
Phật chúng ta là tiêu diệt mọi tình cảm của con người, như 
là phi nhân bản. Trái lại, có thể nói đạo Phật là đạo nhân 
bản nhất bởi vì nó giúp cho mọi người phấn đấu để trở 
thành những con người hoàn thiện, những bậc thánh trên 
thế gian này. Những con người đó thể hiện hoàn mỹ nhất 
những đức hạnh từ bi và trí tuệ. Con người có trí tuệ và 
tỉnh thương rộng lớn (từ bị). Đó phải là hướng phấn đấu 
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của tất cả chúng ta, vì đó là mẫu mực của con người hoàn 
thiện theo quan điểm Phật giáo. 

Đó là một hướng phấn đấu cụ thể, không có gì là viển 
vông xa vời. Đức Phật và hàng bao thế hệ đệ tử đắc đạo 
của Ngài chứng tỏ con người mẫu mực hoàn thiện đó 
không phải là một cấu trúc không tưởng, mà đã là, đang 
là, sẽ là những con người sống thực tại nếu biết cố gắng 
phấn đấu theo con đường Bát chi Thánh đạo mà Đức Phật 
đã vạch ra. 

Giá trị bất hủ của đạo Phật chính là ở chỗ nó vạch ra 
con đường cụ thể giúp cho mỗi người chúng ta trở thành 
con người hoàn thiện, con người sống hạnh phúc và tự do, 
con người mẫu mực về trí tuệ và tình thương rộng lớn. 

Đó cũng chính là bức thông điệp mà Đức Phật để lại 
cho chúng ta. Bức thông điệp kêu gọi mọi người chúng ta 
hãy phấn đấu để trở thành những con người hoàn thiện, 
những con người giải thoát khỏi ba độc, tham, sân, si, 
những con người tâm giải thoát và tuệ giải thoát, xứng 
đáng là học trò của Đức Phật, con đẻ tỉnh thần của Đức 
Phật. 

Trong thế giới này, chúng ta hãy sống không hận thù, 
hãy nêu gương sáng của cuộc sống đầy tình thương, 
chúng ta hãy thắp lên ngọn đèn của trí tuệ, của hiểu biết 
và thông cảm. Xã hội không nhìn chúng ta, đánh giá 
chúng ta qua sách Phật và tượng Phật, mà nhìn chúng ta, 
đánh giá chúng ta qua con người cụ thể của chúng ta, qua 
việc làm và lời nói cụ thể của chúng ta, có thể hiện trung 
thành hay là tương phản với lý tưởng từ bi và trí tuệ của 
đạo Phật. 
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Đức Phật cũng vậy, Ngài nhìn chúng ta, đánh giá 
chúng ta không phải qua tượng, tranh Phật, qua sách Phật 
ghi chép lời Ngài có đúng hay không, mà là qua nếp sống 
hằng ngày của Tăng Ni, Phật tử chúng ta có thật là nếp 
sống đạo, nếp sống Phật giáo hay không. Nếu thật sự, 
chúng ta sống, ứng xử, hành động theo đúng những lời 
dạy của Phật, thì dù Phật có nhập Niết bàn cách đây ba 
ngàn năm, nhưng Ngài vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng 
ta, theo dõi, hướng dẫn, khích lệ chúng ta. 


kở 
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NẾP SÔNG ĐẠO HẠNH VÀ TRÍ TUỆ 
TRONG KINH PHÁP CÚ 


Kinh Dhamtmmapada theo một phân loại là tập thứ 2 trong 
15 tập thuộc Tiểu bộ kinh, theo truyền thống được xem là 
bộ kinh được kiết tập vào kỳ kiết tập thứ nhất, ba tháng 
sau khi Đức Phật nhập diệt, trích dẫn từ những bài kinh 
đặc sắc nhất của Đức Phật trong suốt 45 năm thuyết pháp 
của Ngài, và như vậy vừa chứa đựng những tỉnh hoa 
nguyên thủy nhất của lời Phật dạy, vừa tập trung những 
lời dạy căn bản của Đức Bổn sư về Giới Định Tuệ, tức là 
tiến trình giải thoát và giác ngộ, được Đức Phật thân 
chứng và giảng dạy lại cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia 
của Ngài. 

Dhamma có nghĩa là Pháp. Pada có nghĩa là Câu. 
Dhamtmapada tức là những câu ghi chép lại lời dạy của Đức 
Phật, nên được dịch là Pháp Cú. Dhamưmna cũng có nghĩa 
là Pháp, tức là chân lý, giác ngộ, giải thoát. Pada cũng có 
nghiĩa là bước chân. Như vậy Dhammapada là những bước 
chân đưa đến chân lý, giác ngộ và giải thoát. Và mọi lời 
dạy của Đức Phật được thâu gọn trong tiến trình Giới- 
Định-Tuệ, là pháp môn đưa đến giác ngộ và giải thoát, 
hay nói hiện đại hơn, Giới-Định-Tuệ là nếp sống đạo hạnh 
và trí tuệ được tập trung trong Kinh Pháp cú này, và đây 
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là đề tài chúng tôi muốn trình bày với quý vị trong mùa lễ 
Vu Lan để cúng dường Tam Bảo. 

1. Giới (Sila) 

Trong nghĩa đầu tiên có nghĩa là: “Chớ làm mọi điều 
ác”, “Hãy làm các hạnh lành”, như bài kệ khuyên không 
nên làm điều ác, nên làm các điều lành của Đức Phật. Giới 
là bước đầu đi đến thiền định nên được ghi chép gọn ghẽ 
trong mấy chữ “Ly dục ly pháp bất thiện”, mở đầu cho 
điều kiện chứng đắc thiển thứ nhất. Giới sau này được chia 
thành giới của bậc xuất gia, được cô đọng thành những 
pháp môn: “Sống thành tựu giới uấn thanh tịnh, hộ trì các 
căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh 
niệm tỉnh giác”. Giới cho các bậc tại gia được ghi chép 
trong năm giới cấm: “Không sát sanh, không lấy của 
không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, 
không say đắm rượu men, rượu nấu”. Năm giới này được 
phân tích rộng ra thành mười hạnh lành: “Từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 
lời phù phiếm, không có tham, không có sân, không có tà 
kiến”. Từ nơi nếp sống giới đức này, người hành giả không 
có hối hận nên tâm được hân hoan, nhờ tâm hân hoan, đưa 
đến hoan hỷ, nhờ tâm hoan hỷ, thân được khinh an, nhờ 
thân khinh an đưa đến lạc thọ, nhờ lạc thọ tâm được định 
tỉnh nhất tâm. Đó là tiến trình từ Giới đưa đến Định. 

Trước hết, nghĩa ưu tiên của Giới là từ bỏ các điều ác, 
thành tựu các hạnh lành, và định nghĩa bỏ ác làm lành 
được kinh Pháp Cú đề cập đến một cách hết sức phong 
phú, súc tích và rõ ràng, như những bài kệ sau đây làm 
sáng tỏ: 
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“Hãy gấp làm điều lành, 
Ngăn tâm làm điều ác. 

Ai chậm làm uiệc lành, 

Y ưa thích uiệc ác.” (Dhp 116) 


“Nếu người làm điều ác, 

Chớ tiếp tục làm thêm. 

Chớ ước tmmuốn điều ác, 

Chứa ác tất chịu khổ.“ (Dhp 117) 


“Nếu người làm điều thiện, 

Nên tiếp tục làm thêm. 

Hãu ước muốn điều thiện, 

Chứa thiện được an lạc.“ (Dhp 118) 


“Chớ chê khinh điều ác, 

Cho rằng chưa đến trình. 

Như nước nhỏ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầu tràn. 

Người neu chứa đầu ác , 

Do chất chứa dần dầm. (Dhp 121) 


“Chớ chê khinh điều thiện, 

Cho rằng chưa đến trình. 

Như nước nhỏ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầu tràn. 

Người trí chứa đầu thiện, 

Do chất chứa dần dần.“ (Dhp 122) 


“Ác hạnh không nên làm, 
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Làm xong chịu khổ lụu, 
Thiện hạnh ắt nên làm, 
Làm xong không ăn năn.“ (Dhp 314) 


“Ít bạn đường, nhiều tiền, 

Người buôn tránh đường hiểm, 

Muốn sống, tránh thuốc độc, 

Hãu tránh ác như uậu. “ (Dhp 123) 

Như vậy, Giới được định nghĩa là “không làm các điều 
ác, làm các hạnh lành”, và định nghĩa đầu tiên của người 
Phật tử là không làm những gì có hại mình, hại người, hại 
cả hai, và tích cực làm những øì về thân, về lời, về ý, có lợi 
mình, lợi người và lợi cả hai. Người Phật tử là người luôn 
luôn cố tránh các điều ác, luôn luôn cố gắng làm các hạnh 
lành. 

Sở di Đức Phật khuyên bỏ ác làm lành, vì người làm 
điều ác sẽ chịu quả khổ đau, còn người làm điều lành được 
sống an lạc, không những trong đời này, mà còn cả đời 
sau nữa, như các bài kệ sau đây chứng tỏ: 

“Naụ sâu, đời sau sầu, 

Kẻ ác hai đời sâu. 

Nó sẩu, nó ưu não, 

Thấu nghiệp uế mình làm.” (Dhp 15) 

“Nnụ than, đời sau than, 

Kẻ ác hai đời than. 

Nó than: “1a làm ác , 


Đọa cối dữ, than hơn.“ (Dhp 17) 


Trái lại người làm lành: 
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“Na 0ui, đời sau 0ui, 

Làm phước hai đời 0ui. 

Nó 0ul, nó an 0u1, 

Thấu nghiệp tịnh mình làm.” (Dhp 16) 


“Nay sướng, đời sau sướng, 

Làm phước hai đời sướng. 

Nó sướng: “Ta làm thiện ˆ 

Sanh cối lành sướng hơn.“ (IDhp 18) 

Trong một bài kệ khác, Đức Phật nêu rõ mười loại khổ 
đau chờ đợi người làm hại, người dùng trượng hại người: 

“Hoặc khổ thọ khốc liệt, 

Thân thể bị thương 0ong, 

Hoặc thọ bệnh kịch liệt, 

Hoặc loạn Ú tán tâm. 

Hoặc tai họa từ 0ua, 

Hoặc bị uu trọng tội, 

Bà con phải lụ tán, 

Tài sản bị nát tan. 

Hoặc phòng ốc nhà cửa 

Bị hỏa tai thiêu đốt. 

Khi thân hoại trạng chung, 

Ác tuệ sanh địa ngục.” (Dhp 138-140) 


“Một số sinh bào thai, 

Kẻ ác sinh địa ngục. 

Người thiện lên cối trời, 

Vô lậu chứng Niết bàn.” (Dhp 126) 

Đối với người tại gia, Đức Phật khuyên giữ năm giới và 
những ai phạm năm giới này, tự đào bới gốc mình trong 
đời này và đời sau: 
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“Ai ở đời sát sinh, 

Nói láo không chân thật, 

Ở đời lấu không cho, 

Qua lại uới 0ợ người, 

Lống rượu 1reH, rượu nấu, 

Người sống đam mê uậu, 

Chính niea0 tại đời nàu, 

Tự đào bới gốc mình.“ (Dhp 246-247) 

Bài kệ tiếp nói lên những tai họa chờ đợi người phóng 
dật theo vợ người: 

“Bốn nạn chờ đợi ngươi, 

Phớng dật theo 0uợ người, 

Mắc họa neủ không uên, 

Bị chê là thứ ba, 

Đọa địa ngục thứ bốn, 

Mắc họa, đọa ác thú. 

Bị hoảng sợ ít 0u1, 

Quốc uương phạt trọng hình. 

Vậu chớ theo uợ người.” (Dhp 309-310) 

Đối với đạo Phật, Giới bao giờ cũng là bước đầu trên lộ 
trường Giới-Định-Tuệ, là những căn bản đạo đức đứng 
hàng đầu trong đạo hạnh của người xuất gia và của người 
tại gia. Và trong kinh Pháp Cú này, chúng ta chứng kiến 
những lời tán thán rất tuyệt đẹp đối với những người có 
giới hạnh. Trước hết, trong các loại hương, giới hương là 
đệ nhất: 

“Hương các loại hoa thơm, 

Không neược bau chiên sió, 

Nhưng hương người đức hạnh, 

Ngược gió khắp tung bau, 
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Chỉ có bậc chân nhân, 
Tỏa khắp mọi phương trời.” (Dhp 54) 


“Hoa chiên đàn, già la, 

Hoa sen, hoa 0ñ quÚ, 

Giữa những hương hoa ấu, 

Giới hương là uô thượng. (Dhp 55) 


“Ít giá trị hương này: 

Tương già là, chiên đàn; 

Chỉ hương người đức hạnh, 

Tối thượng tỏa thiên siới.” (Dhp 56) 

Người giữ giới, không những được tán dương là tối 
thượng, người giữ giới còn được xem là người có sức mạnh 
đương đầu với ác ma: 

“Ai sống quán bất tịnh, 

Khéo hộ trì các căn, 

Ăn uống có tiết độ, 

Có lòng tịnh, tỉnh cần, 

Ma không uụ hiếp được, 

Như núi đá trước sió.“ (Dhp 8) 


“Những ai có giới hạnh, 

An trú không phóng dật, 

Chánh trí chơn giải thoát, 

Ác ma không thấu đường.” (Dhp 57) 


“Đâu điều lành Ta dạu, 
Các ngươi tụ họp đâu. 
Hãu nhổ tận số: ái, 
Như nhổ gố cỏ Bi; 
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Chớ đểma phá hoại, 

Như dờng nước cỏ lau.” (Dhp 337) 

Không những giới có khả năng chống đỡ được Ác ma, 
làm cho Ác ma không thấy đường, Giới còn có khả năng 
đem đến an lạc cho người giữ giới: 

“Vui thau chúng ta sống, 

Không hận giữa hận thù, 

Giữa những người thù hận, 

Tn sống không hận thù.” (Dhp 197) 


“Vui thau chúng ta sống, 

Không bệnh giữa ốm đau. 

Giữa những người bệnh hoạn, 

Tn sống không ốm đau.“ (Dhp 198) 


“Vui thau chúng ta sống, 

Không rộn giữa rộn ràng, 

Giữa những neười bận rộn, 

Tn sống không rộn ràng.“ (Dhp 199) 


“Lửa nào bằng lửa tham, 

Ác nào bằng sân hận. 

Khổ nào sánh khổ uẩn, 

Lạc nào bằng lạc tịnh.” (Dhp 202) 


“Lành thay phòng hộ mắt. 
Lành tha phòng hộ tai. 
Lành thau phòng hộ mãi. 
Lành thau phòng hộ lưỡi. 
Lành thau phòng hộ thân. 
Lành thau phòng tất cả. 
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Tù kheo phòng tất cả, 

Thoát được mọi khổ đau.“ (Dhp 360-361) 

Và cuối cùng, Giới đem lại ánh sáng cho người hành trì, 
và được chói sáng như núi Tuyết: 

“Người lành dầu ở xa, 

Sáne tỏ như túi Tuuết, 

Người ác dầu ở gần, 

Như tên bắn đêm đen.” (Dhp 304) 


“Ai dùng các hạnh lành, 

Làm xóa trờ ihiỆp ác; 

Chới sáng rực đời nàu, 

Như trăng thoát mâu che.“ (Dhp 173) 


2. Thiển định 

Thiền định được xem là pháp vô lậu thứ hai, đưa đến 
trí tuệ và giải thoát. Người hành giả sau khi giữ giới, đi 
đến ngoài trời, dưới một gốc cây, hay một nhà trống, rồi 
ngồi kiết già, lưng thắng để niệm trước mặt. Người hành 
thiền an trú niệm trên thân, loại trừ năm triển cái: tham 
dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi và thành 
tựu năm thiền chỉ: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Như vậy 
Thiền có mục đích trong sạch hóa năm triển cái làm ô 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, khởi lên tầm tứ để điều phục 
tâm tư, nhờ vậy thân tâm được hoan hỷ, khinh an và an 
lạc, và từ lạc đưa đến thiền định và nhất tâm. 

Do vậy, Đức Phật đã tán thán khá nhiều về thiển định 
trong kinh Pháp Cú: 

“Ai sống một trăm năm, 

Ác giới, không thiển định, 
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Tốt hơn sống một neàu, 
Trì giới, tu thiển định.” (Dhp 110) 


“Ai sống một trăm năm, 

Ác tuệ, không thiển định, 

Tốt hơn sống một nsàu, 

Có tuệ, tu thiển định.” (Dhp 111) 


“Người chế sự tau chân, 

Chế nsự lời uà đầu, 

Vui thích nơi thiển định, 

Độc thân, biết uừa đủ, 

Thật xứng gọi tỳ kheo.“ (Dhp 362) 


“Tù kheo hãu tụ thiển, 

Chớ buông lun phóng dật, 

Tâm chớ đắm sau dục. 

Phóng dật, nuốt sắt nóng, 

Bị đốt, chớ than khổ.“ (Dhp 371) 


“Tu thiên, trú lụ trần, 

Phận sự xong, 0ô lậu; 

Đạt được đích tối thượng. 

Ta gọi Bà-la-mmôn.“ (Dhp 386) 


“Ngươi hấu nhiệt tâm làm, 

Như Lai chỉ thuyết dạu. 

Người hành trì thiển định, 

Thoát trói buộc Ác ma.” (Dhp 276) 

Thiền đã được định nghĩa là đoạn trừ năm triển cái và 
thành tựu năm thiền chỉ, như vậy là một pháp môn nhằm 
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điều phục tâm, huấn luyện tâm và do vậy nhiều khi chữ 
tâm được dùng thay cho chữ thiền định. Ở đây chúng ta 
chứng kiến vai trò quan trọng của sự tu tập, huấn luyện, 
điều phục tâm rất quan trọng trong đời sống của người 
Phật tử tại gia và xuất gia. Vấn đề tự chế ngự điều phục 
tâm luôn luôn là bốn phận hàng đầu của người tu hành, 
và tâm rất khinh động, theo các dục quay cuồng, nhưng 
điều phục tâm không phải là đơn giản: 

“Chạy xa sống một trình, 

Không thân ẩn hane sâu; 

Ai điều phục được tâm, 

Thoát khỏi ma trói buộc.“ (Dhp 37) 


“Dẫu tại bãi chiến trường, 

Thắng ngàn ngàn quân địch; 

Tự thắng mình tốt hơn, 

Thật chiến thắng tối thượng.” (Dhp 103) 


“Tự thắng tốt đẹp hơn, 

Hơn chiến thắng người khác. 

Người khéo điều phục trình, 

Thường sống tự chế ngự.” (Dhp 104) 


“Người trị thủy dẫn nước, 

Kẻ làm tên nắn tên, 

Người thợ tộc uốn uán, 

Bậc tự điều điều thân.“ (Dhp 145) 


“Tự trình làm điều ác, 
Tự mình làm nhiễm ô. 
Tự trình ác không làm, 
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Tự trình làm thanh tịnh. 
Tịnh, không tịnh tự tình, 
Không ai thanh tịnh ai. (Dhp 165) 


Tự mình chỉ mình, 

Nào có ụ chỉ khác. 

Nhờ khéo điều phục trình, 

Được ụ chỉ khó ẩược.” (Dhp 160) 


“Tự trình ụ chỉ tình, 

Tự tình äi đến tình, 

Vậu hãu tự điều phục, 

Như khách buôn ngựa hiển.” (Dhp 380) 

Chính nhờ điều phục tự tâm mà an lạc luôn luôn đến 
với người thiền định: 

“Chớ sống đời phóng dật, 

Chớ mê sau lục dục; 

Không phóng dật, thiên định, 

Đạt được an lạc lớn.“ (Dhp 27) 


“Khó nắm giữ khinh động, 
Theo các dục qua cuồng; 
Lành thaụ điều phục tâm, 
Tâm điều, an lạc đến.“ (Dhp 35) 


“Tâm khó thấu tế nhị, 

Theo các dục qua cuồng; 
Nhười trí phòng hộ tâm, 

Tâm hộ, an lạc đến.” (Dhp 36) 
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Tâm đã được điều phục, cảnh thiển đã được chứng đắc, 
thời cùng với trí tuệ được đưa đến cảnh giới an lạc Niết 
bàn. 

“Người hằng tụ thiển định, 

Thường kiên trì tỉnh tấn; 

Bậc trí hưởng Niết bàn, 

Các an tịnh uô thượng.“ (Dhp 23) 


“Tu thiên, trí tuệ sanh, 

Bỏ thiên, trí tuệ diệt, 

Biết con đường hai nieã, 

Đưa đến hữu phi hữu; 

Hãy tự mình nỗ lực, 

Khiết trí tuệ tăng trưởng. (Dhp 282) 


“Không thiển không trí tuệ, 

Không trí tuệ không thiển; 

Người có thiển có tuệ, 

Nhất định gần Niết bàn.“ (Dhp 372) 


3. Trí tuệ 

Từ thiển bước qua trí tuệ và như bài kệ trước (Dhp 282 
và 372) đã nêu rõ: 

“Tu thiên trí tuệ sanh, 

Bỏ thiển trí tuệ diệt. ” 

“Không thiển không trí tuệ, 

Không trí tuệ không thiển. ” 

Cho nên hành giả sau khi đã chứng thiền thứ tư bất 
động, không lạc không khổ, xả niệm thanh tịnh, vị ấy bắt 
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đầu dùng trí tuệ để quán sát, quán tưởng tánh vô thường, 
tánh khổ và tánh vô ngã của mọi sự mọi vật: 

“Tất cả hành oô thường, 

Với tuệ quán thấu uậu, 

Đau khổ ẩược nhàm chán, 

Chính con đường thanh tịnh. “ 

“Tất cả pháp 0ô nsã, 

Với tuệ quán thấu uậu, 

Đau khổ được nhàm chán, 

Chính con đường thanh tịnh. “ 

“Tất cả hành khổ ñau, 

Với tuệ quán thấu uậu, 

Đau khổ được nhàm chán, 

Chính cơn đường thanh tịnh.“ (Dhp 277-279) 

Nhưng đã bước vào địa hạt của trí tuệ, thời chỉ có người 
trí mới hiểu được vai trò của trí tuệ và phát triển trí tuệ. 

Do vậy, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật diễn tả cho 
chúng ta rõ đặc tướng của người ngu để giúp chúng ta 
phân biệt hạng người nào là không dự phần vào trí tuệ, 
như các bài kệ sau đây nêu rõ: 

“Đêm đài cho kẻ thức, 

Đường dài cho kẻ mệt, 

Luân hổi dài kẻ ngu, 

Không biết chân diệu pháp.“ (Dhp 60) 


“Người nieu niehi là rieot, 

Khi ác chưa chín tuổi, 

Ác nghiệp chín mmuổi rổi, 

Người neu chịu khổ đau.” (Dhp 69) 
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“Nghiệp ác đã được làm, 

Như sữa không đông nsaU, 
Cháu ngầm theo kẻ rreu, 

Như lửa, tro che đậu.“ (Dhp 71) 


“Người ta ngủ, ăn lớn, 

Nầm lăn lóc qua lại, 

Chẳng khác heo no bụng, 

Kẻ neu nhập thai mãi.“ (IDhp 325) 


“Tài sản hại 1iười iu, 

Không hại người bờ kia. 

Kẻ ngu sỉ tham giàu, 

Hai mình 0à hại người.” (Dhp 355) 


“Tự nó chịu bất hạnh 

Khi danh đến kẻ ngu 

Vận mau bị tổn hại, 

Đà nó bị nát tan. (Dhp 72) 


“Hại người không ác tâm, 

Người thanh tịnh không uế 

Tội ác đến kẻ ngu, 

Như ngược gió tung bụi.“ (Dhp 125) 


“Người neu sỉ thiếu trí, 
Tự nã thành kẻ thù; 


Làm các riehiệp không thiện, 
Phải chịu quả đắng cau.” (Dhp 66) 
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“Cơn tôi, tài sản tôi, 

Người nieu sinh tu não; 

Tự ta, ta không có, 

Còn đâu, tài sản đâu ?“ (Dhp 62) 


“Người neu, dầu trọn đời, 

Thân cận người có trí, 

Không biết được Chánh pháp, 

Như muỗng uới öị canh.” (Dhp 64) 

Cũng vì người ngu có những đặc tánh như vậy, có 
những thái độ như vậy, nên Đức Phật khuyên chúng ta 
nên tránh xa, không bạn bè với kẻ ngư: 

“Tốt hơn sống một trình, 

Không người nu kết bạn. 

Độc thân không ác hạnh, 

Sống 0ô tư 0ô lự, 

Như 0oi sống rừng 0oi.“ (Dhp 330) 


“Tìm không dược bạn đường, 

Hơn mình hau bằng mình. 

Thà quuết sống một mình, 

Không bạn bè kẻ nợu.” (Dhp 61) 

Tương phản với người ngu là bậc trí, và kinh Pháp cú 
đành trọn một phần để diễn tả người có trí, vì chỉ người 
có trí mới hiểu được vai trò của trí tuệ trong khả năng 
hướng tiến đến giác ngộ và giải thoát: 

“Tỉnh cần siữa phóng dật, 

Tỉnh thức giữa quần mô, 

Người trí như ngựa phi, 

Bỏ sau con ngựa hờn. (Dhp 29) 


Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi 75 


“Người trị thủy dẫn nước, 

Kẻ làm tên nắn tên. 

Người thợ mộc uốn uán, 

Bậc trí nhiếp tự thân.“ (Dhp 145) 


“Như tảng đá kiên cố, 

Không gió nào lau động; 

Cũng uậu, giữa khen chê, 

Người trí không dao động.“ (Dhp 81) 


“Người hiền bỏ tất cả, 

Người lành không bàn dục; 

Dầu cảm thọ lạc khổ, 

Bậc trí không uui buồn.” (Dhp 83) 


“Như chim thiên nrea Da, 

Thần thông liệng siữa trời; 

Chiến thắng ma, ma quân, 

Kẻ trí thoát đời nà.“ (Dhp 175) 

Người trí đã sáng suốt, đã có hạnh tuyệt diệu như vậy 
nên Đức Phật khuyên chúng ta nên thân cận bậc trí, hơn 
bạn bè kẻ ngư: 

“Chớ thân uới bạn ác, 

Chớ thân kẻ tiểu nhân. 

Hầu thân người bạn lành, 

Hãy thân bậc thượng nhân.” (Dhp 78) 


“Bậc hiển sĩ trí tuệ, 
Bậc nghe nhiêu, trì giới, 
Bậc tự chế thánh thiện, 
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Hãu sầu gũi, thân cận, 

Thiện nhân trí giả ấu, 

Như trăng bước đường sao.” (Dhp 208) 

Để chúng ta dễ nhận thức sự sai biệt giữa người trí và 
người ngu, kinh Pháp Cú có một số bài kệ diễn tả song 
song người trí và người ngu trong một số đặc điểm, nhờ 
vậy chúng ta phân biệt người trí, kẻ ngu một cách dễ dàng: 

“Keo kiết không sanh thiên, 

Người neu ghét bố thí. 

Người trí thích bố thí, 

Đời sau được hưởng lạc.“ (Dhp 177) 


“Chúng neu sỉ thiếu trí, 
Chuyên sống đời phóng dật. 
Người trí không phóng dật, 
Như giữ tài sản quý. (Dhp 26) 


“Hãu đến nhìn đời nàu, 

Như xe oua lộng lẫu. 

Người neu mới tham đắm, 

Kẻ trí nào đắm sau.” (Dhp 171) 


“Chung sống uới 'gười 1q, 

Lâu dài bị lo buổn. 

Khổ thau gân người ngu, 

Như thường sống kẻ thù. 

Vui tha gần người trí, 

Như chung sống bà con.” (Dhp 207) 
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Và trong một bài kệ thật đặc biệt, Đức Phật diễn tả thái 
độ hướng thượng của bậc trí và thái độ hướng hạ của 
người ngu: 

“Người trí dẹp phóng dật, 

Với hạnh không phóng dật, 

Leo lầu cao trí tuệ, 

Không sâu nhìn kẻ sẩu, 

Nhìn chúng sanh sầu muộn, 

Bậc trí đứng núi cao, 

Nhữn kẻ neu đất bằng.” (Dhp 28) 

Và một sự sai khác nữa, giữa người ngu và người trí, 
đối với Chánh pháp, được trình bày rõ ràng trong bài kệ 
sau đây: 

“Người neu dầu trọn đời, 

Thân cận người có trí, 

Không biết được Chánh pháp, 

Như muỗng uới 0ị canh. 

Người trí dầu một khắc, 

Thân cận người có trí, 

Biết nsau chân diệu pháp, 

Như lưỡi uới uị canh.“ (Dhp 64-65) 

Vì Chánh pháp đóng vai trò rất quan trọng trong trách 
nhiệm phát huy chánh kiến, tu tập trí tuệ, đưa người hành 
giả tiến dần đến mục đích giác ngộ và giải thoát, cho nên 
trong kinh Pháp Cú có một số bài khá phong phú đề cao 
Chánh pháp: 

“Những ai hành trì pháp, 

Theo Chánh pháp khéo dạu, 

Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma lực khó thoát.” (Dhp 86) 
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“Vị tù kheo thích pháp, 
Mến pháp, suụ tư pháp, 
Tâm tư niệm giáo pháp, 
Sẽ không rời Chánh pháp.“ (Dhp 364) 


“Như hồ nước sâu thắm, 

Trone sáng không khuấu đục; 

Cñns uậu nghe Chánh pháp, 

Người trí hưởng tịnh lạc.“ (Dhp 82) 


“Ai sống một trăm năm, 

Không thấu pháp tối thượng, 

Tốt hơn sống một nsàu, 

Thấu được pháp tối thượng.” (Dhp 115) 


“Ai sống một trăm năm, 

Không thấu pháp sanh diệt, 

Tốt hơn sống một nsàu, 

Thấu được pháp sanh diệt.” (Dhp 113) 


“Ai sống một trăm năm, 

Không thấu câu bất tử, 

Tốt hơn sống một neàu, 

Thấu được câu bất tử.” (Dhp 114) 


“Không phải 0ì nói nhiều, 
Mới xứng danh trì pháp. 
NHững ai tuụ nghe ít, 

Nhưng thân hành đúng pháp, 
Không xao lãng giáo pháp, 
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“Pháp thí thắng mọi thí, 

Pháp oị thắng mọi 0ị, 

Pháp hủ thắng mọi hủ, 

Ái diệt, thắng mọi khổ.” (Dhp 354) 

Nhờ Chánh pháp soi đường dẫn dắt, nên trí tuệ phát 
triển khả năng có thể đoạn trừ dục lạc, chiến thắng ma 
quân và cuối cùng đưa đến giác ngộ và giải thoát: 

“Biết thân nàu như gốm, 

Trú tâm như thành trì, 

Chống ma uới qươm trí, 

Giữ chiến thắng không tham.” (Dhp 40) 


“Biết thân như bọt nước, 

Ngộ thân là như huuỗn, 

Bẻ tên hoa của Ma, 

Vượt tầm mắt thần chết.” (Dhp 46) 


“Những ai hành trì pháp, 

Theo Chánh pháp khéo dạu, 

Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma lực khó thoát.” (Dhp 86) 


“Dòng ái dục chảu khắp, 

Như dâu leo mọc tràn, 

Thấu dâu leo uừa sanh, 

Với tuệ hãy đoạn sốc.“ (Dhp 340) 

Và một khi được Chánh pháp soi đường, hướng dẫn tu 
tập nên trí tuệ ngày càng tiến dần đến giác ngộ, sáng ngời 
với chánh trí, chánh giác: 
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“Như giữa đống rác nhớp, 

Quăng bỏ trên đường lớn, 

Chỗ ấu hoa sen nở, 

Thơm sạch đẹp Úú người.“ (Dhịp 58) 


“Cũng uậu giữa quần sanh, 
Liếnhiễm mùi phàm tục, 

1ệ tử bậc chánh giác, 

Sáne nrời uới tuệ trí.” (Dhp 59) 


“Tù kheo tuụ tuổi nhỏ, 

Siêng tụ giáo pháp Phật, 

Sơi sáng thế gian nàu, 

Như trăng thoát mâu che.“ (Dhp 382) 

Và vị hành giả, sau khi đã thành tựu Giới học, Định học 
và Tuệ học, cuối cùng đạt được mục đích cứu cánh, đoạn 
trừ các lậu hoặc, chấm dứt sanh tử và khổ đau: 

“Tài sản không chất chứa, 

Ăn uống biết liễu tri, 

Tự tại trong hành xứ, 

Không, 0ô tướng, giải thoát, 

Như chim giữa hư không, 

Hướng chúng äi khó tìm. (Dhp 92) 


Ai lậu hoặc đoạn sạch, 

Ăn uống không tham đắm, 

Tự tại trong hành xứ, 

Không, uô tướng, giải thoát, 

Như chim giữa hư không, 

Dấu chân thật khó tìm.” (Dhp 93) 
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“Người tâm úÚ an tịnh, 

Tâm an, hiệp cũng an. 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Tịnh lạc là uị ấu.“ (Dhp 96) 


“Ai quụ Đúc Phật, 

Chánh pháp uà chư Tăng, 

Ai dùng chánh tri kiến, 

Thấu được bốn Thánh đế 

Thấu khổ oà khổ tập, 

Thấu sự khổ uượt qua, 

Thấu đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ não tận. 

Thật quụ ụ an ổn, 

Thật quu ụ tối thượng. 

Có quụ như uậu, 

Mới thoát mọi khổ đau.“ (Dhp 190-192) 


“Tù kheo tát thuyềhn nàu, 

Thuuền không, nhẹ đi trau, 

Trừ tham, diệt sân hận, 

Tất chứng đạt Niết bàn.“ (Dhp 369) 


* 


Kinh Pháp Cú ngoài vấn đề Giới - Định-Tuệ được trình 
bày trên, còn đề cập rất nhiều đề tài phong phú khác, khó 
mà trình bày một cách đầy đủ. Chúng ta có cảm tưởng 
hình như vấn đề quan trọng nào cũng được đề cập đến, 
khiến kinh Pháp Cú trở thành một kho tàng Phật bảo để 
chúng ta nghe những lời dạy quý báu của Đức Phật, giúp 
chúng ta sống một cách tốt đẹp và có ý nghĩa, có lợi cho 
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mình, có lợi cho người, có lợi cả hai. Trước hết là một nhận 
xét chung, ít người qua được bờ bên kia, bờ giải thoát và 
giác ngộ, còn phần đông cam tâm chịu ở bờ bên này, bờ 
của bất thiện, của trói buộc, của đau khổ: 

“Ít người giữa nhân loại, 

Đến được bờ bên kia; 

Còn số người cờn lại, 

Xuôi neược chạu bờ nàu.“ (Dhp 85) 

Rồi Đức Phật khuyến khích chúng ta nên làm các điều 
lành, vì các phước nghiệp đón chào người làm lành như 
thân nhân đón chào: 

“Khách lâu neàu lụ hương, 

An toàn từ xa 0uề} 

Bà con cùne thân hữu, 

Hiền hoan đón chào trừng. 

Cñng uậu các phước nghiệp, 

ón chào người làm lành. 

Đời nàu đến đời kia, 

Như thân nhân đón chào. (Dhp 219-220) 

Để sách tấn loài người lo tu tập, kinh Pháp Cú nói lên 
những nỗi khó khăn được làm người và được gặp Phật ra 
đời: 

“Khó thaụ, được làm người. 

Khó thau được sống còn. 

Khó thau nehe diệu pháp. 

Khó thay Phật ra đời. (Dhp 182) 


Tiếp đến là nỗi uui trừng được Đức Phật ra đời: 
“Vui thau, Phật ra đời! 
Vụi tha, Pháp ñược giảng! 
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Vui tha, Tăng hòa hợp! 

Hồa hợp tu, 0ui thau!“ (Dhp 294) 

Với một số bài kệ liên tiếp, Đức Phật trực tiếp nhắn nhủ 
các đệ tử của Gotama, tức là các đệ tử của Ngài, những lời 
dạy thiết thực đi đến tâm, thay hắn đời sống thường nhật 
bên ngoài. Một khi mình ý thức được mình là đệ tử của 
Đức Phật, tức là mình phải nghe những lời dạy của vị Bốn 
Sư của mình, để tự mình sửa mình, để xứng đáng là đệ tử 
của một bậc đã giác ngộ, đã giải thoát: 

“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận nneàu hau đêm, 

Thường tướng tiệm Phật đà. “ 

“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận nneàu hau đêm, 

Thường tướng tiệm Chánh pháp. 

“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận nneàu hau đêm, 

Thường tướng tiệm Tăng già. 

“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận nneàu hau đêm, 

Thường tưởng niệm sắc thân. 

“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận nneàu hau đêm, 

Ý ơui niềm bất hại. ” 

“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 


⁄ 


⁄ 


⁄ 
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Vô luận nsàu hau đêm, 

Ý ơui tụ thiển quán.” (Dhp 296-301) 

Một nét nổi bật nữa trong kinh Pháp Cú là dầu cho Đức 
Phật có đề cập đến các điều ác, các điều bất thiện, nói đến 
sự quyến rũ của dục lạc, sự phá hại của Ác ma, nhưng cuối 
cùng nét nổi bật lên vẫn là khả năng hướng thượng của 
con người, khả năng đả phá vô mình, vươn lên ánh sáng 
của giác ngộ, khả năng loại trừ các triển phược, khổ ách, 
vươn lên sức mạnh của giải thoát, thanh tịnh. Tiểm tàng 
trong những lời dạy của Đức Phật, kinh Pháp Cú đem lại 
cho những người Phật tử và thân hữu của Phật tử, một nỗi 
vưi nhẹ nhàng thanh thoát của những người hướng thiện, 
biết tránh điều dữ, làm các hạnh lành, biết làm cho nội 
tâm, thân hành, khẩu hành và ý hành thanh tịnh, nhất là 
nhờ làm các hạnh lành, được hưởng viễn ly lạc, nhờ nghe 
Chánh pháp, được hưởng pháp lạc, nhờ hành thiển được 
hưởng thiền lạc và nhờ đi gần đến giải thoát, được hưởng 
giải thoát lạc. 

Những bài kệ sau đây nói lên sự hoan hỷ, sự an lạc của 
những người con Phật trung thành với giáo pháp Phật 
dạy: 

“Vui thau, chúng ta sống, 

Không hận, giữa hận thù. 

Giữa những người thù hận, 

Tn sống không hận thù. 

“Vui thau, chúng ta sống, 

Không bệnh, giữa ốm đau. 

Giữa những người bệnh hoạn, 

Tn sống không ốm đau. ” 

“Vui tha, chúng ta sống, 
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Không rộn, giữa rộn ràng, 

Giữa những người rộn ràng, 

Tn sống không rộn rằng. 

“Vui tha, chúng ta sống, 

Không gì gọi của ta, 

Ta sẽ hưởng hủ lạc, 

Như chư thiên Quang Âm” (Dhp 197-200) 
Và cuối cùng xin nhắc lại bài kệ: 
“Vui thaự, Phật ra đời! 

Vui tha, Pháp ñược giảng! 

Vui tha, Tăng hòa hợp! 

Hồa hợp tu, 0ui thau!“ (Dhp 294) 


kở 
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-06- 
BỐN PHÁP ĐƯA ĐẾN HẠNH PHÚC 


Đức Phật khi dạy pháp gì cho đệ tử cũng nghĩ đến hạnh 
phúc hiện tại của người đệ tử mình, và lời dạy ấy phải thiết 
thực, được ứng dụng ngay trong hiện tại và kết quả cũng 
được đem lại ngay trong hiện tại. Ngài không đề cập đến 
những triết lý mơ hồ, trừu tượng viển vông, trái lại lời dạy 
của Ngài rất thiết thực với đời sống con người, ứng dụng 
ngay trong nếp sống hiện tại. Trong Tăng chi bộ, 
Dighajãnu, người Koliya (AN 8.54) trực tiếp đến thưa với 
Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ, hưởng 
thọ dục uọng, sống hệ phược uới uợ con, dùng các hương chiên 
đàn ở Kñsi (Benares), Äeo uà dùng các 0uòng hoa, hương liệu, 
phẩm sáp, thọ lãnh các uàng bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãu 
thuụết cho những người như chúng con, thuyết như thế nào để 
những thuuết giáo ấu đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc 
rea0 trong hiện tại “. 


Và sau đây là bốn pháp đưa đến hạnh phúc hiện tại và 
an lạc hiện tại cho các thiện nam tử: 

“Đâu đủ tháo uát, đầu đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện uà 
sống thăng bằng điều hòa. 

“Thế nào là sự đầu đủ tháo uát? Ở đâu, uị thiện nam tử phải 
làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc 
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nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm uiệc cho oua, hoặc 
bất cứ nghề øì, trone nghề ấu, người ấu thiện xảo, không biết 
mệt, biết suụ tự phương tiện, uừa đủ để tự làm uà điều khiển 
người khác làm “. 

Như vậy, Đức Phật dạy người gia chủ phải chọn một 
nghề để làm, để sinh sống. Đã chọn nghề xong, phải giữ 
nghề ấy cho được thiện xảo, có thể tự mình khéo làm nghề 
ấy, lại còn có khả năng bày vẽ huấn luyện cho người khác 
có thể làm được. Đây là điều kiện tiên quyết của một người 
gia chủ, có một nghề thiện xảo trong tay để nuôi sống 
mình và nuôi sống gia đình. Và đối với nghề ấy, mình phải 
tinh xảo, thiện nghệ, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để 
chỉ dạy người khác làm. 


Pháp thứ hai là đầy đủ sự phòng hộ. Đức Phật dạy như 
sau: 


“Ở đâu những tài sản của thiện nam tử, do tháo uát tinh tấn 
thụ hoạch được, do sức mạnh bàn tau cất chứa được, do mồ hôi 
đổra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, uị ấu siữ gìn uà bảo uệ. 
Làm thế nào các tài sản của ta không bị uua mang đi, không bị 
trộm cướp tnane äi, không bị lửa thiêu đốt, không bị nước cuốn 
trôi, không bị các người con không khả ái chiếm đoạt. Đâu gọi 
là đầu đủ sự phòng hộ.” 


Ở đây lời Đức Phật dạy hết sức thiết thực. Trước hết là 
tài sản thu hoạch được phải do sự tháo vát hành nghề đem 
lại, do tỉnh tấn nỗ lực làm ra một cách đúng pháp, một 
cách chơn chánh. Như vậy Đức Phật phủ nhận cách kiếm 
tiên phi pháp, phi nhân; thể thức lường gạt, man trá để 
làm giàu đều không được công nhận. Các thế lực hối mại 
quyền thế, hối lộ, lường gạt, cho vay nặng lãi, ăn trộm, ăn 
cướp, đều thuộc về phi pháp. Ngoài ra, Đức Phật còn nhấn 
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mạnh, các số tiển thâu hoạch, phải do sự nỗ lực tinh tấn 
của chính mình, do sức mạnh của bàn tay chính mình làm 
ra, tự mình đổ mồ hôi đổ công sức của mình tạo ra của cải, 
tài sản ấy. Tài sản như vậy mới gọi là tài sản chơn chánh, 
đúng pháp vững vàng. Vì sao Đức Phật muốn nhấn mạnh 
điểm này? Vì rằng theo Đức Phật, con người chỉ sống hạnh 
phúc với một đời sống trong sáng, lành mạnh và tài sản 
lành mạnh, chơn chánh, đúng pháp. Đức Phật ở nơi đây 
nhắc nhủ chúng ta phải bảo vệ tài sản chơn chánh ấy, khỏi 
bị vua lấy mất đi, khỏi bị lửa thiêu đốt, khỏi bị nước cuốn 
trôi, khỏi bị kẻ trộm cướp đánh cắp đi, khỏi bị các con cháu 
thừa tự không tốt tiêu pha hoang phí. 

Thứ đến là làm bạn với thiện, và chúng ta nghe lời 
khuyên của Đức Phật: 


“Tại chỗ nào, có những sia chủ hau người lớn lên trong siới 
đức, đầu đủ lòng tin, đầu đủ siới đúc, đầu đủ bố thí, đầu đủ trí 
tuệ, thiện nam tử làm quen, nói chuuện, thảo luận. Với những 
người đầu đủ lòng tín, uị ấu học tập đầu đủ lòns tin. Với những 
người đầu đủ giới đức, học tập đầu đủ giới đức. Với những người 
đầu đủ bố thí, học tập đầu đủ bố thí. Với những người đầu đủ 
trí tuệ, học tập đầu đủ trí tuệ.” 


Ở nơi đây, Đức Phật khuyên vị thiện nam tử nên thân 
thiện làm bạn với những người lành. Và người lành ở nơi 
đây được định nghĩa là người có lòng tin, có giới đức, có 
bố thí, có trí tuệ. Và làm bạn với thiện là học tập đầy đủ 
lòng tin, học tập đầy đủ giới đức, học tập đầy đủ bố thí, 
học tập đầy đủ trí tuệ. Nói một cách thiết thực, hạnh phúc 
chỉ đến với người lành, chỉ đến với người thiện, chỉ đến 
với người sống một đời sống lành mạnh trong sáng, có giới 
đức, có đạo đức, có đạo hạnh, có giới hạnh. 
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Pháp thứ tư để được sống hạnh phúc và an lạc là sống 
thăng bằng điều hòa. Ở nơi đây, Đức Phật luôn luôn có 
những định nghĩa thật rõ ràng và thiết thực: 


“Ở đâu thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, uà sau khi 
biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấu suụ nghĩ: “Đâu là tiển nhập của 
ta. Sau khi trừ đi tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiển nhập, còn 
lại như sau... không phải là tiển xuất của ta, nhưng sau khi trừ 
đi tiển nhập, còn lại như sau. Nếu thiện nam tử nàu có tiền 
nhập nhỏ, nhưng sống nếp sống phung phí, thời người ta sẽ nói 
oỀneười ấu như sau: “Người thiện nam tử nàu ăn tài sản của 
nó như neười ăn trái câu sung” (Runs câu khiến trái rơi xuống 
rất uống phí). Nếu thiện nam tử nàu có tiền nhập lớn, nhưng 
sống niếp sống cơ cực thời người ta sẽ nói uềngười ấu như sau: 
“Thiện nam tử nàu sẽ chết như người chết đói ”.Như uậu sống 
thăng bằng điều hòa là không sống bỏn xẻn, hoang phí, sống như 
thế nào để tiển nhập trội hơn tiển xuất, uà hàng tháng, hàng 
năm đều có tiên tiết kiệm. Lẽ dĩ nhiên, đó là những uến tố cẩn 
thiết uà bảo đảm cho một đời sống an lạc uà hạnh phúc ". 

Rồi Đức Phật nhắc khéo thiện nam tử có bốn cửa xuất 
làm phung phí tài sản, tức là đam mê đàn bà, đam mê 
rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác. 
Nếu thiện nam tử rơi vào bốn đam mê này, thời bao nhiêu 
tài sản thâu hoạch được sẽ bị phung phí tiêu tán hết. Như 
một hồ nước có bốn cửa nhập, bốn cửa xuất. Cửa nhập bị 
đóng lại, cửa xuất thì bị mở toang. Như vậy bao nhiêu 
nước trong hồ đều tuôn chảy ra ngoài hồ hết. Trái lại có 
bốn cửa vào để tăng trưởng tài sản. Tức là không đam mê 
đàn bà, không đam mê rượu chè, không đam mê cờ bạc, 
thân hữu với bậc thiện. Như một hồ nước có bốn cửa nhập 
đều mở toang, bốn cửa xuất đều đóng kín. Như vậy nước 
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ở ngoài tuôn vào trong hồ và hồ nước sẽ đầy tràn. Cũng 
vậy, vị thiện nam tử, tránh xa bốn sự đam mê trên, thời tài 
sản của vị ấy ngày một tăng trưởng, ngày một hưng thịnh. 


Bài kinh này, với bốn pháp môn xây dựng hạnh phúc 
hiện tại giúp chúng ta có một số suy nghi. Trước hết, Đức 
Phật dạy những gì, chủ yếu là làm vơi nỗi đau khổ của con 
người, mục đích chính là cứu khổ độ sanh, đem lại an lạc, 
đem lại hạnh phúc cho con người. Bậc Đạo sư đã nói: 
“Trong suốt 45 năm thuuết pháp, xưa cũng như na, Tn chỉ 
dạu có hai điều: Sự khổ uà sự diệt khổ”. Thời tất nhiên, trong 
lời dạy này, chủ đích là đem lại hạnh phúc và an lạc cho 
chúng sanh, ngay trong hiện tại, không phải chờ đợi sau 
khi chết mới được hưởng. 


Một điểm nữa làm chúng ta đáng suy nghĩ, là phàm 
chúng ta hành trì pháp môn nào được xem là lời Phật dạy, 
nếu trong khi hành trì, không cảm thấy an lạc, thời là 
chúng ta hành trì sai lạc, hay là đó không phải là lời dạy 
của Đức Phật. Pháp của Đức Phật được định nghĩa là 
Sandifthiko (thiết thực hiện tại), Akaliko (không có thời 
gian), Eipassiko (đến để mà thấy)... Thời chúng ta hành 
trì các pháp môn Phật dạy, chúng ta hưởng được ngay quả 
an lạc hạnh phúc mà pháp môn ấy đem đến. Chúng ta lại 
nghi đến những công năng kỳ diệu của những lời Phật 
dạy, khi chúng ta nhận thấy rằng, trong bốn pháp Phật 
đạy là dạy hơn 2500 năm về trước, cho xã hội Ân Độ, cho 
cá nhân con người Ân Độ, nhưng nếu nay chúng ta đem 
áp dụng trong thời điểm hiện tại trên đất nước Việt Nam 
và cho con người Việt Nam, chúng ta thấy bốn pháp này 
vẫn có khả năng đem lại hạnh phúc và an lạc cho chúng 
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sanh, nếu chúng ta hành trì bốn pháp này đến nơi đến 
chốn. 
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-07- 
Ý NGHĨA VỀ NHƯ LAI 


Trước hết, chúng tôi đề cập đến các bậc Như Lai nói 
chung, rồi đến Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói 
riêng, những định nghĩa gì đã được dùng để diễn tả các 
Ngài, và nhất là những đóng góp gì rất đặc biệt về những 
giáo lý chánh yếu, những pháp môn giảng dạy đã giúp 
chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. 

Một vấn đề có thể làm nhiều người thắc mắc, trong quá 
khứ cũng như trong hiện tại, là Đức Phật là ai, Ngài là 
Thần chăng, vị Tiên chăng, Ngài là người như chúng ta 
chăng? Chúng ta là Phật tử, chúng ta là những người tìm 
hiểu đạo Phật, chúng ta cần xem Đức Phật là ai, cho đúng 
với lời Phật dạy? Một câu hỏi về một số vấn đề đã được 
Đức Phật khéo giải đáp trong Tăng chỉ bộ, kinh Tùy thuộc 
thế giới (AN 4.36). 

Bà-la-môn Dona thấy dấu chân Đức Phật có dấu bánh 
xe (pháp luân) với đầy đủ tất cả chi tiết khi Đức Phật đi 
trên con đường giữa Ukatthã và Setavya, liền suy nghị, 
đây không phải là dấu chân của loài người, nên đến gần 
Đức Phật và hỏi: “Có phải Ngài sẽ là vị Tiên, Ngài sẽ là 
Càn-thát-bà, Ngài sẽ là Dạ xoa, Ngài sẽ là loài người?”. 
Với bốn câu hỏi này, Đức Phật tuần tự trả lời: “Ta sẽ không 
phải là Tiên, Ta sẽ không phải là Càn-thát-bà, Ta sẽ không 
phải là Dạ xoa, Ta sẽ không phải là người. “ 
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Câu trả lời làm cho Bà-la-môn Dona ngạc nhiên, và 
chúng ta cũng dễ hiểu, vì nếu Đức Phật trả lời: “Ta sẽ là 
chư Thiên... hay Ta sẽ là loài người”, tức là Đức Phật còn 
phải tái sinh, còn phải sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật 
mới trả lời: “Ta sẽ không phải là Tiên, Ta sẽ không phải là 
Càn-thát-bà, Ta sẽ không phải là Dạ xoa, Ta sẽ không phải 
là người”. Nhưng câu trả lời này đã làm cho Bà-la-môn 
Dona ngạc nhiên khiến phải hỏi tiếp: “Vậy sở hành của 
Ngài là gì, và Tôn giả sẽ là gì?”. Câu trả lời tiếp của Đức 
Phật rất là đặc biệt: 

“Này Bà-la-môn, đối uới những người chưa đoạn tận các lậu 
hoặc, Ta có thểlà chư Thiên uới các lậu hoặc đã đoạn tận, được 
chặt đứt từ sốc rỗ, được làm thành như câu Tanla, được làm cho 
không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai. Nàu Bà-la-môn, đối uới những người chưa đoạn tận 
những lậu hoặc, Tn có thểlà Càn-thát-bà, Ta có thểlà Dạ xoa, 
Tn có thể]à loài người, uới các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt 
đứt từ gốc rễ, được làm thành như câu Tala, được làm cho không 
thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương 
lI,18 S4 

Như vậy, tùy thuộc chúng sanh được đề cập đến, đối 
với chúng sanh là chư Thiên chưa đoạn tận các lậu hoặc, 
Đức Phật có thể là chư Thiên, nhưng với các lậu hoặc đã 
đoạn tận, không còn sanh tử luân hồi. Đối với loài người 
chúng ta chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là 
người, nhưng là một con người đã đoạn tận các lậu hoặc. 
Nói một cách khác, dầu thuộc loại chúng sanh hữu tình 
nào đang còn có lậu hoặc, đang còn sanh tử luân hồi, Đức 
Phật có thể là chúng sanh ấy, nhưng với các lậu hoặc đã 
đoạn tận. Chúng ta là người, Đức Phật đối với chúng ta là 
người, chỉ có sự sai khác, Đức Phật là người đã đoạn tận 


94 Thích Minh Châu 


các lậu hoặc, còn chúng ta là người, nhưng chưa đoạn tận 
các lậu hoặc. Rồi Đức Phật cho chúng ta một ví dụ xác 
định rõ ràng vị trí của Ngài trong thế giới loài người: 

“Vi như, nàu Bà-la-môn, bông sen xanh, bông sen hồng ha 
bông sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong Hước, 0Wơn 
lên khỏi rước 0à đứng thẳng, không bị thấm ướt. Cũng uậu, nàu 
Bà- la-môn, sanh ra trons đời, lớn lên trons đời, Ta sống chỉnh 
phục đời, không bị đời thấm ướt. Nàu Bà-la-môn, Tn là Phật, 
hãu như uậu thọ trì. “ 

Rồi Đức Phật dùng một bài kệ phác họa hình ảnh của 
Ngài ở trong đời: 

“Với lậu hoặc chưa đoạn, 

Ta có thể]à tiên, 

Có thể Cần-thát-bà, 

Có thể ]à loài chữm, 

Haụ äi đến Dạ-xoa, 

Hay vào trong thai người. 

Với Ta lậu hoặc tận, 

Bị phá hủ, trừ khử, 

Như sen trắng tươi đẹp, 

Không bị nước thấm ướt, 

Đời không thấm ướt Ta. 

Do udậu Ta được gọi, 

Ta là Phật Chánh giác. 

Hỗi này Bà-la-môn. “ 

Đức Phật đã sống ở trong đời, không bị đời uế nhiễm, 
như đã gọi là Như Lai (Tathãeafa), tức có nghĩa là vị đã 
thật sự hiểu đời, hiểu thế giới như thế nào mới không bị 
đời uế nhiễm, như kinh Thế giới (AN 4.23), đã nêu rõ: 
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“Này các tù kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng siác, 
Như Lai không hệ lụu uới đời. Nàu các tù kheo, thế giới tập 
khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thếgiới tập khởi được Như 
Lai đoạn tận. Nàu các tù kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai 
chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Nầàu 
các tù kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai 
chánh đẳng siác, con đường đưa đến thế giới được Như Lai tu 
tập.” 

“Cấi gì, nàu các tù kheo, trong toàn thế giới uới Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, cùng uới quần chúng Sa môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên 0à loài người, được thấu, được nhe, được cảm 
giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm cầu, được ú tư sát, 
tất cả đều được Như Lai chánh đẳng siác. Do oậu được gọi là 
Như Lai. Từ đêm, nàu các tỳ kheo, Nhự Lai được chánh đẳng 
giác, đến đêm Ngài nhập Niết bàn, trong thời gian ấu, điều gì 
Ngài nói, nói lên, tuụên bố, tất cả là như uậu, không thể khác 
được. Do uậu được gọi là Như Lai. Nàu các tù kheo, Như Lai 
nói eì thì làm 0ậu, làm øì thì nói oậu, 0ì rằng nói gì thì làm uậu, 
làm gì thì nói uậu nên được gọi là Như Lai. “ 

“Này các tù kheo, trons toàn thế siới, Thiên giới, Ma giới, 
cùng uới quần chúng Sa tôn, Bà- la-môn, chư Thiên 0à loài 
người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn 
trí, toàn kiến, đại tự tại. Do uậu được sợi là Như Lai. ” 

Như kinh trên đã trình bày, Như Lai là một vị đã hiểu 
rõ thế giới, như vậy đã đạt đến chỗ tột cùng của thế giới, 
mới có thể hiểu biết về thế giới. Nhưng phải ở trong thế 
giới mới có thể hiểu biết thế giới, phải ở trong sanh tử mới 
có thể vượt khỏi sanh tử, như đã được trình bày ở trong 
kinh Rohitassa (AN 4.45). Trong kinh này, Thiên tử Rohi- 
tassa hỏi Đức Phật: “Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời nàu), 
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không có sanh khởi (đời khác), chúng con có thểäi đến để thấu, 
để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không?” Và Đức 
Phật đã trả lời dứt khoát là không thể được. Rohitassa tán 
thán câu trả lời của Đức Phật, khen rằng thật là vi diệu vì 
chính Thiên tử Rohitassa bước đi với tốc độ nhanh như tên 
bắn chớp nhoáng, với bước chân từ biển Đông qua biển 
Tây, đi như vậy luôn 100 năm không có dừng nghỉ cũng 
phải chết giữa đường, không có thể đạt được tận cùng thế 
giới. 

Nhưng rồi Đức Phật dạy, chúng ta không cần đi đâu 
xa, chính trên cái thân này của chúng ta, chúng ta có thể 
đạt đến chỗ tận cùng thế giới: 

“Này hiển giả, Th tuuên bố rằng tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời nàu, không khởi 
sanh đời khác, thời không có thể đi đến để thấu, để biết, để đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng nàu hiển giả, trong cái 
thân dài độ tấu tấc nàu (Hụàmamatta) uới những tưởng, những 
tự duụ của nó, Ta tuyên bố uềthế giới, uề thế giới tập khởi, uề 
thế giới đoạn diệt, uềcon đường đưa đến thế giới đoạn diệt.” 

Và với bài kệ sau đây, Đức Phật tóm tắt lời dạy của 
Ngài: 

“Với äi, không bao giờ, 

Đạt tận cùng thế giới. 

Nếu không, không đạt được, 

Chỗ tận cùng thế giới, 

Thời không có giải thoát, 

Ra khỏi ngoài khổ ẩau. 

Do uậu, bậc có trí, 

Hiểu biết rõ thế giới, 

Đi tận cùng thế giới, 
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Với Phạm hạnh thành tựu, 

Bậc đạt ñược an tịnh, 

Biết tận cùng thế giới, 

Không mmons cầu đời nàu, 

Không mong cầu đời sau. 

Vì vai trò quan trọng của cái thân chúng ta, nên Đức 
Phật đã dạy trừ thân kiến (sakkãuadi†fhi), giới cấm thủ và 
nghỉ, mới có thể chứng được quả Dự lưu, từ bỏ địa vị 
phàm phu bước vào địa vị hiển Thánh. Do vậy, đôi khi 
Đức Phật cũng rống tiếng rống con sư tử về cái thân năm 
uẩn của chúng ta, một tiếng rống làm chư Thiên khiếp sợ 
vì tưởng rằng thân của chư Thiên là thường còn, như kinh 
Sư tử (AN 4.33), đã ghi nhận: 

“Cũng uậu, nàu các tù kheo, Như Lai thuyết pháp: Đâu là 
thân năm uẩn (sakkaua), đâu là thân năm uẩn tập khởi, đâu là 
thân năm uẩn đoạn diệt, đâu là con đường đưa đến thân năm 
uẩn đoạn diệt”. Nàu các tù kheo, có những chư Thiên nào, tuổi 
thọ dài, có dung sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu 
đài lớn, chư Thiên nàu, sau khi nehe Như Lai thuụết pháp, 
phẩn lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Chúng 
nghĩ: “Chúng ta là 0ô thường, nàu chư Tôn giả, nhưng chúng ta 
nehi là chúng ta thường còn. Chúng ta không thường hằng, nàu 
chư Tôn giả, nhưng chúng ta nehi là chúng ta thường hằng. 
Chúng ta không thường trú, nàu chư Tôn giả, nhưng chúng ta 
nehi rằng chúng ta thường trú. Nàu chư Tôn giả, chúng ta là 
oô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp 
trong một thân nà. 

Với Đức Phật, tự mình đã giác ngộ, khi Ngài mới thành 
chánh giác, Ngài khởi lên một tư tưởng rất khiêm tốn: 
“Thật là khó khăn, sống không cung kính, không uâng lời. Vậu 
Ta hãu cung kính, đảnh lễ uà sống ụ chỉ oào một Sa môn ha 
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Bà-la-môn...”. Với mục đích làm cho đầu đủ giới uẩn chưa đầu 
đủ... Làm cho đầu đủ định uẩn chưa đầu đủ... Làm cho đầu đủ 
tuệ uẩn chưa đầu đủ... Làm cho đầu đủ tuệ giải thoát uẩn chưa 
đầu đủ... Ta hãu cung kính, đảnh lễ uà sống ụ chỉ oào một Sa 
môn ha Bà-la-môn nào khác. Nhưng Ta không thấu một chỗ 
nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma uà Phạm thiên, giữa quần 
chúng Sa môn, chư Thiên 0à loài người, không có một Sa tôn 
hau Bà-la-môn nào khác, uới siới... uới định... uới tuệ... uới giải 
thoát đầu đủ hơn Ta mà Ta có thểcung kính, đảnh lễ uà sống 
chỉ. Rồi nàu các tù kheo, Ta nehi như sau: Với pháp nàu mà Ta 
đã chơn chánh giác nsộ, Ta hấu cung kính đảnh lễ uà sống ụ chỉ 
pháp ấy.” (6N 6.2) 

Như vậy Đức Phật với tâm tư khiêm tốn muốn tìm một 
Sa môn hay Bà-la-môn để nương tựa y chỉ, nhưng cuối 
cùng phải nương tựa y chỉ vào Chánh pháp. Thái độ này 
của Đức Phật giải thích vì sao Đức Phật khuyên Tôn giả 
Ananda chớ có sầu muộn sau khi Đức Phật nhập diệt, vì 
các đệ tử Phật luôn luôn có Chánh pháp lãnh đạo, có 
Chánh pháp làm chỗ y chỉ, có Chánh pháp làm chỗ nương 
tựa. Đức Phật có thể xem là vị Giáo chủ khuyên chúng ta 
không nên nương tựa, ỷ lại cá nhân, Ngài chỉ khuyên 
chúng ta nên y chỉ vào Chánh pháp, nên nương tựa Chánh 
pháp. 

Và như vậy chúng ta thật không lấy làm lạ khi Đức Phật 
được tôn xưng là bậc tối thượng trong thế giới các loài hữu 
tình như kinh Các lòng tin (AN 4.34), đã xác định: “Dầu 
cho loài hữu tình nào, nàu các tù kheo, không chân hau hai 
chân, bốn chân hau nhiều chân, có sắc hau không sắc, có tưởng 
hau không tưởng, haụ phi tưởng phi phi trởng, Thế Tôn, bậc A- 
la-hán chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Những ai đặt 
lòng tin oào Đức Phật, chúng đặt lòng tin uào tối thượng. Với 
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những ai đặt lòng tin uào tối thượng, chúng được quả dị thục tối 
thượng. “ 

Ngài chiếm một địa vị tối thượng trong thế giới các loài 
hữu tỉnh, do sự chứng ngộ, giải thoát của Ngài là thiết 
thực, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, nên Ngài 
sống ở đời, đạt được bốn sự không sợ hãi, như kinh Vô sở 
úy (AN 4.8) đã trình bày. Ngài tuyên bố: 

“Có bốn không sợ hãi nàu của Như Lai, nàu các tù kheo, do 
thành tựu bốn không sợ hãi nàu, Như Lai tự nhận cho trình địa 
0j Ngưu 0uương rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng 
oà chuuển pháp luân.” 

Ngài thấy rằng, không một ai có thể chỉ trích Ngài là (1) 
chưa giác ngộ một cách hoàn toàn, (2) chưa đoạn tận các 
lậu hoặc một cách hoàn toàn, (3) các pháp Ngài thuyết là 
chướng đạo pháp thật sự không có gì chướng ngại và (4) 
mục đích về pháp Ngài tuyên bố, không thiết thực đưa 
người thực hành đoạn tận được khổ đau. Vì Ngài đã thật 
sự giác ngộ hoàn toàn, đã thật sự đoạn tận dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu, vì các pháp chướng ngại mà Ngài tuyên 
bố thật sự làm trở ngại cho người hành trì trên con đường 
tu đạo, vì mục đích Ngài thuyết giảng, vì các phương 
pháp hành trì do Ngài giới thiệu đã thực sự giúp cho hàng 
vạn, hàng triệu người được giải thoát, giác ngộ. Do vậy 
Ngài ung dung tự tại đi vào mọi hội chúng, không một 
chút sợ hãi rụt rè, vì không một ai có thể chất vấn, cật nạn 
Ngài được. Ngài đã chứng được bốn không sợ hãi của 
những bậc thật sự giác ngộ. 

Với vị trí vô thượng của Ngài, với sự giác ngộ tuyệt vời 
của Ngài, với bốn không sợ hãi của Ngài, cho nên Ngài đã 
thành tựu bốn pháp vi diệu, chưa từng có, như đã được 
diễn tả trong kinh Vi diệu (AN 4.128): 
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“Này các tù kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng 
giác xuất hiện, có bốn pháp ơi diệu, chưa từng có này xuất 
hiện. 

“(1) Nàu các tù kheo, quần chúng ta thích chấp siữ, thích 
thú chấp giữ, hoan hủ chấp giữ. Khi pháp không chấp giữ được 
Như Lai thuyết giảng, chúng khéo niehe, lắng tai, an trú tâm 
uới chánh trí... ” 

“(2) Này các tù kheo, quần chứng ta thích kiêu tnạn, thích 
thú kiêu mạn. Khi pháp không kiêu tmrạn được Như Lai thuụết 
giảng, chúng khéo niehe, lắng tai, an trú tâm uới chánh trí... ” 

“(3) Nàu các tù kheo, quần chúng ta thích không an tịnh, 
thích thú không an tịnh, hoan hụ không an tịnh. Khi pháp an 
tịnh được Như Lai thuyết giảng, chúng khéo niehe, lắng tai, an 
trú tâm uới chánh trí... “ 

“(4) Này các tù kheo, quần chúng đi đến uô tỉnh, trở thành 
mù quáng, bị trói buộc che đậu. Khi Như Lai thuyết pháp nhiếp 
phục 0ô tinh, chúng khéo nehe, lắng tai, an trú tâm uới chánh 
'16 E Mã 

“Này các tù kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng 
giác xuất hiện, có bốn pháp 0i diệu chưa từng có nàu xuất hiện. “ 

Đây thật sự là ảnh hưởng vi diệu của Chánh pháp. 
Chúng ta chưa nghe Chánh pháp thì thôi, nhưng đã nghe 
được Chánh pháp thời tâm tư chúng ta dần dần biến đối, 
bản tánh ưa thích chấp giữ được nhẹ dần tánh chấp giữ, 
bản tánh kiêu mạn chúng ta vơi bớt kiêu căng ngạo mạn, 
bản tánh đao động của chúng ta trở thành an tịnh lắng dịu 
và bản tánh vô minh vô trí được trở thành sáng suốt, giác 
ngộ. Khả năng cảm hóa của Chánh pháp thật sự là hy hữu 
vi diệu. Khả năng cảm hóa của Đức Phật thật sự là hy hữu 
vi điệu. 


kở 
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NGHĨA CHỮ "KHÔNG" 
THEO ĐẠO PHẬT NGUYÊN THỦY 


Thường thường đạo Phật được xem là đạo "Sắc sắc 
không không", nhất là đối với Việt Nam ta, chữ "Sắc 
không" trở thành chữ đầu môi chót lưỡi để diễn tả đạo 
Phật. Không những vậy các câu ca dao tục ngữ, các bài thơ 
của các vị Thiền sư, các văn nhân thi sĩ cũng dùng danh từ 
“Sắc sắc không không” để nói đến đạo Phật. Do vậy để 
tránh những hiểu lầm về định nghĩa đạo Phật, để hiểu rõ 
hơn danh từ “không”, tức là suññafa, được Đức Phật giải 
thích và quan niệm như thế nào, chúng tôi xin trình bày 
sau đây Nghĩa chữ “không” theo đạo Phật nguyên thủy, 
dựa trên hai kinh Päli: CủJasufññatasutta (Tiểu kinh về tánh 
Không, MN 121) và Mahãsufñiñatasutta (Đại kinh về tánh 
Không, MN 122). Có hai kinh chữ Hán tương đương là 
Tiểu không kinh (MÃ 190) và Đại không kinh (MÃ 191) 
trong bộ Trung A-hàm. 

Trong Tiểu kinh về tánh Không (MN 121), Đức Phật xác 
nhận nhờ an trú “không” nên đã an trú rất nhiều, và Ngài 
giảng kinh này để khích lệ vị tỳ kheo nên hành trì không 
tánh một cách chơn thực không điên đảo. 

Vị tỳ kheo trú tại trú xứ nào mà những gì tại trú xứ ấy 
không có, thời phải quán là không có. Nhưng những gì tại 
trú xứ ấy thực có, thời phải quán là thực có. 
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Tại thiền chứng nào chứng được, những gì Thiền chứng 
ấy không có, thời phải quán là không có, nhưng những gì 
Thiền chứng ấy có, thời phải quán là thực có. 

Như vị tỳ kheo đến trú tại một tịnh xá ở làng, tại đấy 
“không có 0oi, bò, ngựa, ieựa cái, không có uàng 0à bạc, không 
có đàn ông, đàn bà tụ hội”, thời phải quán những sự vật ấy 
là không. Nhưng có cái không phải không, là sự hiện diện 
của chúng Tăng ở trong tịnh xá, thời phải quán chúng 
Tăng là có, nói cho rõ hơn, thôn tưởng không có nhưng 
nhơn tưởng thì có. 

Nay vị ấy từ bỏ tịnh xá trong làng, vào ngôi rừng tu 
hành một mình. Tại ngôi rừng không có làng, không có tỳ 
kheo chúng, nên vị tỳ kheo không tác ý thôn tưởng, không 
tác ý nhân tưởng, nhưng vị đó ở trong rừng, rừng là thực 
có, nếu tác ý lâm tưởng, vị ấy tuệ tri, các ưu phiền do 
duyên thôn tưởng, do duyên nhân tưởng không có hiện 
hữu, nhưng các ưu phiền do duyên lâm tưởng thật sự có 
mặt ở đây. Cái gì không có mặt, vị ấy xem là không có mặt. 
Cái gì có mặt, vị ấy xem như vậy là thật có. Hành trì như 
vậy được gọi là hành trì không tánh. 

Vượt qua các Thiển chứng về Vô sắc giới, vị ấy không 
tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, không có tác ý Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chỉ tác ý sự nhất trí do vô tướng tâm định. 
Nghĩa là vị này chứng được tâm định nhờ dùng một đối 
tượng không có tưởng nên gọi là vô tướng tâm định. 

Vị tỳ kheo quán vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, 
do tâm tư tạo nên như vậy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. 
Do quán như vậy, vị ấy được giải thoát khỏi dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu. Như vậy vị ấy tuệ tri: “Cúc u phiển do 
duyên dục lậu... do duyên hữu lậu... do duyên 0uô mình lậu 
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không có mặt ở đâu. Và chỉ có một ưu phiển nàu tức là sáu nhập 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ú ) duyên mạng, duyên uới thân nàu.” 

Nói một cách khác, khi vị tỳ kheo chứng quả giải thoát, 
vị ấy tuệ tri các dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu không có 
mặt, đã được đoạn tận. Nhưng vị ấy vẫn còn cái thân sáu 
nhập duyên với mạng sống. Do vậy, đối với vị ấy, “chỉ có 
một cái nàu không phải không tức là sáu nhập duuên trạng, 
duyên uới thân nàu. Và cái gì không có trặt ở đâu, uị ấu xem 
cái ấu là không có. Nhưng đối uới cái còn lại ở đâu, uị ấu biết 
cái kia có, cái nàu có. Cúi nàu đối uới uị ấu là như uậu, là thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện không tánh hoàn toàn thanh 
tịnh.“ 

Như vậy đối với đoạn kinh trên, đối với vị tỳ kheo tu 
hành, tùy theo trú xứ, hoặc ở làng, hoặc ở rừng, hoặc tu 
đông người, hoặc tu một mình, những gì tại trú xứ ấy 
không có, vị tỳ kheo quán là không. Còn những øì tại trú 
xứ ấy có, thời quán là thực có. Còn tại thiển chứng nào, 
như khi chứng quả Niết bàn giải thoát, thời vị ấy tuệ tri 
được các lậu hoặc là không có, vì đã được đoạn trừ, nhưng 
vì còn có cái thân hữu dư y, cái thân sáu nhập duyên 
mạng, thời thân ấy vẫn thật có. Thân đã có, thời có những 
ưu phiền do thân ấy gây nên, nên đã có thân, thời có già, 
có bệnh, có chết. Nhưng vì vị này đã giải thoát, nên không 
có sầu bi khổ ưu não, dầu thân có bệnh, có già, có chết. 

Như vậy kinh này định nghĩa chữ “không”, tùy thuộc 
trú xứ, tùy thuộc thiền chứng, những gì thật không có thời 
quán là không có. Còn những gì thực sự là có, thời quán 
thật sự là có. 

Đại kinh về tánh Không (MN 122) đề cập đến nghĩa chữ 
“không” một cách rộng rãi hơn. Đức Phật xác nhận một tỳ 
kheo thích thú hân hoan trong hội chúng của mình, trong 
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hội chúng của người, thích thú hội họp, thời vị ấy không 
chói sáng trong Pháp và Luật này, không có chứng đắc tùy 
theo ý muốn viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác 
lạc, không có chứng đắc bốn thiển sắc giới và bốn thiển vô 
sắc giới, không có chứng đắc bốn đạo, bốn quả. Rồi Đức 
Phật kể lại kinh nghiệm bản thân của mình, nhờ an trú nội 
không, nên dầu phải tiếp xúc với tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, đệ tử 
ngoại đạo, tâm Ngài hướng về viễn ly, độc cư, ly dục, 
đoạn tận các pháp khiến cho các lậu hoặc khởi lên, chỉ 
dùng những lời khích lệ thuần túy, đối với mọi người Ngài 
tiếp xúc. Như vậy, Đức Phật an trú nội không, không bị 
thế sự uế nhiễm. Rồi Đức Phật khuyên các tỳ kheo nên an 
trú nội không, ngoại không và bất động, và trước khi an 
trú như vậy cần phải an tịnh nội tâm, tức là tu chứng sơ 
thiền cho đến thiền thứ tư. 

Sau khi chứng bốn thiển, vị tỳ kheo tu tập an trú nội 
không, ngoại không, nội ngoại không, an trú bất động. 
Nếu trong khi an trú, tâm chưa được hân hoan, thích thú, 
thời tu tập cho tâm thật hân hoan thích thú trong khi an 
trú nội không, ngoại không, nội ngoại không, bất động. Vị 
tỳ kheo trong khi an trú như vậy, nếu có đi, đứng, ngồi, 
nằm phải chú ý đừng cho các tham ưu, bất thiện pháp khởi 
lên. Nếu có nói, không nói đến các vấn đề hạ liệt, đê tiện 
phàm phu, chỉ nói đến những lời nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Nếu có suy 
tầm, suy tư điều gì, không suy tầm, suy tư đến dục tầm, 
sân tầm, hại tầm, những tâm tư hạ liệt đê tiện, chỉ suy tầm, 
suy tư đến ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, những tâm 
tư đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết bàn. 
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Đối với năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc đẹp, tiếng 
hay, hương thơm, vị ngọt, xúc êm dịu, vị tỳ kheo phải ý 
thức mình có ái dục đối với năm dục trưởng dưỡng ấy hay 
không, nếu có thời phải lo đoạn diệt ái dục ấy, làm cho 
năm ái dục ấy không có hiện hữu. 

Đối với năm thủ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khi vị 
ấy tùy quán năm thủ uẩn ấy, sự tập khởi và sự đoạn diệt 
của chúng, vị tỳ kheo phải tìm hiểu mình có ngã mạn 
(asmimmana) gì đối với năm uẩn hay không, nếu có, thời 
phải lo đoạn trừ ngã mạn ấy. Như vậy gọi là vị tỳ kheo tác 
ý nội không, ngoại không, nội ngoại không, tác ý bất 
động, và nhờ vậy vị tỳ kheo tiến dần đến giác ngộ, giải 
thoát nhờ an trú nội không. 

Tóm lại, Đại kinh về tánh Không xem an trú nội không, 
ngoại không, nội ngoại không, bất động là pháp môn vị tỳ 
kheo tu tập để trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, không cho 
tham ưu, bất thiện pháp chạy vào trong tâm, chỉ nói, chỉ 
suy tư những gì đi đến giác ngộ Niết bàn. Còn đối với năm 
dục trưởng dưỡng, tuyệt đối đoạn trừ ái dục, và đối với 
năm thủ uẩn, nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên. 

Với hai kinh trên, nghĩa chữ “không” theo đạo Phật 
nguyên thủy được trình bày cũng đã khá rõ ràng và cặn 
kẽ. Để kết thúc, chúng tôi xin nói thêm, trong kinh điển 
nguyên thủy, khi nói ba pháp ấn, chỉ nói có ba là vô 
thường (ariccä), khổ (dukkha) và vô ngã (anaff2), không 
xem “không” (suñña) như là pháp ấn thứ tư. 


kở 
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"XÂY DỰNG MỘT NỀN TRẬT 
TỰ ĐẠO ĐỨC MỚI CHO LOÀI NGƯỜI" 
DỰA TRÊN LỜI PHẬT DẠY 


Tại Hội nghị bàn tròn trước đây, được Thường vụ chủ 
tịch đoàn Hội đồng Thế Giới bảo trợ, với chủ đề: “Những 
hiểm họa mới cho sự sống thiêng liêng và trách nhiệm của 
chúng ta“, họp vào tháng 2 năm 1985, là những thành viên 
của Hội nghị trên, chúng tôi được yêu cầu góp phần vào 
việc xây dựng “một nền trật tự đạo đức mới”, nói lên tư 
cách đạo đức của mỗi cá nhân và mối quan hệ giữa các 
quốc gia, nhằm cứu vãn thế giới khỏi một cuộc chiến tranh 
hạt nhân. 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Giám mục 
Philaret, địa phận Minsk và Byelorussia, Chủ tịch Thường 
vụ Chủ tịch Đoàn Hội đồng Thế giới, đã triệu tập Hội nghị 
Quốc tế Bàn tròn lần thứ tư này với chủ đề: “Về nạn nghèo 
đói và chạy đua vũ trang, tiến đến một nền trật tự đạo đức 
mới trong các quốc gia và giữa các quốc gia”. Một Hội 
nghị như thế không những góp phần tiếp nối thích hợp 
với các Hội nghị trước đây, mà còn đem lại cho các vị đại 
diện nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới một cơ hội tốt 
để xây dựng một nền trật tự đạo đức mới dựa trên giáo lý 
và truyền thống tôn giáo của các vị ấy. 
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Là đại diện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và tổ 
chức ABCP chúng tôi rất vinh dự gởi đến các thành viên 
ưu tú của Hội nghị Quốc tế này lời chào mừng tốt đẹp nhất 
của Phật tử chúng tôi, cùng với lời cầu chúc Hội nghị 
thành công viên mãn. 

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Giáo chủ 
Philaret, Tổng Giám mục địa phận Minsk và Byelorussia 
đã có nhã ý mời chúng tôi tham dự Hội nghị này, và trình 
bày quan điểm của chúng tôi về việc xây dựng một nền 
trật tự đạo đức mới vì hòa bình và công lý, được mọi tôn 
giáo cũng như người đời chấp nhận dựa trên lời dạy Đức 
Phật và truyền thống sinh động của tôn giáo chúng tôi. 

Trước hết, chúng tôi xin trình bày hai niềm tin lớn của 
chúng tôi, dựa trên hai niềm tin này, chúng tôi đề nghị xây 
dựng nền trật tự đạo đức mới ấy. 

Niềm tin thứ nhất của chúng tôi là một nền trật tự đạo 
đức mới như vậy là thật sự cần thiết cho thời đại chúng ta, 
cho mỗi quốc gia và dân tộc, cho mỗi người. Nếu cuộc 
chạy đua vũ trang hạt nhân hiện tại không dừng ngay lại, 
nếu các dự án quân sự hóa vũ trụ không được chặn đứng, 
thời nguy cơ diệt vong của nhân loại có thể trở thành hiện 
thực bi thảm. 

Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển 
nhanh, những kẻ hiếu chiến đang dùng sức mạnh của vũ 
khí tối tân và sức quyến rũ vật chất để chi phối con người 
cùng các quốc gia dân tộc, mua chất xám con người, khai 
thác tài nguyên của các nước kém mở mang để phục vụ ý 
đồ thống trị nhân loại. Trong khi ấy, đạo đức, nhân phẩm 
con người bị khinh rẻ, đồng tiền và thụ hưởng vật chất trở 
thành những sức mạnh quyết định vận mệnh con người, 
khiến con người trở thành dụng cụ ngoan ngoãn phục vụ 
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cho chiến tranh xâm lược. Ngoài ra, đời sống loài người bị 
mất cân đối trầm trọng. Khoảng cách giữa người giàu và 
người nghèo, giữa các quốc gia phát triển và đang phát 
triển còn quá cách biệt. Theo một vài con số, hàng năm có 
đến hơn năm mươi triệu người chết đói, khoảng mười 
triệu người chết vì bệnh tật, chết vì thiếu dinh dưỡng. 

Hơn nữa, môi trường sống của con người và thiên 
nhiên đang bị phá hoại và bị đe dọa. Bầu khí quyển trước 
kia trong lành bao nhiêu, là nguồn sống cho mọi loài sinh 
vật, dần dần bị uế nhiễm bởi các phóng xạ hạt nhân, bởi 
bụi, khói và các chất phế thải công nghiệp. Nước uống 
trong sạch, các món ăn đầy dinh dưỡng bị hóa chất và hơi 
độc làm ô nhiễm. Đây là lý do sâu xa giải thích sự xuất 
hiện nhiều chứng bệnh lạ, nhiều vi khuẩn dị kỳ, làm cho 
các bác sĩ cũng điên đầu tìm tòi cho ra bệnh lý. Đây là 
chúng tôi chưa nói đến mùa đông hạt nhân, một thảm họa 
của chiến tranh hạt nhân có khả năng biến địa cầu của 
chúng ta trở thành một tủ lạnh khổng lồ, trong ấy không 
có phân biệt động vật hay thực vật, mỗi loài, mọi người 
đều chết khổ, chết cóng, chết đói, chết lạnh... 

Niềm tin tưởng thứ hai của chúng tôi xuất phát từ 
những lời dạy của Đức Phật, một vị Giáo chủ luôn luôn 
mong muốn hòa bình trong từng con tim, và hạnh phúc 
dưới từng mái nhà. Với sự hiện diện của Phật giáo trong 
cộng đồng thế giới hơn 2500 năm nay, và trên lãnh thổ 
Việt Nam khoảng 2000 năm qua, Phật giáo đã góp phần 
cụ thể vào việc xây dựng hòa bình hạnh phúc cho con 
người, với một nền triết lý nhân bản giúp con người giải 
thoát khổ đau, Phật giáo đã cống hiến một nền tảng đạo 
đức lành mạnh và trong sáng, phát huy những tiềm lực tốt 
đẹp của con người. 
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Theo chúng tôi suy nghĩ, đó là những chân lý hết sức 
đơn giản, một mặt đáp ứng đúng đắn những hoài bão, ước 
vọng tha thiết sâu xa của con người, một mặt xây dựng 
một nếp sống lành mạnh, trong sáng và hướng thượng 
ngay trong đời sống hiện tại, để xây dựng một nền đạo 
đức, đảm bảo hạnh phúc, an lạc và hòa bình cho toàn thể 
loài người. Với những suy nghỉ đó, chúng tôi thấy có thể 
đề ra một số nguyên lý cơ bản như sau: 


I. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT 

Chúng ta sống trên hành tỉnh này với mục đích duy 
nhất là đem lại hạnh phúc, an lạc cho mình và cho mọi 
người, chứ không phải để gieo rắc tang tóc và đau khổ cho 
nhau. Chúng ta không thể xây dựng hạnh phúc và an lạc 
của chúng ta trên sự đau khổ của kẻ khác, với nước mắt, 
xương và máu của kẻ khác. Hạnh phúc và đau khổ của 
mình và của người nay đã gắn bó, quyện chặt lấy nhau, 
không thể tách rời. Hạnh phúc ấy bắt nguồn từ sức lao 
động trí óc và chân tay của mình, do trí tuệ của khối óc, 
do sức mạnh của cánh tay, do mồ hôi, do nước mắt, lao 
tâm khổ trí tác thành, không phải do lợi dụng và bóc lột 
sức lao động của kẻ khác. Sức lao động ấy tạo ra của cải, 
tài sản vật chất và tinh thần, dùng tài sản ấy đem lại an lạc 
cho mình, cho gia đình, cho bà con, cho thân hữu và nói 
rộng ra cho quốc gia, cho xã hội và cho cả loài người. 

Do vậy, đã là con người, sống trong cộng đồng nhân 
loại, chúng ta phải cố gắng xây dựng hạnh phúc an lạc cho 
mình và cho mọi người, cho quốc gia dân tộc mình cũng 
như quốc gia dân tộc khác. Chúng ta phải từ bỏ ý nghi sai 
lầm và nguy hiểm rằng chúng ta có thể sống giàu sang 
trên sự khốn cùng của người khác, chúng ta có thể sống 
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hạnh phúc trên sự thống khổ của con người. Nguyên lý 
thứ nhất được xây dựng trên đời sống và những lời dạy 
của Đức Phật. 

Đức Phật đã nói lên một cách rõ ràng, Ngài thuyết pháp 
chỉ với mục đích chấm dứt đau khổ của chúng sanh: “Này 
các tù kheo, xưa cũng như niau, Tn chỉ thuuết giảng hai điều: 
Sự ñau khổ uà sự diệt khổ” (MN 22). Trong bài kinh thuộc 
Tương ưng bộ, Đức Phật xác nhận: “no uậu, nàu Thôn 
trưởng, Như Lai sống 0ì hạnh phúc, 0ì lòng thương tưởng đối 
uới tất cả chúng sanh 0à loài hữu tình” (SN 42.7). Và Ngài 
khích lệ các đệ tử của Ngài hãy đi cùng khắp mọi nơi để 
thuyết pháp: “ Vì an lạc cho số đông, uì hạnh phúc cho số ông, 
øi lòng từ mẫn đối uới đời, oì lợi ích, uì an lạc, 0ì hạnh phúc cho 
chự Thiên 0à loài neười.” (SN 4.5) 


I. NGUYÊN LÝ THỨ HAI. 

Nếp sống có khả năng đem lại hạnh phúc cho con 
người, có sức mạnh bảo vệ sức khỏe, và có khả năng 
hướng thượng, có triển vọng xây dựng một nền hòa bình 
đi đôi với công lý là nếp sống lành mạnh và biết đủ. Đây 
không phải đề cao khổ hạnh, vì khổ hạnh đem lại khổ đau 
cho con người, và không thể là một nếp sống hướng 
thượng. 

Nếp sống lành mạnh và biết đủ, một mặt giúp chúng 
ta chặn đứng được các dục vọng thấp hèn làm hạ phẩm 
giá của con người, mặt khác còn đem lại cho chúng ta một 
niềm an lạc nhẹ nhàng và hướng thượng. Đây là niềm an 
lạc của một người đã làm chủ được bản thân, làm chủ được 
hoàn cảnh. Một nếp sống như vậy còn giúp chúng ta có 
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nhiều thì giờ, có nhiều tâm huyết để phục vụ lợi ích chung 
cho đất nước, cho nhân quần xã hội. 

Nguyên lý thứ hai này được xây dựng trên đời sống 
lành mạnh và biết đủ của chính Đức Bốn Sư. Ngài đã từ 
bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, để chọn đời sống 
thanh bạch, trong sạch, lành mạnh của một tu sĩ tầm đạo 
giải thoát. Và sau khi đã chứng quả Bồ đề, dầu được các 
vua chúa tranh nhau mời Ngài trở lại đời sống đế vương, 
Ngài vẫn giữ nếp sống lành mạnh và biết đủ để hoằng 
pháp độ sanh. Trong bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển pháp 
luân (Dhammacakkappauattanasutfa, SN 56.11) giảng cho 
năm vị tỳ kheo, Đức Phật khuyên các tỳ kheo nên từ bỏ 
hai nếp sống thái quá. Một là tham đắm dục lạc đê tiện, 
phàm phu, gây đau khổ, không xứng thánh hạnh. Hai là 
thực hành một nếp sống khổ hạnh, cũng đem lại khổ đau, 
không xứng thánh hạnh. Nói rõ thêm, trong kinh Ví dụ 
con rắn (Alaeaddipamasutta, MN 22), Đức Phật dùng mười 
ví dụ nêu rõ các dục là vui ít, khổ nhiều, ở đây nguy hiểm 
lại nhiều hơn. Dục là khúc xương, dục là miếng thịt, dục 
là bó đuốc cháy ngược gió, dục là đầu rắn, v.v... để khuyên 
các tỳ kheo nên sống đời sống lành mạnh và biết đủ. 


HI. NGUYÊN LÝ THỨ BA 

Chúng ta sống ở đời, cần phải phân biệt rõ ràng thiện 
và ác, cần phải từ bỏ việc ác, cần phải thành tựu việc lành. 
Chỉ có hành động lành mới đem lại hạnh phúc cho mình 
và cho mọi người. Chỉ có hành động lành mới tôn trọng, 
bảo vệ sự sống cho mình và cho mọi người. Điều lành là 
những việc làm không hại mình, không hại người, không 
hại cả hai, được người trí tán thán, nếu chấp nhận và thực 
hành, sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc lâu dài. Và trong bối 
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cảnh hiện tại, việc ác kinh khủng nhất là gây nên chiến 
tranh hạt nhân, chạy đua vũ trang trên đất liền và trong 
không gian. Và do vậy, việc thiện tối thượng hiện tại là 
ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hòa bình thế giới 
và sự sống còn của nhân loại. 

Thiện ác không còn là vấn đề luân lý nên làm hay 
không nên làm. Thiện ác thật sự là một sự lựa chọn giữa 
hai con đường: Một con đường đưa đến chung sống hòa 
bình, xây dựng hạnh phúc cho nhau và chặn đứng được 
thảm họa chiến tranh hạt nhân; một con đường đưa đến 
đối đầu quân sự, chạy đua vũ trang, gieo rắc đau khổ cho 
mình và cho mọi người, và đưa loài người rơi vào hố thắm 
của một thảm họa hạt nhân. 

Nguyên lý thứ ba này được xây dựng trên lời dạy của 
Đức Phật khuyên các Phật tử tại gia và xuất gia của Ngài, 
phải bỏ điều ác, làm các việc lành để có thể sống đời sống 
hạnh phúc có ý nghĩa. Bài kệ này trong kinh Pháp Cú nói 
lên nếp sống lý tưởng của người con Phật: 

“Không làm các điều ác. 

Hầu làm các hạnh lành. 

Giữ tâm Ú thanh tịnh. 

Là lời dạu chư Phật.“ (Dhp 183) 

Và điều quan trọng nhất là Đức Phật đã cho một định 
nghĩa rõ ràng về những gì là bất thiện, những gì là thiện 
trong bài kinh danh tiếng Ngài dạy cho các người dân của 
bộ tộc Kalaãma (AN 3.68): 

“Hành động øì có hại cho trình, có hại cho nieười, có hại cho 
cả hai, bị người chỉ trích, nếu chấp nhận uà thực hiện sẽ đem lại 
tâm khổ tâm ưu, hành động như uậu là bất thiện, uà chúng ta 
phải loại bỏ hành động ấu. Hành động sì không có hại cho trình, 
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không có hại cho người, không có hại cho cả hai, Äược người trí 
tán thán, nếu chấp nhận 0à thực hiện sẽ đem lại tâm lạc, tâm 
hủ. Hành động như uậu là thiện uà chúng ta phải thực hành. “ 


IV. NGUYÊN LÝ THỨ TƯ 

Trong vũ trụ bao la, hành tỉnh chúng ta cực kỳ nhỏ bé, 
sự sống mong manh, trước đe dọa của một thảm họa hạt 
nhân. Do vậy chúng ta sống trên hành tinh này, phải tôn 
trọng và bảo vệ hành tinh chúng ta, tôn trọng và bảo vệ sự 
sống còn của con người, tôn trọng và bảo vệ sự sống của 
sinh vật, tôn trọng và bảo vệ sự sống của cỏ cây hoa lá. Sự 
sống tự nó là thiêng liêng, đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng 
và bảo vệ, dầu là sự sống động vật hay thực vật. Hủy hoại 
đời sống người khác, các loài hữu tình khác để duy trì đời 
sống của mình, không những trái với đạo lý con người, mà 
còn nghịch lại với luật thiên nhiên. Tôn trọng và bảo vệ 
đời sống của con người, của mọi loài, là động lực hay nhất 
và thiết thực nhất để bảo vệ và tôn trọng đời sống chính 
bản thân mình. 

Bảo vệ sự sống ở nơi đây còn có nghĩa bảo vệ môi 
trường sống, bảo vệ sự dinh dưỡng trong lành của đất 
nước, cỏ cây hoa lá, bảo vệ sự trong sạch của bầu khí 
quyển khỏi bị ô nhiễm, để nuôi dưỡng sự sống con người. 
Chỉ bằng cách bảo vệ hữu hiệu môi trường sống mới có 
khả năng bảo đảm sự sống của muôn loài và sự sống còn 
của hành tỉnh chúng ta. 

Nguyên lý thứ tư này đặt nền móng trên lời khuyên của 
Đức Phật, chớ có sát sanh, chớ có khuyến khích sát sanh, 
chớ có chấp nhận sát sanh, chớ có làm hại các sinh vật nhỏ 
bé trong nước, thậm chí chớ có đạp trên cỏ xanh. Đối với 
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Đức Phật, từ bỏ sát sanh có nghĩa là bố thí không sợ hãi, 
bố thí không hận thù, bố thí không làm hại cho vô lượng 
chúng sanh. Đây là bố thí đệ nhất, bố thí tối thượng, bố thí 
vượt ngoài thời gian, bố thí được tổn tại lâu dài (AN 8.39). 
Ở đây lời dạy của Đức Phật về lòng từ, về tôn trọng sự 
sống, về không sát sanh sẽ đi rất xa trong sự nghiệp thay 
đổi tâm trí của nhân loại. Chúng ta cần phải tu tập lòng từ 
(metã) để nhiếp phục lòng sân và bất mãn. Chúng ta cần 
phải tu tập lòng bị (karuna) để giữ gìn không làm hại một 
ai. Chúng ta cần phải tu tập lòng hỷ (muädit2) để hoan hỷ 
trước sự thành công của người khác. Chúng ta phải tu tập 
lòng xả („pekkhä) để diệt căm thù và oán hận. 


V. NGUYÊN LÝ THỨ NĂM 

Nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân thế giới xảy ra, loài 
người sẽ đi đến tiêu diệt, không có người thắng kẻ bại, 
không người còn kẻ mất. Toàn thể nền văn minh thế giới 
sẽ bị chìm sâu trong vực thăm của một thảm họa hạt nhân. 
Do vậy ngày nay, con đường duy nhất để thế giới tồn tại 
là con đường chung sống hòa bình trên quả đất này, 
chung sống trong sự hiểu biết lẫn nhau, chung sống trong 
sự hợp tác văn hóa và kinh tế, chung sống trong sự kính 
trọng các ý thức hệ khác nhau, giữa các quốc gia có hệ 
thống xã hội khác nhau. Quyền được sống trong hòa bình 
là một trong những nhân quyền thiêng liêng nhất, như đã 
được ghi trong Hiến chương Liên hiệp quốc. 

Do vậy, chung sống hòa bình tự nhiên phải là một 
nguyên tắc đạo đức cơ bản để bảo vệ quyền được sống hòa 
bình. Ngày nay, lịch sử đã xác định mặt trận chính trị và 
sự mâu thuẫn ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
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tư bản đã quá rõ ràng. Điều cần thiết là chúng ta đừng để 
cho những mâu thuẫn ấy trở thành mặt trận chiến tranh, 
nhất là một cuộc chiến tranh hạt nhân, vì rằng trong chiến 
tranh này mọi ý thức hệ đều bị tiêu diệt. Hãy để cho các 
hệ tư tưởng đối lập chứng minh tính ưu việt của mình 
bằng những thành tích xây dựng hòa bình. Chúng ta sẽ sử 
dụng những thành tích khoa học kỹ thuật tân tiến cùng 
với chi phí khổng lồ dành cho vũ khí, để nuôi sống hàng 
trăm triệu người nghèo đói trên thế giới, chiến đấu chống 
bệnh tật và các tệ nạn xã hội, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ 
môi trường sống, giải quyết nạn thất nghiệp, v.v... 

Chỉ với nguyên tắc chung sống hòa bình, cùng nhau 
tổn tại trong hòa bình, cùng nhau nỗ lực xây dựng hạnh 
phúc cho nhân dân, cho loài người, chúng ta mới có khả 
năng chặn đứng cuộc chạy đua vũ trang trên bộ, trong 
không gian và cứu cho thế hệ trẻ của chúng ta khỏi thảm 
họa hạt nhân. Nguyên tắc căn bản này, cũng dựa trên 
những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật tuyên bố rất rõ 
ràng: “Này các tù kheo, Ta không tranh chấp uới đời, chỉ có 
đời tranh chấp uới Ta. Nàu các tù kheo, người nói pháp không 
tranh chấp uới một ai ở đời” (SN 22.94). 

Khi Đức Phật lập đoàn Tăng già đầu tiên, mối quan tâm 
nhất của Ngài là việc đặt ra một số luật căn bản để bảo 
đảm một đời sống thật sự hòa hợp, hoan hỷ với nhau như 
nước với sữa, nhìn nhau bằng cặp mắt đầy ái kính. 

Lục hòa hay các pháp phải được ức niệm chính là sáu 
phương pháp tổ chức đời sống của chúng Tăng, nhằm bảo 
đảm hòa hợp nhất trí giữa đoàn Tăng già đệ tử Đức Phật. 
Thứ nhất là thân hành thấm nhuần lòng từ đối với những 
vị đồng Phạm hạnh, trước công chúng cũng như ở chốn 
riêng tư. Thứ hai là khẩu hành thấm nhuần lòng từ đối với 
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các vị đồng phạm hạnh, trước công chúng cũng như ở 
chốn riêng tư. Thứ tư là san sẻ đồng đều các phẩm vật 
cúng dường, ngay cả những phẩm vật cúng dường đặt 
trong bình bát khất thực. Thứ năm là đồng thể hiện lòng 
tôn trọng giới luật của Giáo hội. Và thứ sáu là đồng giữ 
chính kiến cùng với các đạo hữu của mình. Nguyên tắc lục 
hòa làm phát triển lòng từ mẫn đối với nhau, lòng tương 
kính, đưa đến hòa hợp, không tranh chấp, thông cảm lẫn 
nhau và cùng hướng về những nguyện vọng chung (MN 
46). 


* 


Năm nguyên tắc căn bản trên đây thể hiện giá trị tỉnh 
thần của người Phật tử, là đạo lý hướng dẫn lối sống của 
người Phật tử. Sống hòa hợp với các nguyên tắc trên, 
người Phật tử chứng tỏ mình là những người yêu chuộng 
hòa bình, tôn trọng cuộc sống, đầy lòng từ bi hỷ xả. Qua 
Giáo pháp, người Phật tử hiểu rằng mục đích của cuộc 
sống là tu tập công đức, nghĩa là không làm ơi hại trình, hại 
người, hại cả hai. Người Phật tử nỗ lực thể hiện một lối sống 
tránh khỏi hai thái cực: Thơm đắm dục lạc thấp hèn 0à 
chuuên hành trì khổ hạnh. Người Phật tử chọn một lối sống 
lành mạnh, biết đủ, đưa mình đến tâm thanh tịnh và trí 
thanh tịnh. 

Người Phật tử hiểu rằng mình chính là kẻ tạo nghiệp 
và cũng là kẻ hưởng nghiệp của mình, nên người Phật tử 
nỗ lực hành trì tăng trưởng các thiện pháp và giảm thiểu 
các ác pháp. Cảm thông với mọi loài hữu tình, người Phật 
tử tránh làm hại cuộc sống của con người cũng như cuộc 
sống của mọi loài chúng sanh. Người Phật tử biết rằng 
không sát sanh là bố thí không sợ hãi, bố thí không hận 


Hãu tự mình thắp ñuố lên mà đi 117 


thù, bố thí không làm hại cho mọi loài hữu tình. Cuối cùng 
người Phật tử biết rằng, chúng cũng sinh ra trong thế giới 
này, điều tốt đẹp nhất là cùng nhau sống hòa hợp, nhất trí 
và nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. 

Trong bối cảnh của tình hình thế giới hiện nay, khi 
hành tỉnh của chúng ta đang bị nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân đe đọa, người Phật tử ý thức sâu sắc nhiệm vụ thiêng 
liêng của mình là nỗ lực xây dựng hòa bình và ngăn chặn 
chiến tranh hạt nhân. Người Phật tử ý thức rằng phương 
cách tốt đẹp nhất để bảo đảm hạnh phúc cho kẻ khác, 
không gây đau khổ cho kẻ khác, là sống một cuộc đời lành 
mạnh, biết đủ, từ bỏ các ác pháp và thực hành các thiện 
pháp, tôn trọng và bảo vệ cuộc sống của mọi loài hữu tỉnh. 
Để cùng chung sống hòa hợp nhất trí trên hành tỉnh này, 
phương cách tốt đẹp nhất là ngăn chặn chiến tranh bùng 
nổ, chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang, tiêu hủy mọi loại 
vũ khí có sức tàn phá đại quy mô, ngăn cản việc quân sự 
hóa không gian. Trong khi làm như vậy, chúng ta phải ở 
trong một tư thế sẵn sàng sử dụng một số chi phí khổng 
lồ dành cho mục tiêu quân sự vào việc loại trừ nạn nghèo 
đói và thiếu dinh dưỡng, cung cấp thuốc men và chăm sóc 
những người bệnh tật, cho tất cả trẻ em được đi học và 
chấm dứt căn bệnh xã hội gọi là “thất nghiệp”. 

Chúng tôi hy vọng năm nguyên tắc căn bản của một 
nền trật tự đạo đức mới này sẽ góp phần tạo nên một lối 
sống lành mạnh, có thể đảm bảo hòa bình trong mỗi con 
người và hạnh phúc dưới mỗi mái nhà. 


Xin trân trọng cám ơn quý vỊ. 


kở 
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THẾ NÀO LÀ CHÁNH TRI KIẾN 
ĐI HÀNG ĐẦU? 


Trong kinh Bốn mươi Đại pháp (Mahacattärisaka-sutta, 
MN 117), Đức Phật trình bày cho chúng ta rõ sự diễn tiến 
của Bát chi Thánh đạo đưa đến Bốn mươi pháp, và nhấn 
mạnh vai trò của Chánh tri kiến trong Bát chi Thánh đạo 
lúc nào cũng đi đầu, và tầm quan trọng của pháp này đối 
với Bát chi Thánh đạo và đối với Bốn mươi pháp. 

Trước hết, Đức Phật nêu rõ trong Bát chi Thánh đạo, 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, tất cả bảy 
pháp này là những cận duyên, những pháp tư trợ cho 
Chánh định. Và Đức Phật xác nhận: “Phàm có nhứt tâm nào 
(ekageatä) được tư trợ uới bảu chỉ phần này, như uậu gọi là 
Thánh chánh định cùng uới các cận duyên uà các tự trợ”. Và ở 
đây, chúng ta cũng thấy chánh tri kiến đi hàng đầu. 

Tiếp đến Đức Phật trình bày các định nghĩa của các 
pháp từ chánh tri kiến đến chánh mạng và trong khi đề 
cập đến các định nghĩa này, Đức Phật bao giờ cũng nhấn 
mạnh là chánh tri kiến đi hàng đầu, để nêu rõ khả năng 
dẫn đầu của chánh tri kiến: “ Thếnào là chánh tri kiến đi hàng 
đầu ? Tuệ tri tà kiến là tà kiến. Tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. 
Như 0ậu là chánh kiến của 0ị ấu. “ 
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Và Đức Phật định nghĩa tà kiến, tức là: “Không có bố thí, 
không có lễ cúng dường, không có tế tự, không có quả báo của 
uiệc thiện ác, không có đời nàu, không có đời khác, không có 
mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Ở đời, không có 
các 0ị Sa tiôn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi 
uới thượng trí chứng nnsộ, chứng đạt thế giới nàu uà tuyên bố 
lên ”. 

Tiếp đến là định nghĩa của chánh kiến. Chánh kiến có 
hai loại. Một là chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo, đưa 
đến sanh y. Hai là chánh kiến thuộc bậc Thánh, vô lậu, 
siêu thế, thuộc đạo chi. 

Định nghĩa chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo đưa 
đến sanh y, tức là: “Có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả 
báo các nghiệp thiện ác, có đời nàu, có đời khác, có cha, có tẹ, 
có các loại hóa sanh. Ở đời có các 0 Sa tôn, Bà-la-rnôn chánh 
hướng, chánh hạnh, sau khi tự trình uới thượng trí chứng nisô, 
chứng đạt đời nàu uới đời khác, lại tuyên bố lên”. 

Định nghĩa chánh kiến vô lậu, thuộc bậc Thánh, siêu 
thế, thuộc đạo chị, tức là: “Phàm cái gì thuộc trí tuệ, tuệ căn, 
tuệ lực, trạch pháp giác chỉ, chánh kiến, đạo chỉ của một ị tu 
tập thánh dạo, thành thục trong thánh dạo có 0ô lậu tâm, có 
thánh tâm.” A1 tỉnh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh 
kiến, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm 
đoạn trừ tà kiến, chánh niệm thành tựu chánh kiến, như 
vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp, chánh 
kiến, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chạy vòng theo chánh 
kiến. 

Qua pháp thứ hai, chánh tư duy, cũng vậy, chánh kiến 
đi hàng đầu, với định nghĩa tà tư duy và chánh tư duy. 
Tuệ tri như vậy tức là chánh kiến. Tà tư duy tức là dục tư 
duy, sân tư duy, hại tư duy. Chánh tư duy có hai loại: 
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Chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến sanh y. 
Tức là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Còn 
loại chánh tư duy thuộc bậc Thánh vô lậu, siêu thế, thuộc 
đạo chỉ tức chỉ cho cái gì thuộc suy tư, tìm cầu, tư duy, 
một ngữ hành do sự hoàn toàn chú tâm của một vị tu tập 
Thánh đạo, thành tựu Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Thánh 
tâm, chánh tư duy như vậy thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu 
thế, thuộc đạo chỉ. Ai tinh tấn đoạn trừ tà tư duy, thành 
tựu chánh tư duy, tức là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh 
niệm đoạn trừ là tư duy, chánh niệm thành tựu chánh tư 
duy, tức là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp, chánh 
kiến, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chạy vòng theo chánh 
tư duy. 

Qua pháp thứ ba, chánh ngữ. Ở đây chánh tri kiến cũng 
đi hàng đầu với hai định nghĩa tà ngữ và chánh ngữ. Tuệ 
tri tà ngữ là tà ngữ và tuệ tri chánh ngữ là chánh ngữ, tức 
là chánh kiến của vị ấy. Thế nào là tà ngữ? Nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Chánh ngữ có hai 
loại: Một loại thuộc hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến 
sanh y, tức là không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói 
lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Còn chánh ngữ thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi, chỉ cho cái gì 
thuộc về từ bỏ, từ khước, viễn ly bốn ác ngữ, của một vị tu 
tập Thánh đạo có vô lậu tâm, có hiển thánh tâm. Như vậy 
là chánh ngữ thuộc vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Ai tinh 
tấn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, tức là chánh 
tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà ngữ, thành 
tựu chánh ngữ, tức là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba 
pháp chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm, chạy vòng 
theo chánh ngữ. 
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Qua pháp thứ tư, chánh nghiệp. Ở đây chánh kiến cũng 
đi hàng đầu. Tuệ tri tà nghiệp là tà nghiệp, tuệ tri chánh 
nghiệp là chánh nghiệp, tức là chánh kiến của vị ấy. Tà 
nghiệp tức là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong 
các dục. Chánh nghiệp có hai loại: Một loại thuộc hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa đến sanh y, tức là từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Một 
loại thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi, tức 
là cái gì thuộc từ bỏ, khước từ, từ đoạn, viễn ly ba thân ác 
hạnh đối với một vị tu tập Thánh đạo, thành thục Thánh 
đạo, có vô lậu tâm, có hiền thánh tâm. Ai tỉnh tấn đoạn trừ 
tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, tức là chánh tinh tấn 
của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu 
chánh nghiệp, tức là chánh niệm của vị ấy. Như vậy chánh 
kiến, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chạy theo, chạy vòng 
theo chánh nghiệp. 

Qua pháp thứ năm là chánh mạng. Ở đây chánh kiến 
cũng đi hàng đầu với định nghĩa tà mạng và chánh mạng. 
Tà mạng ở đây là lừa đảo, siểm nịnh, hiện tướng, gièm 
pha, lấy lợi cầu lợi. Chánh mạng có hai loại. Một loại hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến sanh y, tức là từ bỏ tà mạng, 
sống theo chánh mạng. Một loại thuộc bậc Thánh vô lậu, 
siêu thế, thuộc đạo chỉ, tức là cái gì thuộc về từ bỏ, từ 
khước, viễn ly tà mạng của một vị tu tập Thánh đạo, thuần 
thục Thánh đạo, có vô lậu tâm, có hiền thánh tâm. Ai tỉnh 
tấn từ bỏ tà mạng, thành tựu chánh mạng, tức là chánh 
tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà mạng, thành 
tựu chánh mạng, tức là chánh niệm của vị ấy. Như vậy cả 
ba pháp, chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm chạy 
theo, chạy vòng theo chánh mạng. 
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Ở đây, chánh kiến cũng đi hàng đầu. Chánh tư duy do 
chánh kiến làm cho khởi lên. Chánh ngữ do chánh tư duy 
làm cho khởi lên. Chánh nghiệp do chánh ngữ làm cho 
khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp làm cho khởi lên. 
Chánh tinh tấn do chánh mạng làm cho khởi lên. Chánh 
niệm do chánh tinh tấn làm cho khởi lên. Chánh định do 
chánh niệm làm cho khởi lên. 

Chánh trí do chánh định làm cho khởi lên. Chánh giải 
thoát do chánh trí làm cho khởi lên. Như vậy đạo lý của 
các vị hữu học gồm có tám chi phần, còn đạo lý của bậc A- 
la-hán thêm hai chi phần chánh trí, chánh giải thoát, gồm 
có mười chi phần. 

Ở đây, chánh kiến cũng đi hàng đầu trong tiến trình từ 
Tám pháp đi đến đại pháp môn Bốn mươi pháp. Tà kiến 
do chánh kiến làm cho tiêu diệt. Và các ác bất thiện pháp 
đo tà kiến khởi lên, các pháp ấy bị tiêu diệt trong vị hành 
giả có chánh kiến. Và những thiện pháp do chánh kiến 
khởi lên, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. 

Tà tư duy do chánh tư duy làm cho tiêu diệt, và các ác 
bất thiện pháp do tà tư duy khởi lên, các pháp ấy bị tiêu 
diệt trong vị có chánh tư duy. Và những thiện pháp do 
chánh tư duy khởi lên, được tu tập và làm cho viên mãn. 

Tà ngữ do chánh ngữ làm cho tiêu diệt. Và các ác bất 
thiện pháp do tà ngữ khởi lên, các pháp ấy bị tiêu diệt 
trong người có chánh ngữ. Và các thiện pháp do chánh 
ngữ khởi lên, các pháp ấy được tu tập làm cho viên mãn. 

Tà nghiệp do chánh nghiệp làm cho tiêu diệt. Và các ác 
bất thiện pháp do tà nghiệp khởi lên, các pháp ấy bị tiêu 
diệt trong người có chánh nghiệp. Và các thiện pháp do 
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chánh nghiệp khởi lên, các pháp ấy được tu tập và làm cho 
viên mãn. 

Tà mạng do chánh mạng làm cho tiêu diệt. Và các ác 
bất thiện pháp do tà mạng khởi lên, các pháp ấy bị tiêu 
diệt trong người có chánh mạng. Và các thiện pháp do 
chánh mạng khởi lên, các pháp ấy được tu tập và làm cho 
viên mãn. 

Tà tỉnh tấn do chánh tỉnh tấn làm cho tiêu diệt, và các 
ác bất thiện pháp do tà tỉnh tấn sinh khởi, các pháp ấy bị 
tiêu diệt trong người có chánh tỉnh tấn. Và các thiện pháp 
do chánh tỉnh tấn sinh khởi, các pháp ấy được tu tập và 
làm cho viên mãn. 

Tà niệm do chánh niệm làm cho tiêu diệt. Và các ác bất 
thiện pháp do tà niệm khởi lên, các pháp ấy bị tiêu diệt 
trong người có chánh niệm. Và các thiện pháp do chánh 
niệm khởi lên, các pháp ấy được tu tập và làm cho viên 
mãn. 

Tà định do chánh định làm cho tiêu diệt. Và các ác bất 
thiện pháp do tà định khởi lên, các pháp ấy bị tiêu diệt 
trong người có chánh định. Và các thiện pháp do chánh 
định khởi lên, các pháp ấy được tu tập và làm cho viên 
mãn. 

Tà trí do chánh trí làm cho tiêu diệt. Và các ác bất thiện 
pháp do tà trí khởi lên, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người 
có chánh trí. Và các thiện pháp do chánh trí khởi lên, các 
pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. 

Tà giải thoát do chánh giải thoát làm cho tiêu diệt. Và 
các ác bất thiện pháp do tà giải thoát khởi lên, các pháp ấy 
bị tiêu điệt trong người có chánh giải thoát. Và các thiện 


124 Thích Minh Châu 


pháp do chánh giải thoát khởi lên, các pháp ấy được tu tập 
và làm cho viên mãn. 

Như vậy có bốn mươi pháp tất cả: mười bất thiện pháp 
từ tà kiến cho đến tà giải thoát, cộng với mười pháp do tà 
kiến, tà tư duy cho đến tà giải thoát làm cho sanh khởi, 
tổng cộng có hai mươi bất thiện pháp. Mười thiện pháp từ 
chánh kiến cho đến chánh giải thoát, cộng với mười thiện 
pháp do chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh giải 
thoát làm cho sanh khởi, tổng cộng có hai mươi thiện 
pháp. Hai mươi bất thiện pháp cộng với hai mươi thiện 
pháp, tổng cộng có bốn mươi pháp tất cả. Đó là Bốn mươi 
Đại pháp của kinh này. 

Trong phần kết luận, Đức Phật nêu rõ bài pháp về 
nhóm Bốn mươi này được chuyển vận, truyền bá mà 
không có một Sa môn, Bà-la-môn, Thiên ma, Phạm thiên, 
hay một ai ở trên đời có thể chặn đứng lại, có thể chỉ trích 
hay bài bác. Vì nếu có người chỉ trích, thời sẽ có mười 
thuận thuyết, tùy thuyết hợp pháp được nói lên để chỉ 
trích lại. Nếu chánh kiến bị chỉ trích, thời không lẽ tà kiến 
được tán dương. Nếu chánh tư duy bị chỉ trích, thời không 
lẽ tà tư duy được đề cao, đáng được cúng dường, đáng 
được tán thán. Cũng vậy đối với chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định, chánh trí, chánh giải thoát. Cho đến các dân chúng 
Okkala, Vassa, Bhañña, theo vô nhân luận, theo vô tác 
luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng không nghỉ rằng 
bài pháp về nhóm Bốn mươi này đáng bị chỉ trích, đáng bị 
phỉ báng, vì họ sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 

Nói tóm lại, Bát chi của Thánh đạo được trình bày cùng 
với diễn tiến đi đến Bốn mươi Đại pháp, và bao giờ chánh 
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tri kiến cũng đi hàng đầu, như đã được trình bày trong 
kinh này. 
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ĐỨC PHẬT ĐÃ XỬ SỰ NHƯ THỂ NÀO 
KHI ĐƯỢC TỒN TRỌNG, CUNG KÍNH, 
CÚNG DƯỜNG 


Chúng ta đã được biết Đức Phật đã thành công rực rỡ 
và xuất sắc trong sứ mệnh thuyết pháp độ sanh. Trong 
thời Ngài tại thế, Ngài đã hóa độ cho hai chúng xuất gia 
và tại gia của Ngài, khiến cho hàng nghìn, hàng vạn người 
chứng quả. Ngài còn nhiếp phục các ngoại đạo và tà giáo, 
khiến họ chấp nhận giáo lý của Ngài và trở thành Phật tử. 

Ngài lại còn cảm hóa rất nhiều vua chúa, đại thần, trăm 
họ. Cho nên Ngài luôn luôn được các vị tỳ kheo, các vị tỳ 
kheo ni, các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, 
ngoại đạo sư, ngoại đạo đệ tử tôn trọng, hỏi pháp, cúng 
dường. 

Điều chúng ta muốn tìm hiểu ở đây là Ngài đã dùng 
pháp môn gì trong khi tiếp xúc với nhiều thành phần như 
vậy, mà vẫn giữ phong thái giải thoát nhẹ nhàng của một 
vị “đã tịnh chỉ tất cả các hành, đã chấm dứt mợi sanh , đã diệt 
trừ khát ái, đạt đến lụ tham, đoạn diệt, Niết bàn” (AN 9.36). 
Như Ngài thuyết cho chúng ta rõ, Ngài đã an trú nội 
không, ngoại không, nội ngoại không, bất động, như đã 
trình bày trong Đại kinh về tánh Không (MN 122). 
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Ngài nói: “Những sự an trú nàu, nàu Änamda, đã được 
Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi không tác ú tất cả 
tướng, chứng đắc uà an trú nội không. Và nàu Änanda, trong 
khi Như Lai an trú trong an trú nàu, nếu có những tù kheo, tù 
kheo ii, nam cư sỉ, trữ cư sỉ, quốc 0ương, đại thần, ngoại đạo 
sư, ngoại đạo đê tử đến uết kiến, trong khi ấu, nàu Ananda, 
Như Lai oới tâm hướng đến uiễn lụ, thiên uề uiễn lụ, nặng uỀ 
oiễn lụ, sống độc cư, hoan hủ trons lụ dục, làm cho đoạn tận tất 
cả các pháp, dựa trên ấu các lậu hoặc am trú, nói lên tại chỗ ấu 
những lời thuần táu liên hê đến khích lệ. 

Như vậy Thế Tôn đã an trú nội không, và nhờ an trú 
nội không, nên đã an trú rất nhiều. Và với kinh nghiệm 
bản thân như vậy, nên Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử 
của mình phương pháp an trú nội không này rất kỹ lưỡng 
và nhiều chi tiết như đã ghi rõ trong Kinh đại không. 
Trước khi an trú nội không, vị tỳ kheo cần phải an định 
nội tâm, tức là cần phải tu thiển, chứng đắc sơ thiền, thiền 
thứ hai, thiển thứ ba, thiển thứ tư, chứng tỏ muốn an trú 
nội không có hiệu quả, vị hành giả cần dựa trên sức mạnh 
của thiền lực. Có thiền lực thời an trú nội không mới có kết 
quả. 

Rồi người hành giả phải tự quán sát mình, trong khi an 
trú nội không như vậy, tâm của mình có thích thú, tịnh 
tín, an trú và hướng đến nội không, ngoại không, nội 
ngoại không và bất động hay không? 

Nếu tâm mình chưa có hân hoan, thì người hành giả 
cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm 
trên định tướng đã đề cập đến trước. 

Sự hành trì này chỉ chấm dứt khi vị hành giả nhận thấy 
mình an trú nội không với tâm thích thú, hân hoan, tịnh 
tín, an trú và hướng đến nội không. Người hành giả liên 
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tục an trú nội không, ngoại không, nội ngoại không, bất 
động, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Trong khi vị ấy đang an trú với an trú này, nếu vị ấy 
hướng đến đi kinh hành, vị ấy đi kinh hành với tâm an trú 
rằng: “Trong khi ta đi kinh hành, tham 0uà ưu, các ác bất thiện 
pháp không được chảy 0uào”. Vị ấy phải tự mình ý thức rõ 
ràng như vậy. 

Cũng vậy khi vị ấy đứng lại, ngồi và nằm xuống, luôn 
luôn trong uy nghỉ. Cử chỉ nào vị hành giả cũng giữ gìn 
không cho tham ưu, các ác bất thiện pháp chảy vào. Trong 
khi vị ấy an trú với an trú này, nếu vị hành giả nói, vị ấy 
sẽ không nói đến các lời nói phù phiếm vô ích. 

Vị ấy không nói đến các câu chuyện hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Trái lại, vị hành giả có nói, 
thời nói đến những lời khắc khổ, khai tâm, đưa đến nhất 
hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết bàn, như là thiểu dục luận, tri túc luận, độc cư 
luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới luận, định 
luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri kiến luận. Vị 
ấy nghĩ: “Tan sẽ nói những luận như oậu ”. Ở đây vị ấy ý thức 
rõ ràng như vậy. 

Lại nữa, vị hành giả trong khi an trú với an trú như vậy, 
tâm của vị ấy khởi lên những suy tầm (ơiakka). VỊ ấy 
không suy tầm đến các tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, 
không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết bàn, như dục tầm, sân tầm, hại tầm. Trái 
lại, vị ấy suy tư đến các suy tầm có khả năng cầu tiến, 
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hướng dẫn người suy tầm đến đoạn trừ hoàn toàn khổ 
đau, như dục ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Vị ấy nghĩ: 
“Ta sẽ suy tư các loại tầm này”. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng 
như vậy. 

Đối với năm dục trưởng dưỡng (kãmaguna), tức là sắc 
đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Nếu vị 
hành giả thấy rằng mình còn tham dục đối với năm dục 
trưởng dưỡng, khả ái này, vị ấy ý thức rõ ràng mình đang 
còn tham dục đối với năm dục trưởng dưỡng. Trái lại, 
trong khi quán sát như vậy, biết rằng tâm mình không có 
tham dục đối với năm dục trưởng dưỡng, thời vị ấy ý thức 
rõ ràng tâm mình không có tham dục khởi lên đối với sắc 
đẹp, tiếng hay, tiếng thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Vị ấy ý 
thức rõ ràng như vậy đối với năm dục trưởng dưỡng. 

Còn đối với năm thủ uẩấn, vị hành giả cần phải tùy quán 
chúng để đoạn diệt chúng: Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây 
là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây 
là tưởng đoạn diệt. Đây là hành, đây là hành tập khởi, đây 
là hành đoạn diệt. Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây 
là thức đoạn diệt. Trong khi vị hành giả an trú tùy quán 
sự sanh diệt của năm thủ uẩn này, nếu có ngã mạn 
(astminmana) nào khởi lên đối với năm thủ uẩn, ngã mạn 
ấy được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, thời vị hành giả tuệ 
tri như sau: “Phàm có ngã mạn nào khỏi lên nơi ta, ta sẽ 
đoạn tận ngã mạn ấy”. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Cuối cùng Đức Phật nhắc lại cho Tôn giả Ảnanda, 
những pháp ấy thuần nhứt, liên hệ đến thiện, thuộc hiển 
thánh, siêu thế, vượt khỏi tầm của Ác ma. Đó là những 
pháp nằm trong an trú nội không, ngoại không, nội ngoại 
không, bất động. Chính nhờ những pháp này, người hành 
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giả y tựa tu tập hành trì, nhờ vậy, dầu cho có được người 
đời tôn trọng, cung kính, cúng dường, cũng không rơi vào 
đọa lạc. 

Cuối bài kinh này Thế Tôn nói lên ba trường hợp khởi 
lên bất hạnh cho hàng Đạo sư, cho hàng đệ tử và cho các 
vị tu Phạm hạnh. 

1) Thế nào là sự bất hạnh cho vị Đạo sư? Có vị Đạo sư 
(chỉ cho ngoại đạo) lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, 
dưới một gốc cây. Trong khi sống viễn ly như vậy, vị ấy 
được các Bà-la-môn, cả thị dân và nông dân bao vây xung 
quanh, tôn trọng cúng dường. Vị Đạo sư ấy sanh tâm 
phóng dật, khởi lên tham dục, rơi vào dục vọng, khởi lên 
tham ái, rơi vào đời sống đầy đủ vật chất, trở lui đời sống 
sung túc. Như vậy được gọi là sự bất hạnh cho các vị Đạo 
sư, vì các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, 
đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh già chết trong 
tương lai, các pháp ấy tấn công người vị Đạo sư. Như vậy 
là sự bất hạnh cho vị Đạo sư. 

2) Thế nào là sự bất hạnh cho vị đệ tử? Vị đệ tử bắt 
chước vị Đạo sư của mình, lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi thâm sâu. Khi sống viễn ly như vậy vị đệ tử được 
các Bà la môn, gia chủ, cả thị dân, nông dân bao vây xung 
quanh để tôn trọng cúng dường. Vị đệ tử ấy được bao vây 
như vậy, khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên 
tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy được gọi là 
sự bất hạnh cho hang đệ tử, vì các ác bất thiện pháp tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, 
dẫn đến sanh già chết trong tương lai, các pháp ấy tấn 
công người đệ tử. Như vậy là sự bất hạnh cho người đệ tử. 
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3) Như thế nào là sự bất hạnh của các vị tu phạm hạnh? 
Ở đây Như Lai xuất hiện là bậc A-la- hán Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Ngài sống viễn ly tại một trú xứ xa vắng, 
được các Bà-la-môn, gia chủ, thị dân, nông dân, cúng 
dường cung kính. Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không 
rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại 
đời sống sung túc. Có vị đệ tử của bậc Đạo sư sống theo 
hạnh viễn ly tại một trú xứ xa vắng. Trong khi sống viễn 
ly như vậy, các Bà-la- môn, gia chủ, cả thị dân và nông 
dân đoanh vây vị ấy để cung kính cúng dường. Được tôn 
trọng như vậy, vị đệ tử khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục 
vọng, khởi lên tham ái, trở lại đời sống sung túc. Như vậy 
gọi là bất hạnh cho các vị tu Phạm hạnh, vì các ác bất thiện 
pháp, các pháp đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, đưa đến 
sanh già chết trong tương lai tấn công vị ấy. Như vậy là sự 
bất hạnh cho các vị tu Phạm hạnh. 

Trong ba sự bất hạnh này, nguy hiểm nhất là sự bất 
hạnh cho các vị tu Phạm hạnh, vì trước hết là có sự liên hệ 
trực tiếp đến Giáo hội Tăng già của Đức Bổn sư chúng ta. 
Sau nữa, vị đệ tử đã là đệ tử của Đức Bổn sư lại không 
nghe lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, không hành trì theo 
pháp môn an trú nội không, ngoại không, nội ngoại 
không, bất động, cuối cùng khởi lên tâm uế nhiễm và tâm 
tham ái, rơi vào các dục vọng, và trở lại đời sống sung túc 
của một vị tại gia. Tác động của người đệ tử này đem lại 
nhiều tai hại cho người đồng tu Phạm hạnh, cũng như 
đem lại nhiều bất hạnh cho bản thân. Do vậy cuối cùng, 
Đức Phật khuyên các đệ tử của mình nên đối xử với Ngài 
với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch. Tâm thân 
hữu ở nơi đây, chỉ cho bậc Đạo sư vì lòng từ mẫn thuyết 
pháp cho các đệ tử, nói lên con đường đưa đến hạnh phúc 
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cho người đệ tử. Và đệ tử ở đây chịu nghe theo, chịu lắng 
tai, không chú tâm vào hướng khác, và không ngược lại đi 
xa lời dạy của bậc Đạo sư. Ở trong Kinh này đối xử với 
Ngài với tâm thân hữu là an trú nội không, an trú ngoại 
không, an trú nội ngoại không, an trú bất động. Chỉ có an 
trú như vậy, người đệ tử khi được các Bà-la-môn, gia chủ, 
thị dân và nông dân bao quanh tôn trọng cúng dường, vị 
đệ tử không có đổi khác, không có rơi vào các dục vọng, 
không khởi lên tâm tham ái, nhờ vậy không có trở lui đời 
sống sung túc, không có hoàn tục. 

Ở nơi đây, chúng ta chứng kiến tất cả lòng từ bi thương 
tưởng của Đức Phật đối với chúng ta, các chúng đệ tử xuất 
gia và tại gia của Ngài. Không những Ngài đã an trú nội 
không, ngoại không, nội ngoại không, bất động để giữ 
vững trạng thái an nhiên giải thoát của một vị đã thật sự 
giải thoát, Ngài còn giảng dạy pháp môn ấy cho các đệ tử 
của Ngài, để giúp các đệ tử khỏi rơi vào sự bất hạnh của 
các vị đồng tu Phạm hạnh. Nghĩa chữ Không trong Kinh 
này được trình bày thật rõ ràng. Tất cả những cung kính 
cúng dường đoanh vây vị hành giả, vị hành giả đều quán 
với nội không, ngoại không, nội ngoại không, bất động, 
tức là vị ấy hành trì hạnh viễn ly, hạnh độc cư, hạnh thiểu 
dục tri túc, và đoạn tân các pháp dựa trên ấy các lậu hoặc 
có thể sanh khởi, vị hành giả hoàn toàn đoạn tận các pháp 
ấy. 

Như vậy là thật nghĩa chữ Không trong Đại kinh về 
tánh Không (MN 122). 
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-12- 
ĐỨC PHẬT VÀ CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI 


Kính thưa quý vị, 

Hôm nay chúng ta làm lễ Phật Đản 2517. Hơn 2500 năm 
đã trôi qua, từ khi bức thông điệp của Đức Phật được nói 
lên tại Vườn Lộc Uyển, bức thông điệp vì con người và cho 
con người, “vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư Thiên và loài người”. Và con người của 
hơn 2500 năm về trước cũng như con người hiện tại, đã 
mang thân phận con người, đã sống đời sống con người, 
thì những căn bệnh trầm kha đã đè nặng trên kiếp sống 
con người 25 thế kỷ về trước, cũng vẫn đè nặng lên kiếp 
sống con người hiện tại, nếu không phải là tính vi hơn, 
phức tạp hơn và do vậy đau đớn hơn, tê tái hơn. 

Khi Đức Phật nói lên sự thật thứ nhất, Khổ khổ, 
(dukkhadukkhatZ), sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết 
là khổ, cầu không được là khổ, thương phải xa lia là khổ, 
ghét phải gặp gỡ là khổ, Ngài chỉ nói lên cho chúng ta thấy 
thực trạng của con người, một thực trạng liên tục từ hơn 
2500 năm lại đây, gần như là không biến đổi, chỉ có trầm 
trọng, đau đớn và tinh vi hơn. Ngày nay, chúng ta có 
nhiều bác sĩ bao nhiêu, chế tạo ra nhiều dược phẩm bao 
nhiêu, thì hình như con bệnh càng nhiều thêm bấy nhiêu, 
chứng bệnh càng nan y bấy nhiêu, như để mỉa mai tất cả 
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sự tiến bộ của Y học rất đáng khích lệ của con người trong 
hơn 25 thế kỷ lại đây. Khi Đức Phật nhận thức thêm một 
thực trạng nữa của sự đau khổ của con người, 
Aniccatàdukkha, vô thường là khổ, Đức Phật chỉ nói lên 
tính cách giả tạm, biến hoại mỏng manh kiếp sống con 
người, quá khứ, hiện tại và tương lai. Với những phát 
minh kinh khủng của khoa học, của chiến tranh, với 
những vận chuyển giao thông càng nhanh chóng tân kỳ, 
định lý vô thường lại càng chứng minh một cách linh 
động, một cách khủng khiếp từng giờ từng phút. Bạn của 
chúng ta đang vưi cười hôm nay, một mai một chiều đã 
trở thành đống tro tàn trước mắt chúng ta do chiến tranh 
tàn khốc gây nên. Con người cảm thấy định lý vô thường 
được áp dụng với một tốc độ nhanh chóng hơn, song song 
với nhịp độ ngày càng nhanh chóng của cuộc sống. Con 
nít ngày nay đã lớn lên rất mau. Và chúng ta có thể nói 
không ai có ý thức rõ rệt định lý vô thường hơn tuổi trẻ 
Việt Nam, sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến 
tranh, trưởng thành trong chiến tranh và biết bao nhiêu 
tuổi trẻ đã bỏ mình vì chiến tranh 

Nỗi đau khổ của kiếp người gắn liền, dính chặt vào sự 
hiện diện của con người trên cuộc đời và trong cuộc đời. 
Và do vậy, Đức Phật đã nói lên một loại khổ nữa, tức là 
pañcupadanakkhandhä dukkhñ, năm thủ uẩn khổ. Thời hiện 
tại, nói theo triết gia Heidegger trong các tác phẩm của 
ông, là thời đại của điêu linh thống khổ vì đêm tối bủa vây 
nhân loại. Theo Jaspers, thì chúng ta đang sống trong tình 
trạng nghịch lý kỳ dị: Thay vì giải phóng con người, kỹ 
thuật lại tròng lên con người một ách nô lệ mói, tỉnh vi và 
tàn khốc hơn. Vấn đề trước đây của con người khi mới 
xuất hiện trên trái đất, là chinh phục sức mạnh mù quáng 
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hung bạo của thiên nhiên, để chinh phục và sở hữu hóa 
hoàn toàn thế giới, nhưng khi đã sở hữu hóa hoàn toàn thế 
giới rồi, con người lại đánh mất chính thế giới độc đáo của 
nhân cách mình, thế giới sinh hoạt kết đệt bằng hoạt động 
sáng tạo, nhờ đó, con người mới đúng là Con Người đúng 
nghĩa. Nói tóm lại, con người đã vong thân, đã đánh mất 
phẩm giá cao quý của mình để chạy đuổi theo hiệu năng 
và số lượng mà kỹ thuật đòi hỏi, chạy theo những hang 
hóa được tân chế hang tháng, từng tuần, dưới sức thúc đẩy 
có điều kiện kỹ thuật quảng cáo. Tronbg thế giới đó, con 
người không còn nhận ra chính mình nữa như lời thơ tiên 
tri thi sĩ Rimbaud: Je suis „nu aufre, tôi là một kẻ khác. Các 
nhà tâm lý học, xã hội học thường xuyên bàn giải về nỗi 
cô đơn, lạc loài của con người trong đô thị hay giữa đám 
đông vô danh, về sự nhàm chán do đời sống đã được tổ 
chức quản trị quá chặt chẽ, khiến con người như bị bưng 
bít, nghẹt thở, cảm thấy bị cướp đoạt hết tự do, mất hết 
sinh lực sáng tạo. Họ sống vô mục đích, thiếu tin tưởng 
trong một thế giới chú tâm quá nhiều đến an toàn vật chất 
cho con người và biến lòng tin tưởng vào sức mạnh của 
khoa học kỹ thuật thành một thứ tôn giáo mới. Dần dần, 
những sự quản trị con người đã biến tướng để đồng nhất 
với sự quản trị những đồ vật, phục vụ cho những mục tiêu 
trừu tượng, con người sáng tạo tự do thở ban đầu, nay đã 
biến thành con người tổ chức (orearization-man); nói theo 
danh từ của một nhà xã hội học nổi tiếng nước Mỹ (xin 
đọc Nicolas Berdvaev: Crentioitu and the Structure 0ƒ Socie- 
tụ ín the Mearng oƒ the Creatiue Act, tr. 255). 

Với ba xưng danh, khổ khổ , hoại khổ và năm thủ uấn 
khổ, Đức Phật chỉ nói lên thực trạng của kiếp người, con 
người quá khứ cũng như con người hiện tại. Nhưng đồng 
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thời, Đức Phật cũng nói lên sự thật thứ ba, Diệt đế 
(mirodhasacca). Với kinh nghiệm bản thân, Ngài đã tuyên 
bố: Các sự đau khổ trên có thể diệt trừ được, ngay trong 
hiện tại nếu con người có đủ bền chí và kiên gan đi theo 
con đường Trung đạo mà Đức Phật đã giới thiệu trong 
Đạo đế (naeeasacca). Nếu với sự thật thứ nhất Khổ đế, Đức 
Phật đã gióng lên một báo động bi quan, thời với sự thật 
thứ ba, Diệt đế, Đức Phật đồng thời cũng gióng lên ngân 
vang lạc quan của một vị đã giải thoát các sự khổ đau trên. 
Và thực vậy, trong bốn mươi lăm năm thuyết pháp của 
Ngài, Ngài chỉ nói lên bức thông điệp độ sanh, tìm hiểu 
những ưu điểm, nhược điểm của con người, rồi Ngài giới 
thiệu phương pháp thực tiễn hữu hiệu để con người có thể 
vươn mình thoát khỏi các căn bệnh trầm kha đè nặng trên 
kiếp sống của con người hiện đại. Khi Đức Phật phân tích 
con người gồm có Danh (nãma) và Sắc (rñpa), Ngài cho 
chúng ta thấy con người chúng ta sống ở đời này là bị chi 
phối bởi hai sức mạnh: Sắc mạng căn (Ripajiuitindriua), và 
Danh mạng căn (nãmaƒïoitindriya). Chính sắc mạng căn 
khiến chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, khiến tim chúng ta 
đập, phổi chúng ta thở, mạch máu chúng ta chảy, tóc 
chúng ta dài, thân chúng ta lớn... Chính danh mạng căn 
khiến chúng ta suy nghỉ điều này, lo âu việc nọ, khi thì 
tánh tham nổi lên, khi thì tánh sân ngự trị, tóm lại tất cả 
đời sống tình cảm, tánh tình, tri thức của chúng ta đều bị 
chi phối bởi danh mạng căn này. Như vậy chính hai sức 
mạnh này chi phối từ khi sanh ra cho đến khi chết. Và sự 
giáo hóa, giáo dục hay tu hành ở đây là làm thế nào phát 
triển hai sức mạnh Danh mạng căn và Sắc mạng căn một 
cách tốt đẹp. Nói một cách khác, đạo Phật không tách rời 
thân thể ra khỏi tâm trí con người. Không thể có một tâm 
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trí trong sạch trong một thân thể nhớp nhúa, cũng như 
không thể có một thân thể cường tráng trong một tâm hồn 
bệnh hoạn. 

Từ Danh và Sắc, Đức Phật đi đến phân tích con người 
thành năm uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức uẩn. Sự 
phân chia này nói theo danh từ hiện đại là phân tích con 
người thành năm thành phần: Thân thể - tình cảm - tính 
tình - tri thức - trí tuệ. Món ăn, bao tử chúng ta tiêu hóa, 
khí trời, phổi và da thịt chúng ta thở, khung cảnh chúng 
ta sống, sách vở chúng ta đọc... đều ảnh hưởng tới Sắc 
mạng căn và Danh mạng căn của chúng ta. Một đường 
hướng giáo dục phiến diện chỉ chú trọng một thành phần 
con người và xao lãng các thành phần khác sẽ đào tạo 
những con người mất thăng bằng, cô đơn, lạc lõng, khắc 
khoải và cuồng tín. Ở đây, đạo Phật chủ trương một sự 
giáo hóa, một đường hướng giáo dục phát triển toàn diện, 
phát triển đồng đều, thăng bằng cả thân và tâm con người, 
cả năm mặt: thân thể, tình cảm, tính tình, trí thức và trí tuệ 
con người. Đạo Phật tin rằng chỉ có đường hướng giáo dục 
ấy mới chữa trị được những thân bệnh và tâm bệnh con 
người hiện đại, đào tạo được một thế hệ mới, vừa giữ được 
thoải mái của thân tâm, vừa xây dựng được lòng tin tuổi 
trẻ, vừa phát triển được những gì tốt đẹp nhất của tình 
người và con người. 

Từ sự phân tích con người thành danh, sắc, năm uẩn, 
Đức Phật đi đến phân tích con người thành mười hai xứ, 
tức là sáu căn đối mặt với sáu trần: Mắt thấy sắc, tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc và ý 
nhận thức pháp. Và đối với con người phàm phu trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, khi mắt thấy sắc đẹp, 
thời tham tâm khởi lên, thấy sắc xấu thì sân tâm khởi lên. 
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Khi tai nghe tiếng hay thì tham tâm khởi lên, nghe tiếng 
khó chịu thì sân tâm khởi lên... Nói tóm lại, khi sáu căn 
đối mặt với sáu trần thì tham tâm và sân tâm tiếp tục hiện 
khởi. Các căn của chúng ta sẽ hoàn toàn bị chi phối, hoàn 
toàn bị sáu trần nô lệ. Các cô càng ngày càng du dương 
hơn, quyến rũ hơn; âm nhạc càng ngày càng đẹp hơn, 
quyến rũ hơn; các món ăn ngày càng ngon miệng hơn, 
quyến rũ hơn, đều nhằm mục đích tấn công sáu căn của 
chúng ta, khiến chúng ta trở thành những kẻ bại trận, 
những kẻ nô lệ. Đức Phật nhận thức được những nhược 
điểm ấy của con người, nên trong cuộc đối mặt giữa mắt 
với sắc, tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với 
xúc và ý với pháp, Ngài giới thiệu cho chúng ta phương 
pháp hộ trì các căn (indriasamoara), sự hộ trì này giúp cho 
con người sự chiến thắng tham sân của mình, một sự chiến 
thắng mà Đức Phật đã đề cập trong kinh Pháp Cú, kệ thứ 
105: 

“Dâu tại bãi chiến trường, 

Thắng ngàn nàn địch quân, 

Không bằng tự thắng mình, 

Thắng mình, thắng tối thượng.” 

Ở đây rất có thể có người ngần ngại cho rằng, nếu sự 
huấn luyện các căn trở thành “trơ như đá, vững như đồng” 
không còn biết thưởng thức cái hay cái đẹp thì đời sống 
còn gì đáng sống. Sự thật, ở đây không phải vấn đề thưởng 
thức mà chỉ là vấn đề nô lệ, vấn đề huấn luyện các căn thế 
nào thoát khỏi sự chi phối của sáu trần mà thôi. Và sự 
thoát ly ra ngoài sự chi phối của sáu trần không có nghĩa 
là con người trở thành gỗ đá, không biết thưởng thức cái 
hay cái đẹp của cuộc đời. Lịch sử cho chúng ta thấy các 
kiến trúc của Phật giáo, các tượng Phật, tượng Bồ tát, các 
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hình ảnh ở động Ajanta có thể xem là những kiệt tác nhất 
nhì thế giới về kỹ thuật và về mỹ thuật, và những nhà tu 
hành, như đã ghi chép trong hai tập Trường lão Tăng kệ 
(Theraeatha), Trưởng lão Ni kệ (Therigathä) cũng như trong 
các tập Thiền uyển đăng lục, đã là những nhà thi sĩ tuyệt 
tác, biết rung cảm trước cái hay cái đẹp của cuộc đời. Dưới 
đây là bài thơ chữ Hán của Ngài Vạn Hạnh Thiền sư vừa 
tràn đầy nhạc điệu ý thơ, vừa thâm trầm thiền vị giải thoát 
để quý vị thấy các nhà giải thoát vẫn có thể vừa là Thiển 
sư vừa là thi sĩ: 

Thân như điện ảnh hữu hoàn 0ô, 

Vạn tộc xuân oinh thu hựu khô, 

Nhậm uận thịnh suụ uô bố áụ, 

Thịnh su như lộ thảo đầu phô. 

(Thân như bóng chớp chiều tà 

Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụns rời. 

Sá chỉ suu thịnh sự đời, 

Thịnh suụ như hạt sương rơi đầu cành.) 

Sau khi phân tích và tìm hiểu con người, Đức Phật giới 
thiệu con đường giáo hóa con người của Ngài. Trong kinh 
Chuyển pháp luân (Dhammacakkappauattanasufa, SN 
56.11) Ngài đã bác bỏ hai lối sống cực đoan là hưởng thụ 
dục lạc và tu hành khổ hạnh, mà Đức Phật xem là hạ phẩm 
cách con người và không đưa lại hạnh phúc cho con người. 
Đức Phật giới thiệu con đường Trung đạo (m4//hima- 
pñtipadä), con đường chánh tám ngành, tức là Giới học, 
Định học và Tuệ học. 

Giới học là phương pháp điều hòa thân, điều hòa hơi 
thở, điều hòa tâm, để thân tâm khỏi phải dao động và tán 
loạn. Định học là phương pháp tập trung tâm trí vào một 
đối tượng và nhờ sự tập trung ấy, khai thác được những 
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sức mạnh tiểm tàng trong thân tâm, và những sức mạnh 
ấy được gọi là định lực. Định học có khả năng hoán 
chuyển những tâm, tâm sở Dục giới thành những tâm, tâm 
sở Sắc giới và Vô sắc giới, như sự thay thế năm triển cái 
tham dục, sân, thụy miên, trạo cử, nghi bằng năm thiền 
chi Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất tâm. Tuệ học là phương pháp 
dùng trí tuệ để quán sát các pháp đúng với ba pháp ấn: 
Khổ, Vô thường và Vô ngã. Chính nhờ sự quan sát chơn 
chính, đúng với thực tướng này mà mười kiết sử được 
đoạn trừ, và con người được giải thoát và giác ngộ. Theo 
đạo Phật, muốn diệt khổ, phải biết đến khổ, muốn hiểu 
đời, phải biết nhìn, quan sát đời. Và chính tuệ học giúp 
chúng ta có một quan niệm chính xác về con người và cuộc 
đời. Trí tuệ bao giờ cũng chiếm một địa vị ưu tiên, tối 
thắng và tối hậu trong đạo Phật. Giới-Định-Tuệ nói lên hai 
căn tánh sẵn có trong mỗi người, định căn và tuệ căn là 
hai sức mạnh tiểm ẩn trong mọi cá nhân, định lực và tuệ 
lực mà con người chúng ta quên không biết khai thác. 
Phương pháp Giới-Định-Tuệ cũng nói lên sự liên quan 
mật thiết giữa ba môn học này như cái đỉnh ba chân, 
không thể thiếu môn học nào, và chỉ có một sự giáo hóa 
hay giáo dục toàn diện cả Giới-Định-Tuệ bao hàm cả năm 
phương diện thể xác, tình cảm, tính tình, tri thức và trí tuệ 
mới đào tạo được những con người thăng bằng, bình tỉnh, 
đủ sức đối trị với những nghịch cảnh của một thế giới hiện 
đại đầy cam go thử thách. 

Phương pháp Giới-Định-Tuệ cũng nêu rõ sự phát triển 
của một tâm sở, khi được biến chuyển từ dục giới sang sắc 
giới, vô sắc giới và qua siêu thế giới như tầm tâm sở 
(öitakka) biến thành an chỉ tầm (appanäa 0ifakka), tức là tầm 
với khả năng định lực. Lên siêu thế giới, øitakka biến thành 
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Sammñsankappa hay Chánh tư duy trong Bát chi Thánh 
đạo. Về huệ căn tâm sở cũng vậy, ở dục giới, trong bất 
thiện tâm thì được gọi là Micchadiffhi hay là tà kiến. Cũng 
ở dục giới trong Tịnh quang tâm, thì được gọi là Nãa hay 
Trí. Lên đến sắc giới và vô sắc giới, Trí được gọi là Abhiññã 
hay Tăng thượng trí trong lục thông, được gọi là Virmwnsä- 
iddhipada hay Tư duy thần túc trong bốn thần túc, được 
gọi là Huệ căn, huệ lực trong năm căn, năm lực được gọi 
là Dhamtma-oicawa, Trạch pháp giác chi trong Thất giác chi 
và được gọi là Sarmmnadithi, Chánh tri kiến trong Bát chỉ 
Thánh đạo ở siêu thế tâm. Như vậy sự chuyển biến của 
một tâm sở được thành tựu tùy thuộc vào sự tiến triển của 
từng tâm sở và nghị lực tu trì của từng cá nhân ngay trong 
hiện tại và trên cương vị hiện tại của mình. Cho nên khả 
năng hướng thượng của con người thực sự rất tốt đẹp, nếu 
chúng ta có đầy đủ ý chí và nghị lực muốn cải thiện đời 
sống của chúng ta. 

Chính nghị lực này được Đức Phật đề cập đến với lý 
thuyết nghiệp và nghiệp báo (kamma và kammauipäka). 
Đức Phật nêu rõ chính hành động chúng ta tạo thành thân 
thế sự nghiệp của chúng ta, và hành động ấy chỉ được gọi 
là nghiệp (kammna) khi nào hành động ấy có dụng ý 
(cetana). Với định lý nghiệp báo này, Đức Phật chỉ cho 
chúng ta thấy, chúng ta là thừa tự nghiệp báo của chúng 
ta, (kammadawad3), và vì nghiệp liên hệ đến tư tâm sở 
(cefana), nên chung quy mọi hành động đều tùy thuộc vào 
dụng ý của chúng ta, dụng tâm của chúng ta, ý chí của 
chúng ta, quyết định của chúng ta. Như vậy đời sống hiện 
tại của chúng ta được tạo ra bởi hành động hiện tại và tác 
thành thân thế và sự nghiệp của chúng ta trong tương lai. 
Nói một cách khác, Đức Phật với định lý Nghiệp và 
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Nghiệp báo này thắng thắn chỉ cho chúng ta những con 
người hiện đại, chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
hành động của chúng ta. Tất cả sự đau khổ của con người 
hiện đại được đề cập đến trong khổ đế đều có thể trừ diệt 
nếu chúng ta theo con đường Trung đạo (maƒjhima- 
pñtipadä). Con đường này trước hết là một sự phát triển 
toàn diện và thăng bằng con người cả hai sức mạnh, Danh 
mạng căn, Sắc mạng căn và đủ cả năm mặt thân thể, tình 
cảm, tính tình, trí thức, trí tuệ. Con đường này cũng là một 
sự huấn luyện sáu căn khiến chúng ta được tự chủ và tự 
tại khi đối mặt với sáu trần. 

Kính thưa quý vị, 

Với bức thông điệp về Khổ đế và Diệt đế, Đức Phật chỉ 
cho chúng ta căn bệnh trầm kha đè nặng trên kiếp sống 
con người hiện đại và nói lên cho chúng ta rõ các căn bệnh 
ấy đều có thể diệt trừ ngay trong hiện tại. 

Với sự phân tích con người thành Danh sắc, Ngũ uẩấn, 
Thập nhị xứ, Đức Phật trình bày cho chúng ta rõ những 
sức mạnh đang chi phối đời sống chúng ta, những nhược 
điểm và ưu điểm của con người hiện đại, và đường hướng 
giáo hóa, giáo dục cần phải khai thác. 

Với con đường Trung đạo, Đức Phật giới thiệu cho 
chúng ta pháp môn Giới, Định, Tuệ, phương pháp giáo 
hóa và giáo dục một con người toàn diện để con người 
hiện đại có thể tìm một lý tưởng để sống và để nâng cao 
giá trị con người. 

Và với lý thuyết Kamma và Kammaoipäka (Nghiệp và 
Nghiệp báo), Đức Phật giúp chúng ta ý thức được khả 
năng và trách nhiệm của chúng ta, một khả năng hướng 
thượng và hướng thiện rất tốt đẹp nếu chúng ta biết phát 
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triển những năng lực tiểm tàng trong con người chúng ta. 

Đó là bức thông điệp Phật Đản mà Đức Phật đã trao cho 

chúng ta, những con người hiện đại, trong đại lễ hôm nay. 
Xin trân trọng kính chào quý vỊ. 


(Diễn 0ăn đọc tại Viện Đại học Vạn Hạnh trong dịp lễ Phật 
Đản 2517,17-05-1973) 


kở 
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CHỨNG ĐẠT CHÁNH TRÍ 


Nói đến sự chứng đạt chánh trí (aññãrãdhan3) là nói đến 
sự chứng đạt hoàn toàn tuệ quán, cũng tức là nói đến 
chứng quả A-la-hán, nói đến giác ngộ và giải thoát. Và sự 
chứng đạt ấy, chỉ có thể học từ từ, tập từ từ, thực hành từ 
từ, không có vấn đề hoát nhiên đại ngộ, không có vấn đề 
đến ngộ, như Đức Phật đã giảng giải rất rõ trong kinh 
Kitägrri (Trung bộ, MN 70). 

Trong Kinh ấy, Đức Phật dạy người hành giả phải thực 
hành tiến trình giác ngộ giải thoát qua mười bốn giai đoạn, 
giai đoạn nào cũng phải thực hành xong rồi mới bước qua 
giai đoạn kế tiếp, tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi 
đạt được chánh trí. 

1) Giai đoạn thứ nhất: Vị ấy phải có lòng tin (saddha) 
vào bậc Đạo sư mà mình được biết và đặt lòng tin, tin rằng 
vị ấy có khả năng giới thiệu Chánh pháp và chỉ dạy con 
đường giải thoát cho mình. 

2) Giai đoạn thứ hai: Đến gần (upasaikamari), nếu chỉ 
có lòng tin rồi mà ở nhà thời làm sao nghe được Chánh 
pháp. Do vậy, vị ấy phải đi đến gần vị Đạo sư, không phải 
chỉ đến lấp ló ở ngoài cổng rồi nhìn vào, mà phải tìm cách 
đi đến gần vị Đạo sư ấy. 

3) Giai đoạn thứ ba: Khi đi đến gần, người hành giả cần 
phải biết kính lễ (øawirupaäsafi), làm một vài cử chỉ để phục 
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vụ vị Đạo sư ấy, như chào mừng, hỏi thăm, bưng tách 
nước trà mời vị Đạo sư uống, nghĩa là làm một số cử chỉ 
phục vụ nho nhỏ để được ở gần bên bậc Đạo sư, không có 
đứng quá xa tầm mắt nhìn, tai nghe. 

4) Giai đoạn thứ tư: Lóng tai (sofari odahafi), tức là tai 
để ý những gì bậc Đạo sư nói, tai sẵn sàng nghe bậc Đạo 
sư nói chuyện, không lơ đãng, không nghi vơ nghĩ vấn mà 
chú tâm lắng nghe. 

5) Giai đoạn thứ năm: Nghe pháp (đhamxat sunäti). 
Khi bậc Đạo sư giảng pháp, thời lắng tai nghe những lời 
thuyết giảng của bậc Đạo sư, ghi nhận từng chữ một, tập 
trung tư tưởng lắng nghe những lời dạy của bậc Đạo sư. 

6) Giai đoạn thứ sáu: Sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì 
pháp (dhammarh dhãref), tức là ghi nhớ, không có bỏ quên 
pháp đã được nghe, đã được giảng, không phải khi đứng 
dậy thời quên hết những điều được nghe, không phải 
nghe vào lỗ tai này rồi cho đi ra lỗ tai bên kia. Trái lại, vị 
hành giả phải thọ trì ghi nhớ các điều đã được nghe, không 
quên mất những gì đã được nghe. 

7) Giai đoạn thứ bảy: Sau khi thọ trì pháp, vị ấy suy tư 
ý nghĩa các pháp được thọ trì (dhatãnai dhammanarii 
attharh upaparikkhati), nghĩa là vị ấy tìm hiểu ý nghĩa các 
pháp đã được nghe, đã được thọ trì. 

8) Giai đoạn thứ tám: Sau khi tìm hiểu ý nghĩa pháp đã 
được thọ trì, vị ấy chấp nhận pháp ấy (dhatmmmä njJhãnati 
khamanfi), nghĩa là sau khi hiểu được ý nghĩa pháp ấy, vị 
ấy chấp nhận pháp ấy là đúng đắn, chơn chánh. 

9) Giai đoạn thứ chín: Một khi pháp ấy đã được chấp 
nhận, vị ấy khởi lên ước muốn (chao), làm thế nào thành 
tựu được pháp ấy. 
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10) Giai đoạn thứ mười: Đã khởi lên ý muốn thành tựu 
được pháp ấy, vị ấy phải nỗ lực (wssahafi) để thành tựu 
pháp ấy. 

11) Giai đoạn thứ mười một: Đến đây vị hành giả phải 
biết cân nhắc (flefi) trong sự tu hành của mình, xem thử 
khả năng tu hành của mình, cân nhắc những hiệu quả tu 
tập, và tùy theo đó mà nhiệt tâm hành trì. 

12) Giai đoạn thứ mười hai: Đến đây, vị hành giả mới 
bất đầu tinh cần tu tập (0adahaii), không phóng dật, nhiệt 
tâm tỉnh cần để chứng cho được pháp đã lựa chọn. 

13) Giai đoạn thứ mười ba: Với sự tinh cần như vậy, vị 
ấy tự thân chứng sự thật tối thượng (0aramasaccarh 
sacchikaroti). 

14) Giai đoạn thứ mười bốn: Vị hành giả, với trí tuệ thế 
nhập sự thật, vị ấy thấy (pañfñiãaua ca narh aHiuijJha passati). 
Đây là giai đoạn cuối cùng, vị ấy thành tựu được chánh 
trí. 

Như vậy, muốn thành tựu được chánh trí, được giác 
ngộ giải thoát, vị hành giả cần phải trải qua mười bốn giai 
đoạn để cuối cùng được giác ngộ giải thoát. Tiến trình này 
lẽ di nhiên là không dễ dàng, và đòi hỏi ở nơi vị hành giả 
một nghị lực phi thường, một sự sáng suốt đặc biệt, một 
sự kiên trì liên tục không thối thất. Con đường đưa đến 
giải thoát khỏi khổ đau, chấm dứt sự sanh tử luân hồi 
không bao giờ là một tiến trình dễ dàng, đơn giản, hoát 
nhiên đại ngộ. Tuy nhiên, bậc Đạo sư của chúng ta hiểu 
được nhiệt tình tha thiết giác ngộ của các đệ tử, nên Đức 
Phật đã giới thiệu bốn tùy pháp (audhammna) để giúp các 
đệ tử của mình tiến bước trên con đường tu hành đạt được 
chánh trí. 
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Tùy pháp thứ nhất: Một đệ tử nhiệt tình có lòng tịnh tín 
đối với giáo pháp bậc Đạo sư, và sống thể nhập pháp ấy, 
tùy pháp này được khởi lên: “Bậc Đạo sự là Thế Tôn. Đệ tử 
là cơn. Bậc Thế Tôn biết, con không biết”. Ý thức được tùy 
pháp này, người đệ tử tôn xưng Thế Tôn là bậc Đạo sư, 
mình tự xác nhận là người đệ tử, nên người đệ tử có một 
sức mạnh đặc biệt vươn lên cho xứng đáng là đệ tử của 
bậc Thế Tôn, vâng theo lời dạy của bậc Đạo sư và cố gắng 
hành trì những pháp bậc Thế Tôn đã giảng dạy. 

Tùy pháp thứ hai: Được khởi lên cho vị đệ tử thuần 
thành là tìm được những sức mạnh đặc biệt trong giáo 
pháp Đức Bổn Sư (rujhaniuari ojaoantari), những pháp 
Phật dạy trở thành những đòn bẩy tạo thành sức mạnh 
vươn lên cho người đệ tử hướng thượng. Lời dạy của Đức 
Bổn Sư là những sức mạnh kỳ diệu đối với người Phật tử, 
thúc đẩy người Phật tử tiến lên phía trước. Với sức mạnh 
này của Chánh pháp, người đệ tử đạt được chánh trí. 

Tùy pháp thứ ba: Sự phát tâm dõng mãnh: “Dầ) chỉ còn 
da, gân uà xương, dầu thịt uà máu trên thân bị khô héo, trong 
rằng sẽ có tỉnh tấn lực đểchứng đắc những sì chưa chứng đắc, 
nhờ trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tỉnh tấn, nhờ trượng 
phu cần dõng”. Người Phật tử cảm thấy dấy lên một sức 
mạnh vô song, một tỉnh tấn lực dõng mãnh dầu chỉ còn da 
bọc lấy xương, máu thịt có khô héo, vị đệ tử vẫn hăng hái 
tu tập, hành trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Với nghị lực quyết 
tâm dõng mãnh như vậy, người đệ tử sẽ đạt được chánh 
trí. 

Tùy pháp thứ tư: Thế nào cũng chứng đắc được một 
trong hai quả sau đây: “Chánh trí ngau trong hiện tại 0à niếu 
có dự , chứng quả Bất lai”. 
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Như vậy trong con đường tu chứng chánh trí có đến 
mười bốn giai đoạn cần phải dõng mãnh kiên trì tu tập. 
Nhưng đối với người Phật tử thành tâm, Đức Phật giới 
thiệu rõ ràng đủ cả mười bốn giai đoạn cần phải tu tập, lại 
thành tựu được bốn tùy pháp nói trên, thời thế nào vị 
Thánh đệ tử cũng chứng ngộ được chánh trí, thành tựu 
giải thoát và giác ngộ. 

Con đường giác ngộ chánh trí có khó khăn, nhưng 
không vượt ngoài tầm tay của vị đệ tử chí thành, khi được 
bốn tùy pháp thúc đẩy và trợ duyên. 


kở 
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VAI TRÒ CỦA CÁC CẢM THỌ 
TRONG TIẾN TRÌNH GIẢI THOÁT 
CỦA ĐẠO PHẬT 


Đề tài “Vai trò của các cảm thọ trong tiến trình giải 
thoát của đạo Phật” là một đề tài vừa nói lên vị trí trọng 
yếu của cảm thọ, vừa chỉ đích danh những tác động thiết 
thân với con người nhất và cũng nêu rõ con đường giải 
thoát của đạo Phật. Con đường này bắt đầu từ một cảm 
thọ, tức là khổ thọ, và kết thúc cũng bằng một cảm thọ, tức 
là lạc thọ, hay nói cho rõ hơn, chính là lạc Niết bàn. 

Trước hết, chúng ta tự hỏi vì sao Đức Phật lại chú trọng 
đặc biệt đến cảm thọ như vậy? Vị trí của cảm thọ được 
thấy quá rõ ràng trong các giáo lý chính yếu. Trong năm 
uẩn tác thành con người, thọ uấn chiếm vị trí thứ hai sau 
sắc uẩn và trước tưởng uẩn. Trong thuyết Mười Hai Nhân 
Duyên, thọ đứng vị trí thứ bảy, sau xúc và trước ái. Trong 
thuyết Bốn sự thật, sự thật nào cũng liên hệ đến khổ thọ: 
Sự thật về khổ, sự thật về khổ tập, sự thật về khổ diệt và 
sự thật về con đường đưa đến khổ diệt. 

Thiển là gì nếu không phải là cảm thọ, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, chỉ cho sơ thiển, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, chỉ cho thiền thứ hai, một trạng thái xả 
niệm lạc trú, chỉ cho thiển thứ ba, và một trạng thái xả 
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niệm thanh tịnh, không khổ không lạc, chỉ cho thiền thứ 
tư. Các cảm thọ sở dĩ chiếm một vị trí trọng yếu như vậy 
vì đây là những cảm giác được xem là phổ biến, phổ thông 
và đồng đẳng nhất của con người. Nghèo giàu, lớn nhỏ, 
già trẻ, nam nữ, v.v... đều bình đẳng trước đau khổ và 
cũng bình đẳng trước lạc thọ, không ai là không biết khổ, 
không ai là không biết lạc, và chính lạc khổ này ngự trị chỉ 
phối con người từ khi mới chào đời cho đến khi mệnh 
chung. Và chính những cảm thọ này, như các đoạn sau sẽ 
nêu rõ, là những động lực đưa người hành giả từ đau khổ 
đến an vui, từ triển phược đến giải thoát. 

Chúng ta đều biết rõ, khi Đức Phật còn là Thái tử, Ngài 
được sống trong sự xa hoa lộng lẫy của vương cung, thọ 
hưởng đầy đủ mọi lạc thú ở đời do vua cha ban bố cho 
Ngài, và chính Đức Phật đã diễn tả cho chúng ta rõ nếp 
sống xa hoa ấy trong Tăng chi (AN 3.39) như sau: “Này 
các tù kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế 
nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Nàu các tù kheo, trong nhà 
Phụ oương Ta, các hồ nước được xâu lên, trong một hồ có hoa 
sen xanh, tron một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen 
trắng, tất cả phục uụ cho Tn. Không một hương chiên đàn nào 
Tn dùng, nàu các tù kheo, là không từ Kasi đến. Bằng 0ải Kñsi 
là khăn của Ta, nàu các tỳ kheo, bằng uải Kàsi là áo cánh; bằng 
oải Kãsi là nội ụ; bằng uải Kasi là thượng ụ. Đêm 0à nsàu, một 
lọng trắng được che chở cho Tn, để tránh xúc chạm lạnh, HỚNG, 
bụi, cỏ hau sương. Này các tù kheo, ba lâu đài được xâu dựng 
cho Ta, một cái cho rùa Lông, một cái cho trùa Hlạ, một cái 
cho mràa Mưa. Nàu các tù kheo, tại lâu đài tmàa Mưa, trong 
bốn tháng Mưa, được những nhạc công đoanh uâu, Tn không 
xuống dưới lầu...“ Thái tử sống trong sự xa hoa dục lạc của 
cung điện, đâu có biết gì đến sự khổ đau. Nhưng khi ra 
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khỏi cửa thành chứng kiến lần đầu tiên cảnh tượng một 
người già, một người bệnh, một người chết, Ngài mới cảm 
thấy một cách rất thống thiết là chúng sanh đều bị khổ vì 
bệnh, khổ vì già, khổ vì chết đang đè nặng trên kiếp sống 
của con người. Và chính Ngài rồi cũng bị già, bị bệnh, bị 
chết như mọi người khác. Như vậy chính khổ thọ, khổ vì 
già, khổ vì bệnh, khổ vì chết đã tác động vào chí hướng 
xuất gia của Thái tử. 

Chính Đức Phật đã xác nhận rằng sanh, già, chết là 
động lực chính khiến Đức Phật có mặt ở đời, thuyết pháp 
độ sanh: 

“Này các tù kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không xuất hiện ở đời; 
Pháp oà Luật được Như Lai thuụết giảng không được nói lên ở 
đời. Thế nào là ba? Sanh, già, chết. Nàu các tù kheo, nếu ba 
pháp nàu không hiện hữu ö đời thời Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác không xuất hiện ở đời, Pháp uà Luật do Như 
Lai thuuết giảng không được nói lên ở đời. Vì rằng, nàu các tỳ 
kheo, ba pháp nàu có mặt ở đời, do uậu Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Do uậu Pháp uà Luật do 
Như Lai thuyết giảng được nới lên ở đời.“ (AN 10.76) 

Như vậy sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, những khổ 
thọ này tác động sự có mặt của Đức Phật và sự thuyết 
pháp độ sanh của Ngài trong thế giới của chúng ta. Ý thức 
được những nỗi đau khổ đang đè nặng trên kiếp sống của 
con người, và sự phản ứng lầm lạc của con người trước sự 
đau khổ vì già, vì bệnh, vì chết, Đức Phật nói lên sự suy 
nghi của mình: “Với Ta, nàu các tỳ kheo, được đầu đủ uới sự 
giàu sane như uậu, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như 0ậu, 
Ta suụ niehi: “Kẻ uô 0uăn phàm phu tự mình Dị già, không 0ượt 
qua khỏi sià, khi thấu người khác bị già, lại buổn phiển hổ thẹn, 
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shê tửm, quên rằng mình cũng như oậu... Kẻ uô uăn phầm phu 
tự mình bị bệnh, không uượt khỏi bệnh, thấu người khác bị bệnh, 
lại bực phiển shê tởm, quên rằng mình cũng như uậu... Kẻ 0ô 
oăn phàm phu, tự mình bị chết, không uượt khỏi chết, thấu 
người khác bị chết, lại bực phiền hổ thẹn shê tởm, quên rằng 
mình cũng như uậ... “ (AN 3.39) Thái tử có một thái độ 
khác hẳn. Ngài cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết, 
nhưng Ngài không có bực phiền hổ thẹn, ghê tởm đối với 
già, đối với bệnh, đối với chết. Ngài không có ghê tởm đối 
với chúng, Ngài nhìn chúng với cặp mắt thật khách quan. 
Và với cái nhìn ấy, Ngài đoạn trừ được ba sự kiêu mạn, 
kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn 
của sự sống. Ngài nói: “Ta cũng bị già, không uượt khỏi già, 
sau khi thấu người khác già... Ta cũng bị bệnh, không uượt qua 
khỏi bệnh, sau khi thấu người khác bệnh... Ta cũng bị chết, 
không uượt qua khỏi chết, sau khi thấu người khác chế... Tn 
có thể bực phiển, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như uậu thật không 
xứng đáng cho Ta. Sau khi quan sát như 0uậu, nàu các tù kheo, 
sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ... sự kiêu mạn của không 
bệnh trong không bệnh... sự kiêu mạn của sự sống trong sự sống 
được đoạn trừ hoàn toàn.” (AN 3.39) Khi đã nhận thấy 
những khổ trạng của kiếp người, khi được nhìn thấy hình 
ảnh một vị 5a môn như là tượng trưng cho hình ảnh giải 
thoát khỏi những khổ đau, Thái tử ý thức được rằng sống 
trong sự xa hoa của hoàng cung thời không sao có thể tìm 
được con đường giải thoát khỏi khổ đau cho nhân loại, nên 
Ngài mới ra đi tầm cầu phương pháp độ sanh. Sự cầu đạo 
của Ngài xuất phát từ nơi chí nguyện tìm được con đường 
giúp loài người thoát ly khỏi sự khổ đau vì sanh, vì già, vì 
bệnh, vì chết, tức là cũng được bắt đầu bằng một khổ thọ, 
như đã được diễn tả trong kinh Thánh cầu (MN 26): 
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“Này các tù kheo, rồi Ta suụ nghĩ như sau: “Tại sao Tì, tự 
mình bị sanh lại tâm cầu cái bị sanh, tự tình bị già... tự tình 
bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Vậu Ta tự mình bị sanh, 
sau khi biết rõ sự nguụ hại của cái bị sanh, hãu tâm cầu cái 
không sanh, uô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự 
mình bị già, sau khi biết rõ sự ngu hại của cái bị già, hãu tầm 
cầu cái không sià, 0ô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn; 
tự tình bị bệnh... tự tình bị chết... tự tình bị sâu... tự tình 
bị ô nhiễm, hãu tâm cầu cái không bị ô nhiễm, 0ô thượng an ổn 
khởi các khổ ách, Niết bàn. 

“Rồi nàu các tù kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên 
thiếu, tóc đen nhánh, đầu đủ khí huyết của tuổi thanh xuân, 
trong thời uàng son của cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng 
lòng, nước mắt đầu mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo 
cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không sia đình. Tn xuất gia 
như 0uậu, kẻ äi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu đạo lộ uô thượng tối 
thắng, hướng đết tịch tịnh.” 

Như vậy, Ngài xuất gia với ý thức tìm cho được con 
đường đưa đến sự đoạn trừ khổ đau vì sanh, vì già, vì 
bệnh và vì chết: Nói một cách rõ rệt hơn, Ngài xuất gia 
cũng vì một cảm thọ, tức là khổ thọ. 

Khi Thế Tôn xuất gia để đi tìm con đường đưa đến diệt 
trừ đau khổ, thời khi Ngài chứng ngộ, được giải thoát tức 
là chứng ngộ sự đoạn diệt sanh là khổ, già là khổ, bệnh là 
khổ, chết là khổ, như đã được diễn tả trong Đại kinh Đoạn 
tận ái (MN 38): “Lành tha, nàu các tù kheo, các ngươi nói 
như uậu uà Ta cũng nói như uậu. Cúi nàu không có, nên cái kia 
không có. Cái nàu diệt nên cái kia diệt. Như 0ô mình diệt nên 
hành diệt, hành diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu 
nhập diệt, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ 
diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu 
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diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già, chết, sầu bi khổ ưu não 
diệt. Như uậu là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn nàu.” 

Trong buổi thuyết pháp đầu tiên sau khi Ngài thành 
Đạo tại Vườn Lộc Uyển cho năm vị tỳ kheo, Ngài đã 
thuyết giảng Bốn Sự Thật về khổ và cũng xác chứng cho 
chúng ta thấy rõ Ngài bắt đầu chuyển bánh xe Pháp cũng 
bằng bài thuyết giảng về sự thật về khổ, sự thật về khổ 
tập, tức là nguyên nhân của đau khổ, sự thật về khổ diệt, 
và sự thật về con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Như Lai 
thuyết (Chuyển pháp luân, SN 56.11) ghi rõ: 

“Đây là Thánh đếuỀkhổ, nàu các tù kheo, sanh là khổ, già 
là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu bi khổ ưu não là khổ, oán 
sặp nhau là khổ, ái biệt lụ là khổ, cầu không được là khổ. Tớm 
lại năm thủ uẩn là khổ”. 

“Đâu là Thánh đế uề khổ tập, nàu các tù kheo, chính là ái 
nàu, đưa đến tái sanh, câu hữu uới hủ uà tham, từm cầu hủ lạc 
chỗ nàu chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái”. 

“Đâu là Thánh đế uềkhổ diệt, nàu các tù kheo, chính là sự 
đoạn diệt, lụ tham không có dư tàn khát ái ấu, sự quăng bỏ, từ 
bỏ giải thoát, không có chấp trước ”. 

“Đây là Thánh đếuềcon đường đưa đến khổ diệt, nà các tỳ 
kheo, chính là cơn đường Thánh đạo Tám ngành. Tức là chánh 
tri kiến, chánh tư du, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh trạng, 
chánh tính tấn, chánh niệm uà chánh định”. 

Đến đây chúng ta có thể đúc kết được rằng, chính hình 
ảnh già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, là những động lực 
mạnh mẽ thúc đẩy Thái tử xuất gia, tầm đạo, tu đạo, thành 
chánh quả và thuyết pháp độ sanh, và tiến trình này xác 
chứng rằng đạo Phật bắt đầu bằng một cảm thọ, tức là khổ 
thọ. 
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Nhưng chúng ta không quên một lời dạy rất đặc biệt 
của Đức Phật, một lời dạy thường được Đức Phật nhắc 
nhở: “Này các tù kheo, xưa cũng như na, Ta chỉ nói lên hai 
uấn đề, sự khổ uà sự đoạn điệt đau khổ.” (MN 22) Khi Ngài 
nói lên sự khổ, nghĩa là đạo Phật bắt đầu bằng một cảm 
thọ, tức là khổ thọ. Khi Ngài nói đến sự đoạn diệt đau khổ, 
khổ diệt, nghĩa là đạo Phật kết thúc bằng một cảm thọ, tức 
là lạc thọ. Và lạc thọ đây là lạc thọ Niết bàn hay là an ốn 
lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, giải thoát lạc, chánh giác lạc. 

Sau khi tu khổ hạnh và ý thức được khổ hạnh không 
đưa đến chánh quả, Thái tử nhớ đến kinh nghiệm hành 
thiền của mình khi đang ngồi dưới cây Diêm-phù (MN 
36): “Nàu Assiuessana, Tn suụ nghi nhự sau: “Ta biết, trong 
khi Phụ thân Ta thuộc dòng họ Thích Ca dang càu 0uà 1a dang 
ngồi dưới bóng tmột câu Diêm-phù, Ta lụ dục, lụ bất thiện pháp, 
chứng uà trú thiền thứ nhất, một trạng thái hủ lạc do lụ dục 
sanh, có tâm có tứ.“ Khi an trú như uậu, Tn suụ nghĩ: Đạo lộ 
nàu có thể đưa đến giác ngộ chăng?7”. Và nàu Agsiuessama, tiếp 
theo ú niệm ấu, ú thức nàu khởi lên nơi Ta: Đâu là đạo lộ đưa 
đến giác ngộ”. Nàu Aggioessama, rổi Ta su nehi: “Ta có sợ 
chăng lạc thọ nàu, một lạc thọ lụ dục, lụ bất thiện pháp7”. Nàu 
Ageiuessana, rổi Ta su nehï: “Tan không sợ lạc thọ nàu, một lạc 
thọ lụ dục, lụ bất thiện pháp.” 

(...) “Và nàu Ageioessama, sau khi ăn thô thực uà được sức 
lực trở lại, Ta lụ dục, lụ bất thiện pháp, chứng uà trú thiển thứ 
nhất, một trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh, có tẩm có tứ. Nàu 
Aeeioessana, như uậu lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tổn tại 
nhưng không chỉ phối tâm Tan. Diệt tầm uà tứ, chứng uà trú 
thiển thứ hai, một trạng thái hủ lạc do định sanh, không tâm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Nàu Agsiuessana, như uậu lạc thọ 
khởi lên nơi Ta, được tổn tại nhưng không chỉ phối tâm Ta. Lụ 
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hủ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ tà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng uà trú thiển thứ ba. 
Nàu Aseioessana, như uậu lạc thọ khởi lên nơi Th, được tổn tại 
nhưng không chỉ phối tâm Ta. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng 0à trú thiển thứ tự, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Nàu Aseroessana, như uậu lạc thọ khởi lên 
nơi Ta, được tổn tại nhưng không chỉ phối tâm Tn. 

“Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiển não, nhu nhuuễn, dễ sử dụng, uững chắc, 
bình tỉnh như uậu, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng 
mình... Ta dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhãn tỉnh... Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, Ta biết như thật: “Đâu là khổ; 
biết như thật: Đâu là khổ tập ; biết như thật: Đâu là khổ diệt ; 
biết như thật: âu là con đường đưa đến khổ diệt; biết như 
thật: Đâu là lậu hoặc ; biết như thật: “Đâu là nguyên nhân của 
các lậu hoặc ; biết như thật: âu là các lậu hoặc diệt trừ; biết 
như thật: “Đâu là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt trừ”. Nhờ 
hiểu biết như uậu, nhận thức như uậu, tâm của Ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi uô tỉnh lậu. Đối uới tự 
thân đã giải thoát như uậu khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải 
thoát”. Ta đã biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, uiệc cần 
làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa”. 
Này Ageioessana, đó là đệ tam tính tà Ta đã chứng được 
trong canh ba, 0ô tỉnh diệt tỉnh sanh, ám diệt ánh sáng sanh, 
do Ta sống không phóns dật, nhiệt tâm tính tấn. Như uậu, nàu 
Ageiuessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tổn tại nhưng không chỉ 
phối tâm Ta.” 

Đoạn kinh này rất quan trọng, trước hết xác chứng đạo 
Phật được kết thúc bằng một cảm thọ, tức là lạc thọ, và lạc 
thọ này không chi phối tâm của vị hành giả. Đoạn kinh 
này diễn tả một khúc quanh quan trọng trong tiến trình tu 
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dưỡng của Đức Phật, tức là Ngài đã từ bỏ khổ hạnh, tức là 
kinh nghiệm khổ thọ, bước vào thiển quán, tức là kinh 
nghiệm lạc thọ, dấn thân vào con đường khổ hạnh, tức là 
cảm giác khổ thọ, và không đưa đến giác ngộ giải thoát. 
Chọn con đường thiển quán tức là cảm giác lạc thọ đưa 
đến giác ngộ giải thoát Niết bàn. Trí tuệ cuối cùng đã 
chiến thắng vô minh. Đức Phật đã chọn con đường thiển 
quán, không chọn con đường dục lạc, không chọn con 
đường khổ hạnh, và nhờ vậy trong canh đầu Ngài chứng 
được túc mạng minh, trong canh giữa Ngài chứng được 
thiên nhãn minh, và trong canh cuối Ngài chứng được lậu 
tận minh, thành bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác. 
Có một sự bất ngờ lý thú, ít ai khám phá ra, là vị hành 
thiền, từ khi chứng được sơ thiền cho đến thiền thứ tư, vị 
hành giả luôn luôn cảm giác lạc thọ, cho đến thiền thứ tư, 
được xem là bất động thiền, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, lạc thọ vẫn đi theo vị hành trì thiển quán, 
không rời một bước. Như vậy người Phật tử có hành thiền 
luôn luôn được phấn khởi, hân hoan hỷ lạc. Các lạc thọ 
này càng ngày càng vi tế, thấm nhuần, tẩm ướt, bao phủ 
người hành thiền, khiến Đức Phật dùng bốn ví dụ để diễn 
tả sự thấm nhuần này. Hỷ lạc của sơ thiển thấm nhuần vị 
hành thiển như nước thấm nhuần tẩm ướt cục bột tắm 
được nhồi với nước. Hỷ lạc của thiền thứ hai được ví như 
một hồ nước không có lỗ nước chảy ra, nước tự trong đáy 
hồ phun lên và trời lại mưa lớn và nước hồ ấy thấm nhuần 
tẩm ướt toàn bộ bờ hồ ấy, không có chỗ nào không được 
nước ấy tẩm ướt thấm nhuần. Xả niệm lạc trú của thiển 
thứ ba được ví như hoa sen xanh, hoa sen trắng, v.Vv...sinh 
ra trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi mặt 
nước và không có chỗ nào trên bông sen không có tẩm ướt, 
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thấm nhuần. Thiền thứ tư được ví như một người trùm 
đầu với tấm vải rộng, không có chỗ nào là không được tấm 
vải ấy che thấu. Như vậy, người Phật tử nói chung, người 
hành thiền nói riêng, luôn luôn được hỷ lạc thấm nhuần, 
và người có hỷ lạc là người có sức khỏe, là người luôn luôn 
phấn khởi, lạc quan hân hoan. Như thế đấy mà không 
hiểu vì sao người ta lại hiểu đạo Phật là bi quan, là chán 
đời, là yếm thế, là tiêu cực, và lại có nhiều Phật tử cố ý tạo 
cho mình một dáng điệu bi quan, một cái nhìn yếm thế để 
tự giới thiệu mình là những người hiểu đạo hiểu đời. 

Cho đến đây, quý vị đã thấy rõ, đạo Phật thật sự bắt 
đầu bằng một cảm thọ, tức là khổ thọ và cũng được kết 
thúc bằng một cảm thọ, tức lạc thọ, và như vậy đạo Phật 
đã đi từ khổ thọ đến lạc thọ và các cảm thọ đóng một vai 
trò quan trọng trong tiến trình tu chứng của đạo Phật. 
Trong một cuộc đàm thoại giữa Visakha và tỳ kheo ni 
Dhammadinna, về cảm thọ, tỳ kheo ni đã khéo giải thích 
các cảm thọ là gì và sự liên hệ giữa các tùy miên và các 
cảm thọ (MN 44). 

“Thưa Ni sư, có bao nhiêu thọ?” - “Có ba thọ này, lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ!“... “Thưa Ni sư, trong lạc thọ, có 
tùu miên sì tổn tại? Trong khổ thọ có tàu miên eì tồn tại? Trong 
bất khổ bất lạc thọ có tùu miên gì tồn tại?” - “Trong lạc thọ có 
tham tùu tiên tổn tại. Trong khổ thọ có sân tùu miên tổn tại. 
Trong bất khổ bất lạc thọ, có minh tùu miên tổn tại. - “Thưa 
Ni sư, có phải trone tất cả lạc thọ, tham tùu tiên phải từ bỏ? 
Trong tất cả khổ thọ, sân tùu tiên phải từ bỏ? Trong tất cả bất 
khổ bất lạc thọ, 0ô trinh tùu tiên phải từ bỏ?” - “Không phải 
trong tất cả lạc thọ, tham tùu miên phải từ bỏ; trong tất cả khổ 
thọ, sân tùu miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, 
0ô tỉnh tùu miên cần phải từ bỏ. Ở đâu, ị tỳ kheo lụ dục, lụ 
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bất thiện pháp, chứng uà an trú sơ thiểu, một trạng thái hủ lạc 
do lụ dục sanh, có tầm có tứ. Do uậu, tham đã được từ bỏ, không 
còn tham tùu miên được tổn tại ở đâu. Ớ đâu, 0ị tù kheo suụ tư 
như sau: “Chắc chắn Tì sẽ chứng uà an trú trong trú xứ mà 
xưa nau các uị Thánh đang an trú.“ Vì muốn phát ra nguyện 
hướng đến các cảnh giải thoát uô thượng, do ước nguuện ấu, 
khởi lên ưu tư. lo uậu sân được từ bỏ, không còn sân tùụ tiên 
tổn tại ở đấu. Ở đâu, oị tù kheo xả lạc xả khổ, diệt hủ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng uà trú thiển thứ tư, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Do uậu 0ô tính đã được từ bỏ, không còn 
0ô trinh tàu tiên tổn tại ở đâu.” 

Với Đức Phật, điều quan trọng là làm thế nào để diệt 
trừ đau khổ. Với kinh nghiệm hành trì khổ hạnh trong sáu 
năm, Đức Phật rút ra một kinh nghiệm đầy đau thương, 
tức là đau khổ không thể diệt trừ bằng đau khổ, và do vậy 
Đức Phật đã bác bỏ quan điểm của các Niganthãä (Ni-kiển- 
tử) như đã được ghi trong Trung bộ (MN 101): “Vì rằng, 
nàu Nieanthä, trong khi các hành giả thống thiết tỉnh tấn, 
thống thiết tính cần, trons khi ấu các hiển giả lãnh thọ những 
cảm giác thống khổ, đột khởi, dau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn 
trong khi hiển giả không thống thiết tỉnh tấn, không thống thiết 
tỉnh cần, trong khi ấu các hiển giả không lãnh thọ những cảm 
siác thống khổ, đột khởi, dau đớn, cực khổ, thống khổ. Như uậu, 
thật chính các hiểh giả trong khi lãnh thọ những cảm giác thống 
khổ, đột khởi, dau đớn, cực khổ, thống khổ, tự bị lừa dối bởi 0ô 
mỉnh, 0ô trí, eu muội, khi các hiển giả nói: Phàm cảm giác gì 
cơn nieười nàu lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hau bất khổ bất lạc 
thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháu 
đoạn diệt các nghiệp quá khứ, uới sự không tạo tác các nghiệp 
mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không diễn tiến đến 
tương lai, nehiệp được doạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, các 
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cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ 
thọ được đoạn tận. 

Như vậy, Đức Phật bác bỏ quan điểm của các Niganthãä 
cho rằng do khổ hạnh mới đoạn trừ được đau khổ. Đức 
Phật với kinh nghiệm bản thân của mình, với trí tuệ đặc 
biệt sáng suốt của Ngài nên đã nhận thức một cách rõ ràng 
rằng đau khổ không thể đoạn trừ bằng khổ hạnh. 

Cũng với kinh nghiệm bản thân của mình và cũng nhờ 
trí tuệ sáng suốt của Ngài, Đức Phật đi đến một kết luận 
thứ hai là đau khổ không thể đoạn trừ bằng cách hưởng 
thọ các dục. Như kinh Ví dụ con rắn (MN 22), Thế Tôn đã 
khiển trách tỳ kheo Arittha vì vị này khởi lên tà kiến cho 
rằng hưởng thọ các dục không phải là một pháp chướng 
ngại. Thế Tôn đã khiển trách tỳ kheo Arittha như sau: 
“Này người nu sỉ kia, sao ngươi lại hiểu pháp 1a thuuết giảng 
như uậu. Nàu người neu sỉ kia, có phải chăng Tn đã dùng nhiêu 
pháp môn thuuết các dục là chướng đạo pháp. Và những ai thọ 
dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuuết các dục, 0ui ít, 
khổ nhiêu, não nhiều, do uậu, nsuụ hiểm càng nhiều hơn. Ta đã 
thuuết các dục được uí như khúc xương... được uí như tiếng 
thịt... được 0í như bó đuốc... được uí như hố than hừng... được 
ơí như trái câu...Äược 0í như lò thịt... dược uí như gậu nhọn. Ta 
đã thuuết các dục được 0í như đầu rắn, oui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, uà do uậu nguụ hiểm lại càng nhiều hơn. Và nàu người 
nợu sỉ kia, không những ngươi xuụên tạc Ta 0ì ngươi đã chấp 
thủ sai lạc, ngươi còn tự phá hoại trình, 0à tạo niên nhiều tốn 
đức. Nàu người neu sỉ kia, uà như uậu sẽ đưa đến bất hạnh uà 
đau khổ lâu dài cho ngươi. 

Thật là một lời khiển trách thăng thừng thiết thực, với 
những ví dụ thật linh động và chính xác, dạy cho chúng 
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ta rõ, con đường thọ hưởng các dục không phải là con 
đường đưa đến giải thoát đau khổ. 

Nhưng ly dục suông chưa phải là pháp môn cứu cánh 
để giải quyết vấn để đau khổ của con người. Đức Phật 
nhắc đi nhắc lại cho cư sĩ Mahänãma, trong Tiểu kinh Khổ 
uẩn (MN 14): “Các đục ơui ít, khổ nhiêu, não nhiều, sự ru 
hiểm ở đâu là nhiều hơn. Nàu Mahanama, nếu một 0ị Thánh 
đệ tử khéo thấu như uậu uới như thật chánh quán, nhưng niến 
0j nàu chưa chứng được hủ lạc do lụ dục, lụ các bất thiện pháp 
sanh hau một pháp nào cao thượng hơn, như 0ậu 0ị ấy chưa 
khỏi bị các dục chỉ phối. Nàu Mahanama, khi nào uj Thánh đệ 
tử khéo thấu như uậu uới như thật chánh quán: “Các dục 0ui ít, 
khổ nhiều, não nhiều, sự nsuụ hiểm ở đâu là nhiều hơn”. Và 0ị 
nàu chứng được hủ lạc do lụ dục, lụ ác bất thiện pháp sanh hau 
một pháp nào cao thượng hơn. Như uậu uị ấu khôn bị các dục 
chỉ phối. 

Rồi để xác chứng lời tuyên bố trên, Đức Phật kể lại kinh 
nghiệm bản thân của Ngài khi Ngài chưa thành Phật: 
“Nàu Mahanama, thuở xưa khi Ta còn là một uị Bồ Tát, chưa 
chứng ñược Bồ đề chưa thành Chánh Đẳng Giác, Ta khéo thấu 
như thật uới chánh kiến: “Các dục oui ít, khổ nhiều, não nhiều, 
sự neuu hiểm ở đâu là nhiều hơn”. Dầu Ta khéo thấu uới như 
thật chánh kiến như uậu, nhưng Ta chưa chứng được hủ lạc do 
Iụ dục, lụ ác bất thiện pháp sanh hau một pháp nào cao thượng 
hơn, oà như uậu Ta biết rằng Tn chưa khỏi bị các dục chỉ phối. 
Và nàu Mahanama, khi nào Tn khéo thấu uới như thật chánh 
kiến: “Cúc dục 0ui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguụ hiểm ở đâu 
là nhiều hơn”, uà Ta chứng được hủ lạc do lụ dục, lụ ác bất thiện 
pháp sanh hau một pháp nào cao thượng hơn, như uậu Ta khởi 
bị các dục chỉ phối”. 
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Đây là một quan điểm rất quan trọng và rất đặc biệt của 
đạo Phật trong phương pháp đối trị và đoạn trừ sự chỉ 
phối của các dục. Không những chúng ta cần như thật biết 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của dục, chúng ta còn 
cần phải hành thiền, chứng cho được sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền và tứ thiền, có vậy mới có khả năng vượt khỏi 
sự chi phối của dục. Đây là một minh chứng rất hùng hồn 
về pháp môn định tuệ, chỉ quán song tu trong đạo Phật, 
giúp chúng ta thoát ly sự chi phối của các dục, tức là thoát 
ly được sự đau khổ. 

Như thật biết các dục chưa đủ để đoạn trừ sự khổ đau 
của con người, Đức Phật còn dạy thêm, cần phải như thật 
biết vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các thọ, vì các 
cảm thọ đóng vai trò trung gian tiếp thu các dục, làm cho 
tập khởi tham, sân, si của con người. Trong Đại kinh Khổ 
uẩn (MN 13), Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tù kheo, thế nào là 0j ngọt các cảm thọ, ở đâu uị 
tù kheo lụ dục, lụ bất thiện pháp, chứng uà an trú sơ thiên, một 
trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh, có tâm có tứ. Trong khi ấu, 
nến 0ị ấu không nhi đến tự hại, không nehi đến hại người khác, 
không nghĩ đến hại cả hai, trong khi uị ấu cảm giác một cảm 
thọ 0ô hại. Nàu các tù kheo, tối thượng là 0ô hại ấu... Cũng uậu 
thiển thứ hai... Cũng uậu thiên thứ ba... Chứng 0à trú thiển thứ 
tự không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Nàu các tù kheo, 
trong khi uị tù kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ru đã cảm thọ trước, 
chứng uà trú thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Trone khi ấu, nến uị ấu không nehi đến tự hại, không nhi 
đến hại người khác, không nehi đến hại cả hai, trong khi ấu 0ị 
ấu cảm giác một cảm thọ 0ô hại. Nàu các tù kheo, tối thượng 
0ô hại ấu, Ta nói là uị nsọt các cảm thọ. 
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Và nàu các tù kheo, thế nào là sự nsuụ hiểm các cảm thọ? 
Này các tù kheo, các cảm thọ uô thường, khổ, biến hoại, như 
ậu là neuụ hiểm các cảm thọ. 

Và nàu các tù kheo, thế nào là sự xuất lụ các cảm thọ? Nàu 
các tù kheo, sự điều phục dục ái đối uới các cảm thọ, sự đoạn 
trừ dục ái, như uậu gọi là sự xuất lụ các cảm thọ. 

Này các tù kheo, những Sa môn, Bà-la-môn nào, không như 
thật biết uj ngọt các cảm thọ là 0ị nsọt như 0uậu, sự nsuụ hiểm 
là sự nguụ hiểm như uậu, sự xuất lụ là sự xuất lụ như uậu, 
những 0j nàu nhất định sẽ không như thật biết các cảm thọ của 
chúng, chúng cũng không có thể đặt người khác trong một địa 
0j tương tợ, nehia là như thật biết các cảm thọ, sự kiện như uậu 
không xả ra. Nàụ các tù kheo, những Sa môn, Bà-la-mmôn nào, 
như thật biết uj neọt các cảm thọ là uị nsọt như uậu, sự 1u 
hiểm là sự nu hiểm như uậu, sự xuất lụ là sự xuất lụ như uậu, 
những cũng uị nàu nhất định như thật biết các cảm thọ của 
chúng, chúng có thể đặt người khác trong một địa uj tương tợ, 
nghĩa là như thật biết các cảm thọ, sự kiện như uậu có thể xả 


⁄ 


ra. 

Đến đây chúng ta có thể đúc kết được rằng đau khổ 
không có thể đoạn trừ do khổ hạnh, như chủ thuyết của 
Ni-kiển-tử. Đau khổ cũng không có thể đoạn trừ bằng 
cách hưởng thụ các dục lạc, vì các dục lạc vưi ít khổ nhiều, 
não nhiều, ở đây sự nguy hiểm lại nhiều hơn. Các đau khổ 
có thể bắt đầu được trừ diệt bằng cách như thật tuệ tri các 
dục, vị ngọt các dục, sự nguy hiểm các dục và sự xuất ly 
các dục. Bước thêm một bước nữa, sau khi đã chứng bất 
động thiền, tức là thiển thứ tư, vị Thánh đệ tử với trí tuệ 
như thật quán Bốn Sự Thật: “Với tâm định tỉnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyển, dễ 
sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
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hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy như thật thắng tri “Đây 
là khổ”; như thật thắng tri “Đây là khổ tập”; như thật 
thắng tri “Đây là khổ diệt”; như thật thắng tri “Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt“. Vị ấy nhờ biết như vậy, thấy 
như vậy, tâm của vị ấy giải thoát khỏi lậu hoặc, thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối 
với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên chánh trí “la 
đã giải thoát”; vị ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những việc cần làm đã làm, sau đời sống hiện tại, 
không còn trở lại trạng thái này nữa.“ “Như vậy vị hành 
giả đã giác ngộ nhờ chánh trí khổ, khổ tập, khổ diệt, con 
đường đưa đến khổ diệt” đã nói lên tầm quan trọng của 
cảm thọ trong diễn tiến đến Thánh quả, thành bậc A-la- 
hán. 

Chưa nói đến tu chứng Thánh quả, nhờ quán khổ thọ 
như đã được diễn tả trên đây, chính lạc thọ và khổ thọ là 
những đề tài giúp định nghĩa thế nào là thân không tu tập, 
thân tu tập; thế nào là tâm không tu tập và tâm tu tập, như 
Đại kinh Saccaka (MN 36) giải thích rõ: 

“Nàu Asgioessana, thế nào là thân không tu tập uà thế nào 
là tâm không tu tập? Ở đâu, nàu Ageioessana, kẻ uô uăn phàm 
phu khởi lên lạc thọ. Người nàu được cảm giác lạc thọ, liền tham 
đắm lạc thọ oà rơi uào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấu bị 
diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ. Người ấu do cảm 
giác khổ thọ nên khởi lên sầu muộn, than uan, than khóc, đập 
ngực đưa đến bất tỉnh. Nàu Aseioessana, lạc thọ ấu khởi lên 
cho rieười kia, chỉ phối thân 0uà an trú, do thân không tu tập. 
Khổ thọ ấu khởi lên cho uị kia, chỉ phối tâm 0à an trú, do tâm 
không tu tập... Và nàu Asgioessama, thế nào là thân tu tập uà 
tâm tu tập? Ở đâu, nàu Ageioessama, lạc thọ khởi lên cho 0ị 
Thánh đệ tử nhe nhiều. Vị nàu được cảm giác lạc thọ, nhưng 
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không tham đắm lạc thọ, không rơi oào sự tham đắm lạc thọ. 
Nếu lạc thọ ấu diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ. 
Vị ấu cảm giác khổthọ, nhưng không sầu tnuộn, than uan, than 
khóc, đập ngực đưa đến bất tỉnh. Nàu Agsiuessama, lạc thọ ấu 
khởi lên cho uị kia, không chỉ phối tâm uà không an trú, do thân 
có tụ tập. Khổ thọ ấu khởi lên cho uị kia, không chỉ phối tâm 0à 
không an trú, do tâm tu tập... Như uậu, người ấu có thân tu tập 
0à có tâm tu tập. ” 

Ở đây chúng ta chứng kiến một lời khuyên tuyệt diệu 
của Đức Phật về thân tu tập và tâm tu tập, một lời khuyên 
mà mọi người đều có thể ứng dụng ngay trong đời sống 
hiện tại của mình và chính nhờ sự ứng dụng ấy, chúng ta 
ý thức được sự lợi ích thiết thực cho bản thân mình và 
đánh giá được giá trị của Đức Phật. Ngài chỉ khuyên: “Khi 
cảm giác lạc thọ, không tham đắm lạc thọ, khi cảm giác 
khổ thọ, chớ có sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, 
rơi vào trạng thái bất tỉnh nhờ tâm có tu tập”. Nếu cảm 
giác lạc thọ và khổ thọ giúp chúng ta định nghĩa thân tu 
tập và tâm tu tập, thì chính nhờ tuệ quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ mà người hành giả có thể đạt được cứu 
cánh giải thoát, như đã được diễn tả trong kinh Trường 
trảo (MN 74): 

“Nàu Asgioessama, có ba thọ nàu: Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ 
bất lạc thọ. Nàu Agsiuessama, trong khi cảm siác lạc thọ, chính 
khi ấu không cảm siác khổ thọ, không cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ, chỉ cảm giác lạc thọ. Nàu Ageruessama, trơng khi cảm giác 
khổ thọ, chính khi ấu không cảm giác lạc thọ, không cảm giác 
bất khổ bất lạc thọ, chỉ cảm siác khổ thọ. Nàu Agsiuessana, 
trong khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, chính khi ấu không cảm 
giác lạc thọ, không cảm giác khổ thọ, chỉ cảm giác bất khổ bất 
lạc thọ. 
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“Nàu Aseruessama, lạc thọ là uô thường, hữu 0i, do duyên 
sanh, bị đoạn diệt, bị húu hoại, bị suụ tàn, bị tiêu diệt. Này 
Agg106ssan, khổ thọ là uô thường, hữu 0i, do duyên sanh, bị 
đoạn diệt, bị hú hoại, bị suụ tàn, bị tiêu diệt. Nàu Ager0essana, 
bất khổ bất lạc thọ là uô thường, hữu 0i, do duyên sanh, bị đoạn 
diệt, bị húu hoại, bị suụ tàn, bị tiêu diệt. 

“Thấu uậu, nàu Agsiuessama, 0ị ña uăn Thánh đệ tử yếm lụ 
lạc thọ, yếm lụ khổ thọ, yếm lụ bất khổ bất lạc thọ. Do yếm lụ 
øj ấu lụ tham. Do lụ tham tị ấu được giải thoát. Đối uới tự thân 
đã giải thoát như uậu, khởi lên sự hiểu biết: Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, uiệc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại, không còn 
trở lui trạng thái nàu ruữa. 

“Với tâm siải thoát như uậu, uị ấu không có nói thuận theo 
một ai. Không có tranh luận uới một ai. Chỉ nói theo từ ngữ đã 
được dùng ở đời, không có chấp từ ngữ ấu.” 

Vai trò các cảm thọ quan hệ như thế nào trong tiến trình 
giải thoát đã được thấy rõ trong các đoạn trên, lại được 
nhấn mạnh một lần nữa trong kinh Đại lục xứ (MN 149) 
khi các cảm thọ đóng vai trò đoạn tận các tâm khổ tâm ưu 
của loài người. Vị tỳ kheo đối với các cảm thọ do con mắt 
tiếp xúc với sắc pháp, phải ứng dụng pháp quán như thế 
nào để đoạn tận tâm khổ và tâm ưu: “Này các tù kheo, thấu 
oà biết như chơn mắt, thấu uà biết như chơn sắc, thấu uà biết 
như chơn nhãn thức, thấu uà biết như chơn nhãn xúc; do duyên 
nhãn xúc nàu khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, thấu 
0à biết như chơn cảm thọ ấu. VỊ ấu không ái trước đối uới con 
mắt, không ái trước đối uới các sắc, không ái trước đối uới nhãn 
thức, không ái trước đối uới nhãn xúc; do duyên nhãn xúc nà 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, uị ấu không ái 
trước cảm thọ ấu. Khi uj ấu trú, quán sát 0ị ngọt, không bị ái 
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trước, hệ lụu uà tham đắm, nên năm thủ uẩn äi đến tận diệt 
trong tương lai. Và ái của 0ị ấu, đưa đến tái sanh, câu hữu uới 
hủ oà tham, tìm sự hoan lạc chỗ nàu chỗ kia, ái ấu được đoạn 
tận. Những thân nhiệt não của uị ấu được đoạn tận. Những 
tâm nhiệt não của uị ấu được đoạn tận. Những tâm khổ não của 
0j ấu được đoạn tận. VỊ ấu cảm thọ thân lạc uà tâm lạc.” 

Ở đây, chúng tôi xin nói lên một loại đồ ăn được đạo 
Phật đề cập đến, đó là xúc thực (øhassahãra), một trong 
bốn loại đồ ăn được Đại kinh Đoạn tận ái (MN 38) nói đến, 
tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Xúc 
thực đây chỉ cho sự cảm xúc của con người, tức là sự gặp 
nhau giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức; và từ nơi xúc 
chạm này khởi lên các cảm thọ như lạc, khổ, bất khổ bất 
lạc, và các cảm thọ này tác động như các món ăn nuôi 
dưỡng và phá hoại sự sống của con người. Nói một cách 
rõ hơn, khi cảm giác một cảm thọ, lạc, khổ, bất khổ bất lạc, 
các cảm thọ tác động như một món ăn đối với thân thể, 
tâm tư của con người. Nếu là lạc thọ, lạc thọ ấy sẽ nuôi 
dưỡng thân con người; nếu là khổ thọ, khổ thọ ấy sẽ tác 
hại đến sức khỏe con người. Thường thường chúng ta thấy 
người gặp lo buồn hay đau ốm, kẻ gặp chuyện vui sức 
khỏe gia tăng. Hay lo buồn tức bị giảm thọ, người hân 
hoan, phấn khởi làm tăng thêm tuổi thọ, sống lâu. 

Đối với đạo Phật, lạc thọ đóng một vai trò rất quan 
trọng, vì lạc thọ này một mặt nuôi dưỡng sức mạnh cho 
thân thể, một mặt là một sức mạnh thiền định trợ duyên 
cho tuệ quán, cho giác ngộ giải thoát. Như chúng ta đã 
thấy, sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. 
Thiền thứ hai cũng là một trạng thái hỷ lạc do định sanh. 
Thiền thứ ba là xả niệm lạc trú, và thiền thứ tư là xả niệm 
thanh tịnh, luôn luôn là một lạc thọ được tên là thiền lạc 
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và cũng được gọi là thiền duyệt vi thực, tức là hân hoan 
trong thiền là một món ăn cho người hành giả khiến có thể 
ngồi thiển lâu không cảm thấy đói và có thể ngồi từ ngày 
này qua ngày khác, đối với những ai có thiền lực mạnh. 

Như vậy, đạo Phật chủ trương đem lại lạc thọ cho loài 
người, lạc thọ ở đây có nghĩa là phấn khởi hân hoan, hoan 
hỷ sống ở đời làm các hạnh lành về thân, về lời, về ý và 
làm mọi nhiệm vụ ở đời. Lạc thọ này biến thành thiển lạc, 
khi người Phật tử bắt đầu hành trì thiển quán, và thiển lạc 
này không những đem lại hạnh phúc an lạc cho bản thân 
mà còn là một thiển lực, giúp tăng trưởng nội lực cá nhân, 
giúp chúng ta vượt qua các khó khăn và thành tựu các mục 
tiêu đã vạch ra. Thiển lực này biến thành an ổn lạc, viễn 
ly lạc, an tịnh lạc, giải thoát lạc, chánh giác lạc, Niết bàn 
lạc, khi chúng ta tâm thành khẩn thiết, lấy các cảm thọ lạc 
khổ, bất khổ bất lạc làm đối tượng thiền quán, chí thành 
nỗ lực tu tập, để thành tựu được tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Để kết thúc vấn đề cảm thọ, chúng tôi xin trình bày một 
kinh quan trọng trong Trung bộ, kinh Sáu sáu (Chachaka- 
suttamn, MN 148). Kinh này nói lên tiến trình giải thoát của 
đạo Phật, dựa trên sự tiếp xúc sáu căn đối với sáu trần, 
sinh ra sáu thức. Sự gặp gỡ của sáu căn, sáu trần, sáu thức 
là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất 
lạc thọ. Chính tự nơi ba cảm thọ này, vị hành giả sử dụng 
tuệ quán để đoạn diệt khổ đau. Ở nơi đây chúng tôi cần 
phải nhấn mạnh rằng, vị hành giả phải chứng thiển thứ tư 
là bất động thiền, mới có đủ định lực để tuệ quán có hiệu 
quả, như Kinh ấy trình bày. Ở đây, lấy con mắt với các sắc 
làm đối tượng hành trì; đối với năm căn, năm trần khác có 
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thể xem là tương tự. Lời kinh trình bày thật rõ ràng, không 
cần phải giải thích nhiều: 

“Này các tù kheo, do duyên mắt oà do duyên các sắc khởi 
lên nhãn thức, sự gặp sỡ của ba pháp nà là xúc. lo duyên xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hau bất khổ bất lạc thọ. Vị ấu do cảm 
xúc lạc thọ, hoan hủ, tán than, trú ở ái trước. Tham tùy tmiên 
của uị ấu tùụ tăng. VỊ ấu do cảm xúc khổ thọ, sầu tnuộn, than 
oan, than khóc, đập neực, rơi uào bất tỉnh. Sân tàu miên của 
0j ấu tùu tăng. Vị ấu do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, không như 
thật biết tập khởi, sự đoạn diệt, uị neọt, sự quụ hiểm 0à sự xuất 
lụ khỏi cảm thọ ấu, 0ô tỉnh tàu tiên của 0ị ấu tùu tăng. Nàu 
các tù kheo, 0ị ấu do không đoạn tận tham tùu tmiên đối uới lạc 
thọ, do không xả trừ sân tùu tiên đối uới khổ thọ, do không nhổ 
lên uô tỉnh tùu tiên đối uới bất khổ bất lạc thọ, không đoạn 
tận 0ô tỉnh, không làm cho trỉnh khởi lên, có thể uượt khỏi 
nguụ hiểm trong hiện tại, chấm dứt đau khổ, sự kiện như uậu 
không xảu ra. 

“Này các tù kheo, do duyên tai... do duyên trñi.... do 
duuên lưỡi ... do duyên thân ... do duyên ú uà do duyên các 
pháp khởi lên ú thức, sự gặp gỡ của ba pháp nàu là xúc ... sự 
kiện như uậu không xả ra. 

“Này các tù kheo, do duyên mắt oà duyên các sắc khởi lên 
nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. lo duyên xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ haụ bất khổ bất lạc thọ. Vị ấu cảm xúc 
lạc thọ, không hoan hủ, không tán thán, không trú ở ái trước. 
Tham tùu miên của 0ị ấu không tùu tăng. Vị ấu cảm xúc khổ 
thọ, không sầu muộn, không than oan, than khóc, đập neực, rơi 
0ào bất tỉnh. Sân tàu miên của uị ấu không tùu tăng. Vị ấu cảm 
xúc bất khổ bất lạc thọ, như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
0j neọt, sự neuu hiểm uà sự xuất lụ khỏi cảm thọ ấu, 0ô tỉnh 
tùu miên của 0ị ấu không tùu tăng. Nàu các tù kheo, tị ấu 
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chính do đoạn tận tham tàu miên đối uới lạc thọ, do xả trừ sân 
tùu tiên đối uới khổ thọ, do nhổ lên uô tỉnh tùu tiên đối uới 
bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận uô tính, làm cho tỉnh khởi lên, 
có thểneau trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện 
như uậu xảw ra. 

“Này các tù kheo, do duyên tai... do duyên trấi.... do 
duuên lưỡi ... do duyên thân ... do duyên Ú uà do duyên các 
pháp khởi lên Ú thức, sự gặp gỡ của ba pháp nà là xúc ... sự 
kiện như 0uậu xả ra. 

“Này các tù kheo, do thấu uậu, 0ị äa oăn Thánh đệ tử nhàm 
chán mắt, nhàm chán các sắc, nhàm chán nhãn thức, nhàm 
chán xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái. Vị ấu nhàm chán tai, 
nhàm chấn các tiếng... nhàm chán tmũi, nhàm chán các 
hương... nhàm chán lưỡi, nhàm chán các 0ị... nhàm chán thân, 
nhàm chán xúc... nhàm chán thọ, nhàm chán ái. Do nhàm 
chán, uj ấu lụ tham. Do lụ tham, 0ị ấu siải thoát. Trong sự giải 
thoát là tri hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. Và uị ấu biết: Sanh đã 
tận, phạm hạnh đã thành. Các uiệc nên làm đã làm. Không còn 
trở lui trạng thái nàu riữa. 

Như vậy tiến trình giải thoát của đạo Phật, lấy các cảm 
thọ lạc, khổ, bất khổ bất lạc thọ để làm đối tượng tu hành. 
Chính trong tiến trình giải thoát này, vai trò của các cảm 
thọ, phát xuất từ sự xúc chạm giữa sáu căn với sáu trần đã 
đóng vai chủ động trong tiến trình giác ngộ và giải thoát. 
Và vì các cảm thọ liên hệ rất thiết thân với đời sống con 
người, nên chúng ta có thể nói đau khổ và hạnh phúc của 
con người, sự trói buộc và sự giải thoát của con người tùy 
thuộc rất mật thiết đến các cảm thọ của con người. 

Có một trí như thật đối với các cảm thọ, sử dụng các 
cảm thọ như thế nào để phù hợp với những lời dạy của 
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Đức Phật về thân tu tập và tâm tu tập, và thiền quán các 
cảm thọ như thế nào để mạnh tiến trên con đường giải 
thoát và giác ngộ đều là những vấn đề được đề cập đến 
trong bài thuyết trình này. 
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gi Š- 


ĐẠO PHẬT VÀ NÊN TRẬT TỰ 
ĐẠO ĐỨC MỚI 


(Bài phát biểu tại Hội thảo: "Đạo Phật uà sự lãnh đạo 
oÊhòa bình “ tổ chức tại Lllan Bator, Mông Cổ từ 
ngàu 15 đến neàu 20 tháng 8 năm 1989) 


Kính thưa toàn thể quý vị khách quý và quý vị đại biểu, 

Loài người đang tiến dần tới ngưỡng cửa của thế kỷ 
XXỊI, một câu hỏi có tính cách hoàn cầu đang làm nhiều 
người ưu tư lo lắng: “Kỷ nguyên mới sẽ là kỷ nguyên gì 
đây trong lịch sử của nhân loại?“. Trong những năm bản 
lề cuối cùng giữa hai thế kỷ mà chúng ta đang sống, chúng 
ta đã và đang rút ra những kinh nghiệm, những bài học 
gì, khả di làm chúng ta yên tâm hơn, tin tưởng hơn? 

Trước hết, chúng ta đã ý thức được tầm cỡ có tính cách 
toàn cầu của một số vấn đề bức xúc đang đối mặt với 
chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ biết được làm thế nào để 
huy động trí tuệ và sức mạnh của nhân dân thế giới để 
giải quyết một cách tốt đẹp những vấn đề đó. Thí dụ các 
vấn đề chiến tranh và hòa bình, vấn đề xây dựng một nền 
trật tự kinh tế mới, một nền trật tự đạo đức mới cho thế 
giới, vấn đề bảo vệ môi trường của chúng ta. 
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Tầm cỡ của những vấn đề này vượt qua biên giới các 
quốc gia, các dân tộc, vượt ngoài tầm tay của các người 
chuyên môn, của các người có quyền lực. Một vấn đề như 
chiến tranh và hòa bình, quan hệ đến sự sống còn của 
nhân loại không thể giao phó cho một số nhà quân sự và 
nhà chính trị. Đó là lý do giải thích tại sao phong trào hòa 
bình thế giới đã và đang lôi cuốn vào hàng ngũ của mình 
một số rất đông các tầng lớp dân chúng. Gần hết các nước 
trên thế giới, tất cả các lục địa, dân tộc, tuổi tác, nghề 
nghiệp, xu hướng chính trị và các hệ phái tôn giáo đã và 
đang tham gia vào các phong trào ấy. Chỉ có một lực lượng 
bảo vệ hòa bình hùng hậu và năng động như thế mới có 
sức mạnh để chặn đứng sự nguy hiểm của một cuộc chiến 
tranh hạt nhân, chiến đấu chống lại những thế lực hiếu 
chiến nguy hiểm và bảo đảm sự chiến thắng của hòa bình 
và tiến bộ. Chỉ có một cái nhìn toàn cầu đối với vấn đề 
chiến tranh và hòa bình mới có thể đem lại cho các phong 
trào hòa bình thế giới một thắng lợi lịch sử như vậy. 

Hiểm họa của một chiến tranh toàn cầu đã huy động 
được nhân dân thế giới chống lại sự hiện hữu của chiến 
tranh. Những năm cuối của thế kỷ XX đã và đang chứng 
kiến những bước đi lịch sử, tiến tới một kỷ nguyên không 
có vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học. Nhân loại hình như 
được bớt nhẹ đi một số phiền não và lo âu, khi Liên Xô và 
Huê Kỳ đã ký một thỏa ước về giải trừ vũ khí tên lửa tầm 
trung. Nhưng chúng ta không được buông lơi cảnh giác. 
Dầu cho hiểm họa của một chiến tranh hạt nhân được 
chặn đứng lại, nhưng các chiến tranh cục bộ với tất cả sự 
biểu hiện tàn khốc và phi nhân vẫn còn tồn tại. Bạo lực 
chính trị và quân sự vẫn diễn ra giữa một số quốc gia, giữa 
các sắc tộc khác nhau, cho đến giữa những dân tộc cùng 
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tôn thờ lý tưởng giống nhau, cùng một ý thức hệ chính trị 
như nhau, giữa những đồng chí, những người đồng quân 
ngũ với nhau. Trong những năm gần đây, sự quan hệ giữa 
các quốc gia đã có một sự thay đổi lớn theo chiều hướng 
tốt đẹp: Chung sống hòa bình, thông cảm lẫn nhau, đối 
thoại hơn là đối đầu, thị trường thay vì chiến trường. Còn 
trong tình hình chính trị, nội bộ của nhiều nước, cũng có 
xu hướng tốt đẹp, mở rộng dân chủ, tránh áp đặt và áp lực 
trong lãnh vực văn hóa và tư tưởng, coi trọng và thông 
cảm đối với những tư tưởng dị biệt. 

Chúng tôi tha thiết hy vọng rằng tiến trình dân chủ hóa 
và nhân bản hóa chính trị trong mối quan hệ giữa các 
nước, cũng như trong tình hình nội bộ mỗi nước sẽ được 
tăng cường và đi sâu hơn nữa từ nay cho đến năm 2000. 
Như vậy, chúng ta chuẩn bị cho một kỷ nguyên thật sự 
hòa bình, hòa bình cho toàn thể loài người, không phải cho 
dân chúng sống trong một vài địa danh. Mọi hình thức 
chiến tranh, không phải chỉ chiến tranh hạt nhân, cần phải 
loại bỏ. Tất cả mọi biểu hiện bạo lực cần phải bị diệt trừ 
một cách vinh viễn. 

Chúng ta thấy, và đây là một bài học thứ hai của chúng 
ta, mọi vấn đề bức xức và nguy kịch có tánh cách toàn cầu 
không chỉ cần phải giải quyết với cái nhìn toàn cầu, với 
lực lượng toàn cầu, mà cần phải giải quyết một cách sâu 
sắc, triệt để từ bên trong nội tâm của mọi người, và chính 
ở đây, đạo Phật với môn tâm lý học nội quán và nội tâm 
đặc sắc của mình, có thể có phần đóng góp. 

Trước tiên, đạo Phật hoan nghênh mọi phong trào hòa 
bình và động viên mọi Phật tử tích cực tham gia vào các 
phong trào đó. Vì bảo vệ hòa bình tức là bảo vệ sự sống, 
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là thực hiện giới không sát sanh, giới cấm hàng đầu của 
đạo Đức Phật giáo. Đạo Phật nhất định chống lại mọi 
chiến tranh xâm lược, vì chiến tranh xâm lược bao giờ 
cũng kèm theo tước đoạt đất đai và tài sản, xâm phạm vào 
công việc nội bộ của nước khác và dân tộc khác. Đây là 
phạm vào hai giới cấm quan trọng của đạo Đức Phật giáo: 
Cấm lấy của không cho và cấm những hành động bất 
thiện. Đạo Phật phủ nhận mọi hành động và mọi biểu 
hiện bạo lực, dưới bất cứ lý do nào, trừ trường hợp tự vệ 
chính đáng. 

Tất cả Phật tử chúng tôi đều ghi nhớ lời dạy như sau 
của Đức Phật trong kinh Pháp Cú: 

“Với hận diệt hận thù, 

Đời nàu không có ñược. 

Không hận, diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu. (Dhp 5) 

Đạo Phật đề cao nỗ lực toàn thể hay cá nhân, hướng tới 
tạo ra giữa các dân tộc, giữa các quốc gia cũng như giữa 
con người với nhau một bầu không khí thông cảm lẫn 
nhau, tin tưởng và kính trọng lẫn nhau, loại bỏ mọi thành 
kiến, như tự ty mặc cảm, tự cao tự đại, rất hại đến nhân 
phẩm và giá trị con người. 

Chúng tôi, những người Phật tử xem là hết sức khẩn 
thiết xây dựng một nền kinh tế mới, một nền trật tự đạo 
đức mới có khả năng làm lắng dịu mọi sân hận và mọi biến 
động, làm lành mạnh hóa không khí chính trị quốc tế hiện 
tại, chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới nhân đạo hơn và có 
ý nghĩa hơn. 

Chúng tôi nghỉ rằng tình trạng kinh tế phân cực hiện 
nay, một bên là một ít nước công nghiệp hóa, khéo phát 
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triển và giàu có, và một bên là đa số các nước nghèo đói 
và chậm tiến, là một tình trạng xây dựng trên sự buôn bán 
không công bằng, mua nguyên liệu giá rẻ mạt và bán hàng 
công nghiệp với giá cắt cổ, sự buôn bán không công bằng 
này không thể kéo dài hơn nữa, vì nó nuôi dưỡng nguy cơ 
của chiến tranh và bạo loạn. 

Chúng tôi nghĩ rằng muốn loại trừ tình trạng kinh tế 
phân cực hiện tại và xây dựng một nền trật tự kinh tế mới 
với nhiều công bằng và bình đẳng hơn, chúng ta cần phải 
xây dựng một nền trật tự đạo đức mới dựa trên những nếp 
tư duy đổi mới, và dựa trên một số nguyên lý nhân bản 
được toàn thể loài người có thể chấp nhận. 

Nếu không có một nền trật tự đạo đức thế giới mới làm 
nền tảng đạo đức, thời rất khó mà xây dựng thành công 
một nền trật tự kinh tế thế giới mới. Và dầu cho có xây 
dựng thành công cũng không có thể vững bền. Tình trạng 
phân cực rồi sẽ được tái diễn như cũ, và có thể trầm trọng 
hơn. 

Vì vậy theo ý chúng tôi, ưu tiên một số dành cho sự xây 
dựng một nền trật tự đạo đức mới, dựa vào một nguyên 
lý căn bản nhân đạo, được cộng đồng thế giới chấp nhận. 
Và đối với vấn đề hiện đại này, đạo Phật với truyền thống 
đạo đức và hòa bình, có thể có những đóng góp có giá trị. 

Chúng tôi nghi rằng một trong những đóng góp lớn 
nhất của đạo Phật vào nền trật tự đạo đức thế giới mới này 
là thuyết “Vô ngã”. Lý thuyết này, trên bình diện đạo đức, 
đóng một vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng một 
nếp sống đạo đức cho con người hiện đại của chúng ta. 
Đặc điểm tâm lý bệnh hoạn của con người hiện đại là tìm 
kiếm các dục lạc và tích tập tài sản. Để đảm bảo cá nhân 
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hưởng thụ, con người hiện đại cố gắng chiếm hữu cho 
mình mọi của cải vật chất có thể có được. Trong xã hội, 
của cải vật chất có sự hạn chế, còn lòng tham con người 
thời không đáy. Đây là lý do vì sao không thể tránh khỏi 
xung đột và tranh đấu giữa người với người, giữa quốc gia 
với quốc gia, giữa dân tộc với dân tộc. Nguồn gốc của 
chiến tranh chính nằm ở nơi đây. Với thuyết vô ngã, 
chúng ta có thể nói, đạo Phật đã đào bới lên cội rễ tất cả 
hiện tượng chiến tranh, các cuộc xung đột và đối đầu. Với 
một cái nhìn sâu vào thuyết “Vô ngã”, một Phật tử có thể 
sống hòa hợp và thân hữu với tất cả mọi người. Một Phật 
tử một khi đã giác ngộ sẽ thoát khỏi sự kềm kẹp của tham 
(Iobha) và sân (dosa). Con người tham đắm một vật gì cho 
mình, nhưng khi tự mình không có mặt, thời lòng tham sẽ 
không còn đối tượng và không có sự kích thích để tổn tại. 
Đối với sân cũng vậy. Khi cái ta bị chống đối không có 
thỏa mãn, thời lòng sân sẽ nổi lên. Nhưng khi không còn 
cái Ngã thời lòng sân sẽ biến mất một cách tự nhiên. 

Một danh từ khác “Lòng vị tha“ có ý nghĩa tương tự, 
nhấn mạnh đến sự giúp đỡ tích cực cho các người khác. 
Một Phật tử đã thấm nhuần với nguyên tắc “Vô ngã” sẽ 
hướng mọi ý nghị, lời nói và hành động của mình đem lại 
hạnh phúc và an lạc cho loài người và các loài hữu tình 
như là cứu cánh và mục đích của mình. 

Trong khi Đức Phật còn tại thế và cả sau khi Ngài nhập 
diệt tại Ấn Độ, chỗ đản sanh Đức Phật, và trong bất cứ 
nước nào có đạo Phật hiện diện, lý tưởng “Vô ngã, VỊ tha” 
luôn luôn là chuẩn mức của nếp sống đạo Đức Phật giáo, 
dù là đối với người xuất gia hay tại gia. Như chúng ta đã 
được biết, lý tưởng Bồ Tát của Đại Thừa Phật giáo chỉ là 
sự nối tiếp của lý tưởng Vô ngã Vị tha đã được tìm thấy 
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trong đạo Phật Nguyên thủy. Trong Kinh tạng Päli của 
đạo Phật Nguyên thủy, Đức Phật đã khích lệ các đệ tử của 
mình như sau: 

“Này các tù kheo, các người cần phải du hành, 0ì an lạc cho 
số đông, ơì hạnh phúc cho số đông, 0ì lòng thương tưởng cho 
đời, uì hạnh phúc của chư Thiên 0à loài người. Các người hãu 
thuuết giảng Chánh pháp tuuệt điệu trong ban đầu, tuuệt diệu 
ở chặne giữa, tuuệt diệu ở đoạn cuối, đầu đủ trong ú nshĩa uà 
ngôn thuụết. Các người hãy đề cao đời sống Phạm hạnh toàn 
diện uà thanh tịnh.” (Mv 1.8) 

Ngoài ra, lý thuyết “Vô ngã” của đạo Phật còn có ý 
nghĩa bản thể luận và giải thoát luận rất sâu sắc. Mọi sự 
vật trong thế giới này là vô thường, là vô ngã, là không có 
thực thể, thời cứu cánh thực sự, dù là sắc đẹp lộng lẫy, dù 
là danh vọng cao xa, dù là tiền rừng bạc biển, v.v... tất cả 
đều là vô thường, vô ngã, không có thực thể nội tại. Không 
có gì cần phải tham đắm, không có gì để vơ lấy của mình. 
Con người thấu triệt lý vô ngã là con người giải thoát, tuy 
sống giữa đời mà không bị đời trói buộc, với thái độ luôn 
luôn bình tỉnh, thanh thoát, an nhiên và tự tại. 

Đức Phật được tôn thờ như một sứ giả hòa bình tuyệt 
diệu. Khi cư sĩ Dandapäni hỏi Thế Tôn dạy những gì, Đức 
Phật đã giải thích rất rõ ràng: “Theo lời dạy của Tn, giữa thế 
giới chư Thiên, Ma 0ương uà Phạm thiên, trong quần chúng Sa 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên 0uà loài người, không có sự tranh 
luận uới một ai ở đời” (MN 18). Ngài lại tuyên bố thêm: 
“Này các tù kheo, Ta không có tranh luận uới đời, chỉ có đời 
tranh luận uới Ta. Nàu các tù kheo, một uị thuyết Chánh pháp 
không có tranh luận uới một ai ở đời” (6N 22.94). Đức Phật 
tuyên bố rất rõ ràng, mục đích thuyết pháp của Ngài là 
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không có tranh luận với các bậc lạnh đạo các tôn giáo khác 
và không có cạnh tranh với các giáo lý đối nghịch, không 
có tranh luận, tranh thắng trong những lời dạy của Ngài. 
Ngài chỉ rõ con đường giải thoát khỏi đau khổ, con đường 
đưa đến giác ngộ, giải thoát. Với những ai bị lòng sân chỉ 
phối, hệ thuộc, Ngài dạy MeHa hay lòng Từ, để chính 
phục lòng sân. Với những ai thiên về làm hại người khác, 
Ngài dạy Karunä hay lòng Bi, để trở thành những người 
không làm hại ai. Đối với những ai không có lòng hoan hỷ 
trước thành công của những người khác, Ngài dạy Mudita 
hay lòng Hoan hỷ, để họ biết như thế nào là san sẻ hạnh 
phúc đối với các người khác. Đối với những ai ưa thích trả 
thù trả oán, Ngài dạy Ljpekkha hay Xả, để vô hiệu hóa sự 
hận thù của họ. Như vậy, Ngài có những liều thuốc để 
chữa trị nhiều chứng bệnh tâm thần và những bệnh lý của 
thế giới. 

Ở Việt Nam, trong quá khứ, dưới hai triều đại nhà Lý 
và nhà Trần, có những ông vua kiêm Thiền sư như vua 
Trân Thái Tông, từng tuyên bố “Ông xem ngai vua như 
chiếc giày rách”. Cháu vua Trân Thái Tông là Trân Nhân 
Tông, sau khi lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến 
thắng lợi chống quân xâm lược Nguyên Mông đã đắp áo 
cà sa, và trở thành vị sáng lập phái Thiền tông Việt Nam 
đâu tiên, gọi là Trúc Lâm Lâm Yên Tử. Vua Trần Nhân 
Tông có làm bài phú bằng tiếng Nôm nổi tiếng, kết thúc 
bằng bốn câu thơ chữ Hán, nói lên phong thái an nhiên tự 
tại của vua khi đối mặt với những thăng trâm của cuộc 
đời: 

“Ở đời uui đạo mặc tu duyên, 

Hễ đói thì ăn, mệt neủ liên. 

Báu sẵn trong mình, thôi tìm kiếm, 


160 Thích Minh Châu 


Lặng lòng đối cảnh, hỏi chỉ Thiểh. ” 

Hai câu cuối của bài thơ này xác chứng phong thái an 
nhiên tự tại của nhà vua: “Khi đối mặt uới thử thách, chúng 
ta giữ tâm chúng ta an nhiên tự tại”. Ô đây có nghĩa là đối 
với tánh vô thường của thế giới khách quan, tâm nhà vua 
luôn luôn an nhiên tự tại, không một chút gợn sóng. Câu 
này cũng nói lên một tư tưởng rất cơ bản của đạo Phật. 
Mỗi con người đều tự có trong mình nền móng giác ngộ, 
được gọi là Phật tánh. Con người đã sẵn có trí tuệ giác ngộ 
chói sáng và bừng sáng. Như vậy con người không cần 
hướng ra ngoài để tìm hạnh phúc và giác ngộ. 

Các thiếu sót cơ bản của con người hiện đại của chúng 
ta là chiều hướng đánh mất con người thật của mình, và 
chạy theo cái Ta giả với những khao khát, thèm muốn 
cuồng loạn, không bao giờ có thể thỏa mãn. Với một nếp 
sống văn minh vật chất rất cao, con người hiện đại sống 
một đời sống vật chất rất phong phú. Nhưng đời sống tinh 
thần và nguyện vọng tâm lý của con người không được 
thỏa mãn và bị dao động. Con người hiện đại luôn luôn 
có cảm giác bất an dao động và mất thăng bằng. Với một 
tâm lý như vậy rất dễ hướng dẫn nhiều người đi đến ma 
túy, các bệnh tâm thần, và có khi đi đến tự sát. 

Di nhiên đạo Phật không tán thán một đời sống túng 
thiếu nghèo đói và khổ hạnh. Đạo Phật cũng không đề cao 
một đời sống chạy theo dục vọng vật chất, thật sự đê tiện, 
hạ liệt và đầy thú tánh, làm con người trở thành ươn hèn 
về thể xác, hôn ám, ngu đần về trí tuệ. Trái lại, đạo Phật 
luôn luôn đề cao an lạc và hạnh phúc tinh thần, một đời 
sống có đạo đức cao đẹp hướng thượng, một sự rạng rỡ 
hạnh phúc giác ngộ và giải thoát. Đạo Phật khuyến khích 
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mọi người trở về với con người thật của chính minh, với 
bản tánh chân thật của chính mình, trở về với đời sống hài 
hòa với xã hội, hài hòa tự mình với thiên nhiên, giữa thân 
với tâm, giữa từ bi với trí tuệ, giữa cảm giác với lý trí. Đạo 
Phật xác nhận mọi người đều có thể thành tựu một đời 
sống nội tâm hài hòa như vậy, nếu con người ước muốn 
và hành động theo lời Phật dạy, phù hợp với một nếp sống 
Phật giáo đầy đủ giới hạnh và trí tuệ. Một đời sống tránh 
xa hai sự cực đoan, một bên là hưởng thọ các dục hèn mọn 
hạ liệt, một bên là hành hạ xác thân, hành trì khổ hạnh, 
một nếp sống chói sáng trong suốt, hướng thượng, giới 
hạnh cao đẹp, một nếp sống mà mọi người, từ phương 
Đông, phương Tây, nam và nữ, trẻ và già, xuất gia hay tại 
gia, đều có thể sống và hướng đến. Chính là nếp sống 
Thánh đạo Tám ngành có danh tiếng, một nếp sống bao 
gồm cả giới, định và tuệ. 

Một đời sống đạo đức như vậy sẽ đem lại thiển định 
nội tâm và một thiển định nội tâm như vậy sẽ bảo đảm sự 
sáng suốt của trí tuệ, và một người có trí tuệ có thể nhìn 
sự vật như thật. Chính nhờ thái độ như vậy, con người có 
khả năng làm chủ bản thân, làm chủ sự vật khách quan, 
chớ không phải nô lệ cho chúng. Thật đáng tiếc, thông 
điệp Giới-Định-Tuệ của Đức phật đã trở thành nạn nhân 
của chính con người, đã bị phủ lên trên bao nhiêu lớp màn 
huyền bí, mê tín, dị đoan, kinh viện, khiến cho tinh thần 
và lời văn của bản thông điệp trong sáng và giản dị đó đã 
bị xuyên tạc, bóp méo, trở thành đổi khác, xa lạ với chính 
ngay con người. 

Nay đã đến lúc các nhà học giả, các Phật tử hãy trả lại 
những nguyên lý căn bản của đạo Phật mang tánh trong 
sáng, giản đị, nguyên thủy. Chính nhờ tánh trong sáng và 
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giản đị này, các nguyên lý căn bản của đạo Phật mới có 
thể đi sâu vào lòng người, mới được đông đảo nhân dân 
thế giới tiếp thu trở thành lẽ sống căn bản của mình, biến 
thành những hành động về thân, về lời, về ý của mình. 
Chúng trở thành một sức mạnh vật chất vô địch, biến đổi 
thế giới chiến tranh và bất ổn này thành một thế giới hòa 
bình và hạnh phúc, và như vậy biến đổi kỷ nguyên thứ 
XXI này thành một kỷ nguyên của con người, một kỷ 
nguyên trong ấy các giá trị nhân bản là thước đo, là tiêu 
chuẩn của mọi giá trị. Hạnh phúc hay không hạnh phúc 
của con người sẽ trở thành sợi chỉ đỏ, con đường ranh giới, 
phân biệt rõ ràng thật hay giả, thành công hay thất bại, 
chánh kiến hay tà kiến, một kỷ nguyên trong ấy con người 
trở thành vị quan tòa sáng suốt tối thượng, đánh giá mọi 
hệ thống chính trị và xã hội, xem hệ thống nào là ưu việt, 
đầy những sức sống, hệ thống nào đã lỗi thời và phải rút 
lui khỏi vũ đài lịch sử. 

Phương châm hướng nội, quay về với chính mình, với 
con người thật của mình không được hiểu lầm là đạo Phật 
kêu gọi một nếp sống tiêu cực chán đời và phi xã hội. Trái 
lại, đó là phương châm thiết thực nhất, sống động nhất và 
tích cực nhất để cải tạo xã hội và thế giới. Đạo Phật cũng 
đã nói đến xây dựng Niết bàn ngay trên thế giới này. Toàn 
thể vấn đề xoay quanh câu hỏi: “Phải bắt đầu từ đâu?”. 
Bắt đầu từ xã hội để cải tạo xã hội chăng? Bắt đầu từ thế 
giới để cải tạo thế giới chăng? Đạo Phật quan niệm rằng 
bắt đầu như vậy là không thiết thực, như vậy là đặt cái xe 
trước con vật. Đạo Phật chủ trương rằng con người phải 
bắt đầu với chính mình, làm cho con người hoàn toàn ý 
thức được chính mình, con người phải hiểu chính mình, 
thay đổi chính mình, tự hoàn thiện mình, tự cải tạo mình 
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cho được tốt đẹp hơn, trong một sự chiến đấu không mệt 
mỏi, trong từng giờ, trong từng ngày, trong toàn bộ cuộc 
sống của mình. Chỉ có như vậy xã hội và thế giới mới trở 
thành lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn và hiền thiện hơn. Nếu 
không có con người lành mạnh, làm sao chúng ta chờ đợi 
một sự quan hệ xã hội lành mạnh, thật sự đạo đức, hiển 
thiện và cao đẹp? Nếu những tư tưởng hòa bình, hạnh 
phúc, hòa hợp không có thấm nhuần sâu đậm vào trong 
nội tâm của mỗi con người, thời làm sao có thể chờ đợi 
một thế giới hòa bình, hạnh phúc và hòa hợp được? 

Kính thưa quý vị, 

Cho phép chúng tôi trích dẫn một vài lời dạy của Đức 
Phật, những lời rất đơn giản nhưng tràn đầy trí tuệ và từ 
bị: 

“Chiến thắng sinh thù oán, 

Thất bại chịu khổ ñau. 

Sống tịch tịnh am lạc. 

Bỏ sau mọi thắng bại.” (Dhp 201) 

Người Phật tử thấu triệt lý Vô ngã, không đặt mình đối 
lập với một người nào khác, không tranh giành hơn thua 
với một người nào khác. Chính ở đây giải thích thái độ 
thăng bằng, thanh thoát, đứng lên trên tất cả, bỏ ra đằng 
sau mọi thắng bại. Người Phật tử xem quan trọng bậc nhất 
là sự chiến thắng đối với tham, sân, sỉ đang tiềm ẩn trong 
chính mình. Người Phật tử xem chúng là những kẻ thù 
độc hại nhất, vì chúng là những kẻ thù từ bên trong. 
Không những chúng làm bản thân chúng ta đau khổ, 
chúng còn là nguồn gốc gây sầu muộn và đau khổ cho 
người khác. 
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“Tự thắng tốt đẹp hơn, 

Hơn chiến thắng người khác. 
Người khéo điều phục trình, 
Thường sống tự chế ngự.” 


“Dâu tại bãi chiến trường, 

Thắng nsàn ngàn quân địch; 

Tự thắng mình tốt hơn, 

Thật chiến thắng tối thượng.” (Dhp 103-104) 

Để kết thúc bài thuyết trình, chúng tôi muốn giới thiệu 
một số nguyên lý về một nền trật tự đạo đức mới, được 
xây dựng từ những lời dạy của Đức Phật, và được áp dụng 
trong thời điểm hiện tại, nếp sống đạo đức này sẽ làm 
giảm thiểu những nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân 
và mở đầu một kỷ nguyên trong ấy hòa bình, an toàn và 
hòa hợp sẽ trở thành những đặc điểm thường hằng nổi bật 
nhất, và các giá trị con người được tán dương và tôn trọng. 

1) Hiến dâng đời sống của chúng ta cho hạnh phúc và 
an lạc của mọi loài hữu tình, phục vụ cho hòa bình, giải 
trừ quân bị và tình huynh đệ quốc tế. 

2) Sống một đời sống bình dị, lành mạnh và biết đủ, để 
nhiều thì giờ, nhiều năng lực cho hòa bình và hạnh phúc 
của mọi loài hữu tình. 

3) Từ bỏ mọi hành động đưa đến xung đột và chiến 
tranh, thực hiện mọi hành động đưa đến hòa bình, hòa 
hợp và thông cảm quốc tế. 

4) Tôn trọng đời sống của mọi loài hữu tình, tôn trọng 
đời sống hành tinh của chúng ta, tôn trọng môi trường 
sống trong sạch của chúng ta. 
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5) Chung sống hòa bình, cộng đồng hợp tác, trong tỉnh 
thần hòa hợp quốc tế và tình huynh đệ con người. 
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Trong thế giới này, chúng ta hãy sống không hận thù, 
hãy nêu gương sáng của cuộc sống đầy tình thương, 
chúng ta hãy thắp lên ngọn đèn của trí tuệ, của hiểu 
biết và thông cảm. Xã hội không nhìn chúng ta, đánh giá 
chúng ta qua sách Phật và tượng Phật, mà nhìn chúng 
ta, đánh giá chúng ta qua con người cụ thể của chúng 
ta, qua việc làm và lời nói cụ thể của chúng ta, có thể 
hiện trung thành hay là tương phản với lý tưởng từ bi 
và trí tuệ của đạo Phật. 

— Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU 
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